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Tâm lí h c đ i c ngọ ạ ươ
---------------

Ph n 1. C  s  khoa h c c a Tâm lí.ầ ơ ở ọ ủ
I. B n ch t hi n t ng tâm lí ng i ả ấ ệ ượ ườ
1. Khái ni m Tâm líệ :
Th  gi i tâm lí c a con ng i vô cùng kì di u và phong phú. Tâm lí bao g m t t c  nh ng hi n t ng tinh th n x y ra trong đ u óc con ng i, g n li n vàế ớ ủ ườ ệ ồ ấ ả ữ ệ ượ ầ ả ầ ườ ắ ề  
đi u hành, đi u ch nh m i hành vi, hành đ ng, ho t đ ng c a con ng i. Khoa h c nghiên c u v  các hi n t ng tâm lí c a con ng i g i là tâm lí h c.ề ề ỉ ọ ộ ạ ộ ủ ườ ọ ứ ề ệ ượ ủ ườ ọ ọ
2. B n ch t c a tâm líả ấ ủ
Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng kh ng đ nh r ng: tâm lí ng i là s  ph n ánh hi n th c khách quan vào não ng i thông qua ch  th , tâm lí ng i mang b nủ ậ ệ ứ ẳ ị ằ ườ ự ả ệ ự ườ ủ ể ườ ả  
ch t xã h i và có tính l ch sấ ộ ị ử
a.S  ph n ánh hi n th c khách quan vào não ng i thông qua ch  th .ự ả ệ ự ườ ủ ể
- TL ng i không ph i do th ng đ , do tr i sinh ra cũng không ph i do não ti t ra nh  gan ti t ra m t mà TL ng i là s  ph n ánh hi n th c khách quan vàoườ ả ượ ế ờ ả ế ư ế ậ ườ ự ả ệ ự  
não con ng i thông qua “lăng kính ch  quan”.ườ ủ
- TG khách quan t n t i b ng các thu c tính không gian, th i gian và nó luôn luôn v n đ ng. Ph n ánh là thu c tính chung c a m i s  v t, hi n t ng đangồ ạ ằ ộ ờ ậ ộ ả ộ ủ ọ ự ậ ệ ượ  
v n đ ng, ph n ánh là s  tác đ ng qua l i gi a các lo i v t ch t, k t qu  là đ  l i d u v t (hình nh) tác đ ng  c  hai h  th ng tác đ ng và ch u s  tácậ ộ ả ự ộ ạ ữ ạ ậ ấ ế ả ể ạ ấ ế ả ộ ở ả ệ ố ộ ị ự  
đ ng. VD: n c ch y, đá mòn;  viên ph n vi t lên b ng đen đ  l i v t ph n trên b ng và ng c l i b ng làm mòn viên ph n, đ  l i v t trên viên ph n (ph nộ ướ ả ấ ế ả ể ạ ế ấ ả ượ ạ ả ấ ể ạ ế ấ ả  
ánh c  h c); cây c i h ng v  ánh sáng …ơ ọ ố ướ ề
Ph n ánh là s n ph m c a não b  con ng i, nó di n ra t  đ n gi n đ n ph c t p và có s  chuy n hoá l n nhau: t  ph n ánh c , lí, hoá đ n ph n ánh sinhả ả ẩ ủ ộ ườ ễ ừ ơ ả ế ứ ạ ự ể ẫ ừ ả ơ ế ả  
v t và ph n ánh XH, trong đó có ph n ánh T.lí. ậ ả ả
Ph n ánh tâm lí là m t ph n ánh đ c bi t:ả ộ ả ặ ệ
+ Đó là s  tác đ ng c a hi n th c khách quan vào h  th n kinh, vào não b  con ng i – t  ch c cao nh t c a v t ch t. Ch  có h  th n kinh và não ng i m iự ộ ủ ệ ự ệ ầ ộ ườ ổ ứ ấ ủ ậ ấ ỉ ệ ầ ườ ớ  
có kh  năng nh n đ c s  tác đ ng c a hi n th c khách quan, t o ra trên não hình nh tinh th n (tâm lí) ch a đ ng trong v t v t ch t, đó là các quá trình sinhả ậ ượ ự ộ ủ ệ ự ạ ả ầ ứ ự ế ậ ấ  
lí, sinh hoá  trong h  th n kinh và não b . Nh  C.Mác đã nói: tinh th n, t  t ng, tâm lí ch ng qua là v t ch t đ c chuy n vào trong đ u óc, bi n đ i trongở ệ ầ ộ ư ầ ư ưở ẳ ậ ấ ượ ể ầ ế ổ  
đó mà có. 
+ Ph n ánh tâm lí t o ra “hình nh tâm lí” (b n sao chép) v  th  gi i. Hình nh tâm lí là k t qu  c a quá trình ph n ánh TG khách quan vào não b . Song hìnhả ạ ả ả ề ế ớ ả ế ả ủ ả ộ  

nh tâm lí khác v  ch t so v i các hình nh c  lí hoá sinh v t  ch :ả ề ấ ớ ả ơ ậ ở ỗ
* Hình nh tâm lí mang tính sinh đ ng và sáng t o. VD: hình nh TL v  m t cu n sách trong đ u m t ng i bi t ch  khác xa v  ch t v i hình nh v t lí v tả ộ ạ ả ề ộ ố ầ ộ ườ ế ữ ề ấ ớ ả ậ ậ  
ch t  trong g ng là hình nh “ch t c ng”.ấ ở ươ ả ế ứ
* Hình nh TL mang tính ch  th , ch u nh h ng c a ch  th  và ph  thu c vào ch  th . Nghĩa là con ng i ph n ánh TG b ng hình nh tâm lí thông quaả ủ ể ị ả ưở ủ ủ ể ụ ộ ủ ể ườ ả ằ ả  
“lăng kính ch  quan” c a mình. Tính ch  th  này th  hi n  ch :ủ ủ ủ ể ể ệ ở ỗ
Cùng nh n s  tác đ ng c a TG v  cùng m t hi n th c KQ nh ng ậ ự ộ ủ ề ộ ệ ự ư nh ng ch  th  khác nhau cho ta nh ng hình nh TL v i nh ng m cữ ủ ể ữ ả ớ ữ ứ  đ  và s c thái khácộ ắ  
nhau.
Cũng có khi cùng m t hi n th c KQ tác đ ng đ n m t ch  th  duy nh t nh ng vào th i đi m khác nhau, hoàn c nh khác nhau, v i tr ng thái c  th , tinhộ ệ ự ộ ế ộ ủ ể ấ ư ờ ể ả ớ ạ ơ ể  
th n khác nhau s  cho ta th y m c đ  bi u hi n và các s c thái TL khác nhau  ch  th  y.ầ ẽ ấ ứ ộ ể ệ ắ ở ủ ể ấ
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+ Chính ch  th  mang hình nh TL là ng i c m nh n, c m nghi m và th  hi n rõ nh t. Cu i cùng thông qua các m c đ  và s c thái TL khác nhau mà m i chủ ể ả ườ ả ậ ả ệ ể ệ ấ ố ứ ộ ắ ỗ ủ 
th  t  thái đ , hành vi khác nhau đ i v i hi n th c.ể ỏ ộ ố ớ ệ ự
V y do đâu mà tâm lí ng i này khác v i TL ng i kia v  TG?ậ ườ ớ ườ ề
Đi u đó do nhi u y u t  chi ph i. Tr c h t, do m i con ng i có nh ng đ c đi m riêng v  c  th , giác quan, h  th n kinh và não b . M i ng i có hoànề ề ế ố ố ướ ế ỗ ườ ữ ặ ể ề ơ ể ệ ầ ộ ỗ ườ  
c nh s ng riêng, đi u ki n giáo d c không gi ng nhau, đ c bi t m i cá nhânth  hi n m c đ  tích c c ho t đ ng, tích c c giao l u khác nhau trong cu cả ố ề ệ ụ ố ặ ệ ỗ ể ệ ứ ộ ự ạ ộ ự ư ộ  
s ng. Vì v y tâm lí c a ng i này khác v i TL c a ng i kia.ố ậ ủ ườ ớ ủ ườ
T  lu n đi m trên, ta có th  rút ra m t s  k t lu n th c ti n sau: ừ ậ ể ể ộ ố ế ậ ự ễ
+ TL có ngu n g c là TGKQ, vì th  khi nghiên c u cũng nh  khi hình thành, c i t o TL ng i ph i nghiên c u hoàn c nh trong đó con ng i s ng và ho tồ ố ế ứ ư ả ạ ườ ả ứ ả ườ ố ạ  
đ ng.ộ
+ TL ng i mang tính ch  th , vì th  trong d y h c giáo d c cũng nh  trong quan h  ng x  ph i chú ý nguyên t c sát đ i t ng, chú ý đ n cái riêng trongườ ủ ể ế ạ ọ ụ ư ệ ứ ử ả ắ ố ượ ế  
TL m i ng i.ỗ ườ
+ TL là s n ph m c a ho t đ ng và giao ti p, vì th  ph i t  ch c ho t đ ng và các quan h  giao ti p đ  nghiên c u hình thành và phát tri n tâm lí ng iả ẩ ủ ạ ộ ế ế ả ổ ứ ạ ộ ệ ế ể ứ ể ườ
b. B n ch t xã h i TL ng iả ấ ộ ườ
TL ng i là s  ph n ánh HTKQ, là ch c năng c a não, là kinh nghi m XH l ch s  bi n thành cái riêng c a m i ng i. TL con ng i khác xa v i TL c a cácườ ự ả ứ ủ ệ ị ử ế ủ ỗ ườ ườ ớ ủ  
loài đ ng v t cao c p  ch : TL ng i có b n ch t XH và mang tính LS.ộ ậ ấ ở ỗ ườ ả ấ
B n ch t XH và tính LS c a TL ng i th  hi n nh  sau: ả ấ ủ ườ ể ệ ư
+ TL ng i có ngu n g c là TGKQ (TN&XH), trong đó ngu n g c XH là cái quy t đ nh (QĐ lu n XH). Ngay c  ph n t  nhiên trong TG cũng đ c XH hoá.ườ ồ ố ồ ố ế ị ậ ả ầ ự ượ  
Ph n XH c a TG quy t đ nh TL ng i th  hi n  các quan  h  KTXH, các m i quan h  đ o đ c, pháp quy n, các m i quan h  con ng i v i con ng i tầ ủ ế ị ườ ể ệ ở ệ ố ệ ạ ứ ề ố ệ ườ ớ ườ ừ 
quan h  gia đình, làng xóm, quê h ng, kh i ph  cho đ n các quan h  nhóm, quan h  c ng đ ng … Các m i quan h  trên quy t đ nh b n ch t TL ng i, làệ ươ ố ố ế ệ ệ ộ ồ ố ệ ế ị ả ấ ườ  
s  t ng hoà các m i quan h  XH. Trên th c t , n u có ng i thoát ly kh i các quan h  XH, quan h  con ng i v i nhau thì TL s  m t đi b n tính ng i.ự ổ ố ệ ự ế ế ườ ỏ ệ ệ ườ ớ ẽ ấ ả ườ
+ TL ng i là s n ph m c a ho t đ ng giao ti p c a con ng i trong các m i quan h  Xh. Con ng i v a là m t th c th  TN v a là m t th c th  XH. Ph nườ ả ẩ ủ ạ ộ ế ủ ườ ố ệ ườ ừ ộ ự ể ừ ộ ư ể ầ  
TN  con ng i (đ c đi m c  th , giác quan, th n kinh, não b ) đ c XH hoá  m c cao nh t. ở ườ ặ ể ơ ể ầ ộ ượ ở ứ ấ
Là m t th c th  XH, con ng i là ch  th  c a nh n th c, ch  th  c a ho t đ ng giao ti p v i t  cách là m t ch  th  tích c c, ch  đ ng sáng t o. TL c a conộ ự ể ườ ủ ể ủ ậ ứ ủ ể ủ ạ ộ ế ớ ư ộ ủ ể ự ủ ộ ạ ủ  
ng i là s n ph m c a con ng i v i t  cách là ch  th  XH do đó TL con ng i mang đ y đ  d u n XH và LS c a con ng i.ườ ả ẩ ủ ườ ớ ư ủ ể ườ ầ ủ ấ ấ ủ ườ
+ TL c a m i cá nhân là k t qu  c a quá trình lĩnh h i, ti p thu v n kinh nghi m XH, n n VHXH thông qua ho t đ ng và giao ti p trong đó giáo d c gi  vaiủ ỗ ế ả ủ ộ ế ố ệ ề ạ ộ ế ụ ữ  
trò ch  đ o. ho t đ ng c a con ng i và m i quanủ ạ ạ ộ ủ ườ ố
h  giao ti p c u con ng i trong XH có tính quy t đ nh. ệ ế ả ườ ế ị
+ TL c a m i con ng i hình thành phát tri n và bi n đ i cùng v i s  ủ ỗ ườ ể ế ổ ớ ự
phát tri n c a LS cá nhân, LS dân t c và c ng đ ng. TL c a m i con ng i ch u s  ch  c b i LS c a cá nhân và c a c ng đ ng.ể ủ ộ ộ ồ ủ ỗ ườ ị ự ế ướ ở ủ ủ ộ ồ
+ Tóm l i TL ng i có ngu n g c XH, vì th  ph i nghiên c u môi tr ng XH, n n văn hoá XH, các quan h  XH trong đó con ng i s ng và ho t đ ng. C nạ ườ ồ ố ế ả ứ ườ ề ệ ườ ố ạ ộ ầ  
ph i t  ch c có hi u qu  ho t đ ng d y và h c trong giáo d c cũng nh  các ho t đ ng ch  đ o  t ng giai đo n, l a tu i khác nhau đ  hình thành, phátả ổ ứ ệ ả ạ ộ ạ ọ ụ ư ạ ộ ủ ạ ở ừ ạ ứ ổ ể  
tri n TL con ng i.ể ườ
* ng d ng ngành:ứ ụ
+ Nhà qu n lí c n XD m i quan h  qua l i trong n i b  t p th , g n k t t ng ph n vào ho t đ ng chung c a TT đ  khi ra QĐ đ m b o s  t n t i và ho tả ầ ố ệ ạ ộ ộ ậ ể ắ ế ừ ầ ạ ộ ủ ể ả ả ự ồ ạ ạ  
đ ng c a TC, tránh s  bè phái trong TC.ộ ủ ự
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+ Nhà QL c n t o đi u ki n thu n l i đ  c p d i ho t đ ng tích c c, hoàn thi n b n thân. Nhà QL c n có nh ng tác đ ng tích c c trong vi c t  ch c nhânầ ạ ề ệ ậ ợ ể ấ ướ ạ ộ ự ệ ả ầ ữ ộ ự ệ ổ ứ  
s  vì tâm lí c a conn g i phát tri n, bi n đ i cùng v i s  phát tri n bi n đ i c a LSXH loài ng i. ự ủ ườ ể ế ổ ớ ự ể ế ổ ủ ườ
3. Ch c năng c a tâm líứ ủ
+ Đ nh h ng cho ho t đ ng, v  đ ng c , m c đích.ị ướ ạ ộ ề ộ ơ ụ
+ Đi u khi n, ki m tra ho t đ ng b ng ch ng trình, k  ho ch,ph ng pháp, ph ng th c ti n hành.ề ể ể ạ ộ ằ ươ ế ạ ươ ươ ứ ế
+ Đi u ch nh ho t đ ng cho phù h p v i m c tiêu đã xác đ nh, phù h p v i đi u ki n và hoàn c nh th c t .ề ỉ ạ ộ ợ ớ ụ ị ợ ớ ề ệ ả ự ế

II. Ho t đ ng giao ti p và tâm líạ ộ ế
A. Ho t đ ngạ ộ
1. Khái ni mệ .
D i góc đ  tri t h c, ho t đ ng là m i quan h  bi n ch ng c a ch  th  và khách th . Ch  th  là con ng i, KT là hi n th c KQ. HĐ đ c xem là quá trìnhướ ộ ế ọ ạ ộ ố ệ ệ ứ ủ ủ ể ể ủ ể ườ ệ ự ượ  
có s  chuy n hoá l n nhau gi a hai c c: CT và KT.ự ể ẫ ữ ự
D i góc đ  sinh h c, ho t đ ng là s  tiêu hao năng l ng th n kinh và b p th t c a con ng i khi tác đ ng vào HTKQ nh m tho  mãn nhu c u VC và TT.ướ ộ ọ ạ ộ ự ựơ ầ ắ ị ủ ườ ộ ằ ả ầ
D i góc đ  tâm lí h c, ho t đ ng đ c hi u là ph ng th c t n t i c a con ng i trong TG.ướ ộ ọ ạ ộ ượ ể ươ ứ ồ ạ ủ ườ
Ho t đ ng là m i quan h  tác đ ng qua l i gi a con ng i và TG (khách th ) đ  t o ra s n ph m c  v  phía TG và c  v  phía con ng i (ch  th ).ạ ộ ố ệ ộ ạ ữ ườ ể ể ạ ả ẩ ả ề ả ề ườ ủ ể
Trong m i quan h  đó, có hai quá trình di n ra đ ng th i, b  sung cho nhau, th ng nh t v i nhau.ố ệ ễ ồ ờ ổ ố ấ ớ
+ Quá trình th  nh t là quá trình đ i t ng hoá, còn g i là quá trình “xu t tâm”. TL c a con ng i (ch  th ) đ c b c l , khách quan hóa trong quá trình làmứ ấ ố ượ ọ ấ ủ ườ ủ ể ượ ộ ộ  
ra s n ph m. Nh  đó chúng ta m i có th  hi u đ c TL con ng i thông qua ho t đ ng.ả ẩ ờ ớ ể ể ượ ườ ạ ộ
+ Quá trình th  hai là quá trình ch  th  hoá, còn g i là quá trình “nh p tâm”: con ng i chuy n n i dung khách th  vào b n thân mình t o nên tâm lí, ý th c,ứ ủ ể ọ ậ ườ ể ộ ể ả ạ ứ  
nhân cách c a b n thân. Đây là quá trình chi m lĩnh TG, quá trình nh p tâm.ủ ả ế ậ
Nh  v y trong ho t đ ng con ng i v a t o ra s n ph m v  phía TG, v a t o ra tâm lí, ý th c c a mình hay nói khác đi, TL. ý th c, nhân cách đ c b c l ,ư ậ ạ ộ ườ ừ ạ ả ẩ ề ừ ạ ứ ủ ứ ượ ộ ộ  
hình thành và phát tri n trong ho t đ ng.ể ạ ộ
2. Đ c đi m ho t đ ngặ ể ạ ộ
+ HĐ bao gi  cũng là HĐ có đ i t ng. ĐT c a HĐ là cái ta tác đ ng vào nh m làm thay đ i ho c chi m lĩnh. Đó là đ ng c , đ ng c  luôn luôn thúc đ y conờ ố ượ ủ ộ ằ ổ ặ ế ộ ơ ộ ơ ẩ  
ng i ho t đ ng. VD: đ i t ng c a h c t p là tri th c, kĩ năng, kĩ x o …chúng có kh  năng tho  mãn nhu c u nh n th c – h c t p c a con ng i nên nóườ ạ ộ ố ượ ủ ọ ậ ứ ả ả ả ầ ậ ứ ọ ậ ủ ườ  
tr  thành đ ng c  đích th c thúc đ y con ng i tích c c h c t p.ở ộ ơ ự ẩ ườ ự ọ ậ
+ HĐ bao gi  cũng có ch  th , do ch  th  th c hi n, có th  là m t ho c m t nhóm ng i.ờ ủ ể ủ ể ự ệ ể ộ ặ ộ ườ
+ HĐ bao gi  cũng có tính m c đích. MĐ c a HĐ là làm bi n đ i TG (khách th ) và bi n đ i b n thân (ch  th ).Tính m c đich g n li n v i tính đ i t ng.ờ ụ ủ ế ổ ể ế ổ ả ủ ể ụ ắ ề ớ ố ượ  
Tính MĐ b  ch  c b i n i dung XH.ị ế ướ ở ộ
+ HĐ v n hành theo nguyên t c gián ti p. Trong ho t đ ng, con ng i ph i s  d ng s  d ng các công c  lao đ ng, ngôn ng  đ  tác đ ng vào đ i t ng.ậ ắ ế ạ ộ ườ ả ử ụ ử ụ ụ ộ ữ ể ộ ố ượ  
Nh ng công c  đó gi  ch c năng trung gian gi a ch  th  và đ i t ng t o ra tính gián ti p c a ho t đ ng. Đi u này ch  ra s  khác bi t v  ch t gi a ho tữ ụ ữ ứ ữ ủ ể ố ượ ạ ế ủ ạ ộ ề ỉ ự ệ ề ấ ữ ạ  
đ ng c a con ng i v i hành vi b n năng c a con v t.ộ ủ ườ ớ ả ủ ậ
3. C u trúc ấ
G m 6 thành t  có m i quan h  bi n ch ng v i nhau:ồ ố ố ệ ệ ứ ớ
+ V  phía ch  th  bao g m 3 thành t : Ho t đ ng –  Hành đ ng – Thao tác (đ n v  thao tác c a ho t đ ng – m t kĩ thu t)ề ủ ể ồ ố ạ ộ ộ ơ ị ủ ạ ộ ặ ậ

3



www.hanhchinhvn.com

+ V  phía đ i t ng bao g m 3 thành t : Đ ng c  – M c đich – Ph ng ti n ( n i dung đ i t ng c a ho t đ ng –  m t tâm lí)ề ố ượ ồ ố ộ ơ ụ ươ ệ ộ ố ượ ủ ạ ộ ặ
S  đ  khái quát c u trúc vĩ mô c a ho t đ ng:ơ ồ ấ ủ ạ ộ

Ch  thủ ể Khách thể

Ho t đ ngạ ộ  
c  thụ ể

Đ ng cộ ơ

Hành đ ngộ M c đíchụ

Thao tác Ph ngươ  
ti nệ

S n ph mả ẩ

4. Phân lo i ạ
a. Xét v  ph ng di n phát tri n cá th , có 4 lo i HĐ: vui ch i – h c t p, lao đ ng – ho t đ ng XH.ề ươ ệ ể ể ạ ơ ọ ậ ộ ạ ộ
b. Xét v  ph ng di n s n ph m (v t ch t hay tinh th n, HĐ đ c chia thành  hai lo i HĐ l n:ề ươ ệ ả ẩ ậ ấ ầ ượ ạ ớ
+ HĐ th c ti n: h ng vào các v t th  hay quan h , t o ra s n ph m v t ch t là ch  y u.ự ễ ướ ậ ể ệ ạ ả ẩ ậ ấ ủ ế
+ HĐ lí lu n: di n ra v i hình nh, bi u t ng, khái ni m … t o ra s n ph m tinh th n.ậ ễ ớ ả ể ượ ệ ạ ả ẩ ầ
Hai lo i HĐ này luôn luôn tác đ ng qua l i, b  sung cho nhau.ạ ộ ạ ổ
c. Xét v  ph ng di n đ i t ng HĐ: HĐ đ c chia thành 4 lo i:ề ươ ệ ố ượ ượ ạ
+ HĐ bi n đ i: HĐ h ng t i làm thay đ i hi n th c: TN-Xh-CN.ế ổ ướ ớ ổ ệ ự
+ HĐ nh n th c: là lo i HĐ tinh th n, ph n ánh TGKQ nh ng không làm bi n đ i các v t th  th c, quan h  th c.ậ ứ ạ ầ ả ư ế ổ ậ ể ự ệ ự
+ HĐ đ nh h ng giá tr : là HĐ tinh th n xác đ nh ý nghĩa c a th c t i v i b n thân ch  th .ị ướ ị ầ ị ủ ự ạ ớ ả ủ ể
+ HĐ giao l u (giao ti p): là HĐ thi t l p và v n hành m i QH c a con ng i v i nhau .ư ế ế ậ ậ ố ủ ườ ớ
Tóm l i, con ng i có r t nhi u lo i HĐ khác nhau, g n bó m t thi t v i nhau. S  phân lo i ch  là t/đ i.ạ ườ ấ ề ạ ắ ậ ế ớ ự ạ ỉ ố

B. Giao ti p ế
S ng trong XH, con ng i không ch  có quan h  v i TG SVHT b ng HĐ có đ i t ng, mà còn có QH v i nhau, v i XH. QH đó là giao ti pố ườ ỉ ệ ớ ằ ố ượ ớ ớ ế
1. Khái ni mệ
GT là m i quan h  gi a con ng i v i con ng i, th  hi n s  ti p xúc TL gi a ng i và ng i, thông qua đó con ng i trao đ i v i nhau v  thông tin, c mố ệ ữ ườ ớ ườ ể ệ ự ế ữ ườ ườ ườ ổ ớ ề ả  
xúc, tri giác l n nhau, nh h ng tác đ ng qua l i v i nhau. Nói cách khác, GT là quá trình xác l p và v n hành các quan h  ng i – ng i, hi n th c hoá cácẫ ả ưở ộ ạ ớ ậ ậ ệ ườ ườ ệ ự  
QHXH gi a ch  th  này v i ch  th  khác.ữ ủ ể ớ ủ ể
M i QH giao ti p gi a con ng i v i con ng i có th  x y ra v i các hình th c khác nhau:ố ế ữ ườ ớ ườ ể ả ớ ứ
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+ GT gi a cá nhân v i cá nhânữ ớ
+ GT gi a cá nhân v i nhómữ ớ
+ GT gi a nhóm v i nhóm, gi a nhóm v i c ng đ ng.ữ ớ ữ ớ ộ ồ
GT v a mang tính XH, v a mang tính ch t cá nhân. TC XH c a GT th  hi n  ch , nó đ c n y sinh, hình thành trong XH và s  d ng các ph ng ti n doừ ừ ấ ủ ể ệ ở ỗ ượ ả ử ụ ươ ệ  
con ng i làm ra, đ c truy n t  th  h  này qua th  h  khác. TC cá nhân th  hi n  n i dung, ph m vi, nhu c u, phong cách, kĩ năng GT c a m i ng i.ườ ượ ề ừ ế ệ ế ệ ể ệ ở ộ ạ ầ ủ ỗ ườ
2. Ch c năngứ  
a. CN thông tin: Qua GT, con ng i trao đ i, truy n đ t tri th c, kinh nghi m v i nhauườ ổ ề ạ ứ ệ ớ
b. CN c m xúc: GT không ch  b c l  c m xúc mà còn t o n t ng, c m xúc m i gi a các ch  thả ỉ ộ ộ ả ạ ấ ượ ả ớ ữ ủ ể
c. CN nh n th c và đánh giá l n nhau :Trong GT, m i ch  th  t  b c l  quan đi m, t  t ng, thái đ , thói quen c a mình, các ch  th  khác có th  nh n th cậ ứ ẫ ố ủ ể ự ộ ộ ể ư ưở ộ ủ ủ ể ể ậ ứ  
đ c v  nhau và làm c  s  đánh giá l n nhau.ượ ề ơ ở ẫ
d. CN đi u ch nh hành vi: Trên c  s  nh n th c và đánh giá l n nhau, t  đánh giá b n thân, m i ch  th  có kh  năng t  đi u ch nh hành vi c a mình và tácề ỉ ơ ở ậ ứ ẫ ự ả ố ủ ể ả ự ề ỉ ủ  
đ ng đ n hành đ ng c a ch  th  khácộ ế ộ ủ ủ ể
3. Phân lo i ạ
a. Căn c  vào ph ng ti n GT, chia thành 3 lo i:ứ ươ ệ ạ
+ GT b ng ngôn ng : là hình th c GT đ c tr ng c a con ng i b ng cách s  d ng nh ng tín hi u chung c a ngôn ng .ằ ữ ứ ặ ư ủ ườ ằ ử ụ ữ ệ ủ ữ
+ GT b ng tín hi u phi ngôn ng : GT qua c  ch , nét m t, đi u b . S  k t h p gi a các đ ng tác khác nhau th  hi n s c thái khác nhau.ằ ệ ữ ử ỉ ặ ệ ộ ự ế ợ ữ ộ ể ệ ắ
+ GT v t ch t:  thông qua hành đ ng v i v t th .ậ ấ ộ ớ ậ ể
b. Căn c  vào kho ng cách, có hai lo i:ứ ả ạ
+ GT tr c ti p: là GT m t đ i m t, các ch  th  tr c ti p phát và nh n tín hi u c a nhauự ế ặ ố ặ ủ ể ự ế ậ ệ ủ
+ GT gián ti p: là GT qua th  t , ph ng ti n KT ho c có khi qua ngo i c m, th n giao cách c m …ế ư ừ ươ ệ ặ ạ ả ầ ả
c. Căn c  vào quy cách giao ti p: chia thành 2 lo iứ ế ạ
+ GT chính th c: GT di n ra theo quy đ nh, th  ch , ch c trách . các ch  th  ph i tuân th  m t s  yêu c u xác đ nh. VD: GT gi a giáo viên và HS, gi a cácứ ễ ị ể ế ứ ủ ể ả ủ ộ ố ầ ị ữ ữ  
nguyên th  QG…ủ
+ GT không chính th c: là GT không b  ràng bu c b i các nghi th c mà d a vào tính t  nguy n, t  giác, ph  thu c vào nhu c u, h ng thú, c m xúc … c a cácứ ị ộ ở ứ ự ự ệ ự ụ ộ ầ ứ ả ủ  
ch  th . VD: GT gi a các cá nhân trên m t chuy n xe, cùng xem m t tr n đá bóng …ủ ể ữ ộ ế ộ ậ

C. Tâm lí là s n ph m c a HĐ giao ti pả ẩ ủ ế
1. Quan h  GT và ho t đ ngệ ạ ộ
Nhi u nhà TL h c cho r ng, GT nh  là m t d ng đ c bi t c a ho t đ ng. Xét v  m t c u trúc, GT có c u trúc chung c a ho t đ ng. GT cũng di n ra b ngề ọ ằ ư ộ ạ ặ ệ ủ ạ ộ ề ặ ấ ấ ủ ạ ộ ễ ằ  
các hành đ ng và các thao tác c  th , s  d ng các ph ng ti n khác nhau nh m đ t nh ng m c đích xác đ nh, tho  màn nhu c u c  th . H n n a, GT có cácộ ụ ể ử ụ ươ ệ ằ ạ ữ ụ ị ả ầ ụ ể ơ ữ  
đ c đi m c  b n c a m t ho t đ ng: có ch  th , có đ i t ng… GT cũng là m t ho t đ ng.ặ ể ơ ả ủ ộ ạ ộ ủ ể ố ượ ộ ạ ộ
M t s  nhà TL h c khác cho r ng GT và ho t đ ng là hai ph m trù đ ng đ ng, ph n ánh hai lo i quan h  c a con ng i v i th  gi i. HĐ đ c hi u là quanộ ố ọ ằ ạ ộ ạ ồ ả ả ạ ệ ủ ườ ớ ế ớ ượ ể  
h  v i đ i t ng là v t th , giao ti p là quan h  v i con ng i. Trong cu c s ng, HĐ và GT có quan h  qua l i v i nhau:ệ ớ ố ượ ậ ể ế ệ ớ ườ ộ ố ệ ạ ớ
+ Có tr ng h p, GT là đi u ki n c a m t HĐ khác. VD: trong lao đ ng SX thì GT là đi u ki n đ  con ng i ph i h p v i nhau nh m th c hi n m t ho tườ ợ ề ệ ủ ộ ộ ề ệ ể ườ ố ợ ớ ằ ự ệ ộ ạ  
đ ng chung.ộ
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+ Có tr ng h p, HĐ là đi u ki n đ  th c hi n m i quan h  giao ti p gi a con ng i v i con ng i. Đi n hình là trong giao ti p v t ch t, GT phi ngôn ng ,ườ ợ ề ệ ể ự ệ ố ệ ế ữ ườ ớ ườ ể ế ậ ấ ữ  
các hành đ ng, c   ch , đi u b  là đi u ki n th c hi n vi c trao đ i thông tin, c m xúc, VD: các di n viên múa, k ch câm giao ti p v i khán gi . ộ ử ỉ ệ ộ ề ệ ự ệ ệ ổ ả ễ ị ế ớ ả
Có th  nói, HĐ và GT là hai m t không th  thi u c a cu c s ng con ng i, nó có vai trò quan tr ng trong quá trình hình thành và phát tri n tâm lí, nhân cáchể ặ ể ế ủ ộ ố ườ ọ ể  
con ng i.ườ
2. TL là s n ph m c a HĐ và GT ả ẩ ủ
CN duy v t BC đã kh ng đ nh: TL con ng i có ngu n g c t  bên ngoài, t  th  gi i KQ chuy n vào não ng i. Trong TG đó, các quan h  XH, n n văn hoáậ ẳ ị ườ ồ ố ừ ừ ế ớ ể ườ ệ ề  
XH là cái quy t đ nh tâm lí ng i.ế ị ườ
B ng HĐ và GT, con ng i v i t  cách là ch  th  ti p thu các kinh nghi m XH, LS, bi n nó thành TL, nhân cách. Nói cách khác, TL là s n ph m c a HĐ vàằ ườ ớ ư ủ ể ế ệ ế ả ẩ ủ  
GT. HĐ và GT, m i quan h  gi a chúng là quy lu t t ng quát hình thành và bi u l  TL ng i.ố ệ ữ ậ ổ ể ộ ườ

 Ph n 2. Ho t đ ng nh n th cầ ạ ộ ậ ứ
Nh n th c là m t trong ba m t c  b n c a đ i s ng tâm lí con ng i (nh n th c, tình c m và hành đ ng). Nó quan h  ch t ch  v i các m t kia, nh ng khôngậ ứ ộ ặ ơ ả ủ ờ ố ườ ậ ứ ả ộ ệ ặ ẽ ớ ặ ư  
ngang b ng v  nguyên t c. Nó cũng có quan h  m t thi t v i các hi n t ng tâm lí khác c a con ng i. ằ ề ắ ệ ậ ế ớ ệ ượ ủ ườ
Nh n th c là m t quá trình.  con ng i quá trình này th ng g n v i m c đích nh t đ nh nên nh n th c c a  con ng i là m t ho t đ ng. đ c tr ng n i b tậ ứ ộ ở ườ ườ ắ ớ ụ ấ ị ậ ứ ủ ườ ộ ạ ộ ặ ư ổ ậ  
c a ho t đ ng nh n th c là ph n ánh hi n th c khách quan. Ho t đ ng này g m nhi u quá trình khác nhau, th  hi n nh ng m c đ  ph n ánh khác nhau vàủ ạ ộ ậ ứ ả ệ ự ạ ộ ồ ề ể ệ ữ ứ ộ ả  
mang l i nh ng s n ph m khác nhau v  hi n t ng khách quan (hình nh, hình t ng, bi u t ng, khái ni m). ạ ữ ả ẩ ề ệ ượ ả ượ ể ượ ệ

A. C m giác và Tri giácả
1. C m giác ả
a. Khái ni mệ
M i s  v t, hi n t ng chung quanh ta đ u đ c b c l  b i hàng lo t nh ng thu c tính b  ngoài nh : màu s c, kích th c, tr ng l ng, kh i l ng, tínhọ ự ậ ệ ượ ề ượ ộ ộ ở ạ ữ ộ ề ư ắ ướ ọ ượ ố ượ  
ch t … Nh ng thu c tính đó đ c liên h  v i b  não ng i nh  có c m giác, tác đ ng đ n t ng giác quan c a con ng i và cho con ng i nh ng c m giácấ ữ ộ ượ ệ ớ ộ ườ ờ ả ộ ế ừ ủ ườ ườ ữ ả  
c  th .ụ ể
C m giác là hình th c đ u tiên mà qua đó m i liên h  tâm lí c a c  th  v i môi tr ng đ c thi t l p. C m giác là m t m c đ  ph n ánh tâm lí đ u tiên,ả ứ ầ ố ệ ủ ơ ể ớ ườ ượ ế ậ ả ộ ứ ộ ả ầ  
th p nh t c a con ng i nói chung và c a ho t đ ng nh n th c nói riêng.ấ ấ ủ ườ ủ ạ ộ ậ ứ
Do đó, có th  hi u: C m giác là m t quá trình tâm lí ph n ánh t ng đ c đi m, t ng thu c tính riêng l , b  ngoài c a s  v t, hi n t ng đang tr c ti p tácể ể ả ộ ả ừ ặ ể ừ ộ ẻ ề ủ ự ậ ệ ượ ự ế  
đ ng vào các giác quan c a con ng i. ộ ủ ườ
b. Đ c đi mặ ể
+ C m giác là m t quá trình tâm lí, nghĩa là có n y sinh, có di n bi n và có k t thúc m t cách rõ ràng, c  th .Khi kích thích ng ng tác đ ng thì c m giácả ộ ả ễ ế ế ộ ụ ể ừ ộ ả  
ng ng t t.ừ ắ
+ C m giác ch  ph n ánh t ng thu c tính riêng l , c  th  c a s  v t hi n t ng thông qua ho t đ ng c a t ng giác quan ch  không ph n ánh đ c tr n v n,ả ỉ ả ừ ộ ẻ ụ ể ủ ự ậ ệ ượ ạ ộ ủ ừ ứ ả ượ ọ ẹ  
đ y đ  các thu c tính c a s  v t, hi n t ng. ầ ủ ộ ủ ự ậ ệ ượ
+ C m giác ph n ánh hi n th c khách quan m t cách tr c ti p, t c là s  v t, hi n t ng ph i tác đ ng tr c ti p vào các giác quan c a con ng i thì m i t oả ả ệ ự ộ ự ế ứ ự ậ ệ ượ ả ộ ự ế ủ ườ ớ ạ  
ra đ c c m giác.ượ ả
+ C m giác c a con ng i khác xa v  ch t so v i c m giác c a c a con v t. ả ủ ườ ề ấ ớ ả ủ ủ ậ
c. B n ch tả ấ
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B n ch t c a c m giác  con ng i mang tính ch t xã h i, đó là đi m khác nhau căn b n v  ch t so v i CG c a con v t, BC Xh đó  ng i đ c th  hi n ả ấ ủ ả ở ườ ấ ộ ể ả ề ấ ớ ủ ậ ở ườ ượ ể ệ ở 
nh ng đi m sau: ữ ể
+ Đ i t ng ph n ánh c a c m giác  ng i ngoài s  v t hi n t ng v n có trong t  nhiên ph n ánh nh ng thu c tính c a SVHT do con ng i sáng t o raố ượ ả ủ ả ở ườ ự ậ ệ ượ ố ự ả ữ ộ ủ ườ ạ  
trong qúa trình lao đ ng quá trình HĐ và GT, t c là có b n ch t xã h i.ộ ứ ả ấ ộ
+ C  ch  sinh lí c a c m giác  ng i không ch  gi i h n ph  thu c  h  th ng tín hi u th  nh t mà còn ch u s  chi ph i b i HĐ c a h  th ng tín hi u thơ ế ủ ả ở ườ ỉ ớ ạ ụ ộ ở ệ ố ệ ư ấ ị ự ố ở ủ ệ ố ệ ứ  
hai là h  th ng tín hi u ngôn ng , t c cũng có b n ch t xã h i. ệ ố ệ ữ ứ ả ấ ộ
+ CG  ng i ch  là m c đ  đ nh h ng đ u tiên s  đ ng nh t ch  không ph i là m c đ  cao nh t, duy nh t nh   m t s  loài đ ng v t. CG  ng i ch uở ườ ỉ ứ ộ ị ướ ầ ơ ẳ ấ ứ ả ứ ộ ấ ấ ư ở ộ ố ộ ậ ở ườ ị  
s  tác đ ng và nh h ng c a nhi u hi n t ng TL khác c a con ng i.ự ộ ả ưở ủ ề ệ ượ ủ ườ
+ C m giác c a con ng i đ c phát tri n m nh m  và phong phú d i nh h ng c a c a ho t đ ng và giáo d c, t c c m giác c a con ng i đ c t o raả ủ ườ ượ ể ạ ẽ ướ ả ưở ủ ủ ạ ộ ụ ứ ả ủ ườ ượ ạ  
theo ph ng th c đ c thù c a XH, do đó mang đ m đ c tính XH (VD: do ho t đ ng ngh  nghi p mà có nh ng ng i th  d t phân bi t đ c t i 60 màu đenươ ứ ặ ủ ậ ặ ạ ộ ề ệ ữ ườ ợ ệ ệ ượ ớ  
khác nhau hay có ng i đ u b p “n m” đ c b ng mũi hay có ng i “đ c” đ c b ng tay, có ng i th  “đo” đ c b ng m t. ng i giáo viên có th  “nhìn”ườ ầ ế ế ượ ằ ườ ọ ượ ằ ườ ợ ượ ằ ắ ườ ể  
đ c b ng tai ý th c h c t p c a h c sinh phía sau l ng mình…)ượ ằ ứ ọ ậ ủ ọ ư
. Vai trò 
+ Là hình th c đ nh h ng đ u tiên c a con ng i trong hi n th c khách quan, t o nên m i liên h  tr c ti p gi a c  th  và môi tr ng chung quanh.ứ ị ướ ầ ủ ườ ệ ự ạ ố ệ ự ế ữ ơ ể ườ
+ Là ngu n cung c p nh ng nguyên v t li u cho chính các hình th c nh n th c cao h n. “C m giác là viên g ch xây nên toàn b  lâu đài nh n th c”. Lê-nin đãồ ấ ữ ậ ệ ứ ậ ứ ơ ả ạ ộ ậ ứ  
vi t: “T t c  hi u bi t đ u b t ngu n t  kinh nghi m, t  c m giác, tri giác”. “N u không có c m giác thì chúng ta không  th  bi t gì v  nh ng hình th c c aế ấ ả ể ế ề ắ ồ ừ ệ ừ ả ế ả ể ế ề ữ ứ ủ  
v t ch t, cũng nh  nh ng hình th c c a v n đ ng”.ậ ấ ư ữ ứ ủ ậ ộ
+ CG là đi u ki n quan tr ng đ  đ m b o tr ng thái ho t đ ng c a v  não, nh  đó đ m b o ho t đ ng th n kinh (ho t đ ng tinh th n) c a con ng i đ cề ệ ọ ể ả ả ạ ạ ộ ủ ỏ ờ ả ả ạ ộ ầ ạ ộ ầ ủ ườ ượ  
bình th ng. Các nghiên c u đã cho th y tình tr ng “đói” c m giácthì các ch c năng sinh lí và tâm lí c a con ng i s  b  r i lo n.ườ ứ ấ ạ ả ứ ủ ườ ẽ ị ố ạ
+ CG là con đ ng nh n th c hi n th c khách quan đ c bi t quan tr ng đ i v i nh ng ng i b  khuy t t t. Ng i mù, câm, đi c đã nh n ra nh ng ng iườ ậ ứ ệ ự ặ ệ ọ ố ớ ữ ườ ị ế ậ ườ ế ậ ữ ườ  
thân và hàng lo t đ  v t là nh  c m giác, đ c bi t là xúc giác. ạ ồ ậ ờ ả ặ ệ
e. Quy lu tậ  
+ Quy lu t ng ng c m giác: Mu n có c m giác thì ph i có kích thích vào các giác quan và kích thích đó ph i đ t t i m t gi i h n nh t đ nh, gi i h n mà ậ ưỡ ả ố ả ả ả ạ ớ ộ ớ ạ ấ ị ớ ạ ở 
đó kích thích gây ra đ c c m giác g i là ng ng c m giác. CG có hai ng ng: ượ ả ọ ưỡ ả ưỡ
- Ng ng CG trên: là c ng đ  kích thích t i đa  đó v n còn gây đ c CG.ưỡ ườ ộ ố ở ẫ ượ
- Ng ng CG d i: là c ng đ  kích thích t i thi u đ  đ  gây đ c CG. Kh  năng c m nh n đ c kích thích này g i là đ  nh y c a CG. M i giác quanưỡ ướ ườ ộ ố ể ủ ể ượ ả ả ậ ượ ọ ộ ạ ủ ỗ  
thích ng v i m t lo i kích thích nh t đ nh và có nh ng ng ng xác đ nh.ứ ớ ộ ạ ấ ị ữ ưỡ ị
VD: Ph m vi gi ã ng ng CG d i và ng ng CG trên c a CG nhìn (th  giác)  ng i là nh ng sóng ánh sáng có b c sóng t  390 m  – 780 m . Ph m viạ ư ưỡ ướ ưỡ ủ ị ở ườ ữ ướ ừ ỡ ỡ ạ  
gi a hai ng ng CG này là vùng CG đ c trong đó có m t vùng ph n ánh t t nh t. ữ ưỡ ượ ộ ả ố ấ
CG còn ph n ánh s  khác nhau gi a các kích thích. Nh ng kích thích ph i có m t t  l  chênh l ch t i thi u v  c ng đ  hay v  tính ch t thì ta m i  c m th yả ự ữ ư ả ộ ỉ ệ ệ ố ể ề ườ ộ ề ấ ớ ả ấ  
có s  khác nhau gi a hai kích thích. M c đ  chênh l ch t i thi u v  c ng đ  ho c tính ch t c a hai kích thích đ  đ  phân bi t s  khác nhau gi a chúng g iự ữ ứ ộ ệ ố ể ề ườ ộ ặ ấ ủ ủ ể ệ ự ữ ọ  
là ng ng sai bi t, ng ng SB c a m i Cg là m t h ng s .VD: đ i v i CG th  giác là 1/100, thính giác là 1/10 …ưỡ ệ ưỡ ủ ỗ ộ ằ ố ố ớ ị
+ Quy lu t thích ng: Là kh  năng thay đ i đ  nh y c m c a c m giác cho phù h p v i s  thay đ i c a c ng đ  kích thích, khi c ng đ  kích thích tăng thìậ ứ ả ổ ộ ạ ả ủ ả ợ ớ ự ổ ủ ườ ộ ườ ộ  
gi m đ  nh y c m và ng c l i. VD: khi đang  ch  sáng có c ng đ  kích thích c a ánh sáng m nh, đi vào ch  t i là ch  có c ng đ  kích thích y u thìả ộ ạ ả ượ ạ ở ỗ ườ ộ ủ ạ ỗ ố ỗ ườ ộ ế  
lúc đàu ta không nhìn th y gì nh ng d n d n sau đó ta m i th y rõ là do s  thích ng c a CG, tr ng h p này là tăng đ  nh y càm c a CG nhìn.ấ ư ầ ầ ớ ấ ự ứ ủ ườ ợ ộ ạ ủ
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QL thích ng có  t t c  các lo i c m giác nh ng m c đ  thích ng khác nhau. C m giác th  giác có kh  năng thích ng cao, c m giác đau h u nh  khôngứ ở ấ ả ạ ả ư ứ ộ ứ ả ị ả ứ ả ầ ư  

thích ng. Kh  năng thích ng c a c m giác có th  phát tri n do rèn luy n. VD: công nhân luy n kim có th  ch u đ ng đ c nhi t đ  lên t i 50ứ ả ứ ủ ả ể ể ệ ệ ể ị ự ượ ệ ộ ớ oC - 60oC 
trong hàng gi  đ ng h .ờ ồ ồ
+ Quy lu t tác đ ng l n nhau: Các c m giác không t n t i đ c l p mà luôn tác đ ng qua l i. Trong s  tác đ ng này, các c m giác làm thay đ i tính nh y c mậ ộ ẫ ả ồ ạ ộ ậ ộ ạ ự ộ ả ổ ạ ả  
c a nhau và di n ra theo quy lu t: S  kích thích y u lên m t c  quan phân tích này s  làm tăng lên đ  nh y c m c a m t c  quan phân tích kia, s  kích thíchủ ễ ậ ự ế ộ ơ ẽ ộ ạ ả ủ ộ ơ ự  
m nh lên 1 c  quan ph.tích này s  làm gi m đ  nh y c m c a m t c  quan ph. tích kia.ạ ơ ẽ ả ộ ạ ả ủ ộ ơ
S  tác đ ng l n nhau c a các c m giác có th  di n ra đ ng th i hay n i ti p trên nh ng c m giác cùng lo i hay khác lo i. Có hai lo i t ng ph n: TP n iự ộ ẫ ủ ả ể ễ ồ ờ ố ế ữ ả ạ ạ ạ ươ ả ố  
ti p và TP đ ng th i. VD: sau m t kích thích l nh thì m t kích thích m ta th y có v  nóng h n, đó là TP n i ti p. M t ng i có làn da ngăm ngăm m c bế ồ ờ ộ ạ ộ ấ ấ ẻ ơ ố ế ộ ườ ặ ộ 
đ  t i (xám, đen…) ta th y h  càng đen h n, đó là TP đ ng th i.ồ ố ấ ọ ơ ồ ờ
C  s  sinh lí c a quy lu t này là m i liên h  trên v  não c a c  quan phân tích và quy lu t c m ng qua l i gi a h ng ph n và c ch  trên v  não.ớ ở ủ ậ ố ệ ỏ ủ ơ ậ ả ứ ạ ữ ư ấ ứ ế ỏ
2. Tri giác  
a. Khái ni m: ệ
Khác v i c m giác, tri giác là m t m c đ  m i c a nh n th c c m tính, nó không ph i là t ng th  các thu c tính riêng l , mà là m t s  ph n ánh s  v t, hi nớ ả ộ ứ ộ ớ ủ ậ ứ ả ả ổ ể ộ ẻ ộ ự ả ự ậ ệ  
t ng nói chung trong t ng hoà các thu c tính c a nó.ượ ổ ộ ủ
V y, tri giác là m t quá trình tâm lí ph n ánh m t cách tr n v n nh ng đ c đi m, thu c tính b  ngoài c a s  v t, hi n t ng đang tr c ti p tác đ ng vào cácậ ộ ả ộ ọ ẹ ữ ặ ể ộ ề ủ ự ậ ệ ượ ự ế ộ  
giác quan c a con ng i.ủ ườ
b. Đ c đi m:  ặ ể
+ Nh ng đ c đi m gi ng v i c m giác:ữ ặ ể ố ớ ả
- Cũng là m t quá trình tâm lí, t c là có c  3 giai đo n :n y sinh, di n bi n và k t thúc, ch  ph n ánh thu c tính tr c quan, b  ngoài c a s  v t, hi n t ngộ ứ ả ạ ả ễ ế ế ỉ ả ộ ự ề ủ ự ậ ệ ượ
- Cũng ph n ánh hi n th c khách quan m t cách tr c ti p khi chúng tác đ ng vào các giác quan c a con ng i.ả ệ ự ộ ự ế ộ ủ ườ
+ Nh ng đ c đi m khác v i CG:ữ ặ ể ớ
- Tri giác ph n ánh m t cách tr n v n các thu c tính b  ngoài c a s  v t, hi n t ng mà CG thì ch  ph n ánh riêng l . Tính tr n v n c a tri gíac là do tínhả ộ ọ ẹ ộ ề ủ ự ậ ệ ượ ỉ ả ẻ ọ ẹ ủ  
tr n v n khách quan c a b n thân s  v t, hi n t ng quy đ nh. Kinh nghi m có ý nghĩa r t l n đ i v i tính tr n v n này, cho nên ch  c n tri giác m t sọ ẹ ủ ả ự ậ ệ ượ ị ệ ấ ớ ố ớ ọ ẹ ỉ ầ ộ ố 
thành ph n rieng l  c a SVHT ta cũng có th  t ng h p đ c các thành ph n đó và t o nên hình nh tr n v n c a SVHT.ầ ẻ ủ ể ổ ợ ượ ầ ạ ả ọ ẹ ủ
- Tri giác ph n ánh s  v t hi n t ng theo nh ng c u trúc nh t đ nh. C u trúc này không ph i t ng s  các c m giác mà là s  khái quát đã đ c tr u xu t tả ự ậ ệ ượ ữ ấ ấ ị ấ ả ổ ố ả ự ượ ừ ấ ừ  
các c m giác đó trong m i liên h  qua l i gi a các thành ph n c a c u trúc y  m t kho ng th i gian nào đó. ả ố ệ ạ ữ ầ ủ ấ ấ ở ộ ả ờ
- Tri giác là quá trình tích c c, g n li n v i ho t đ ng cu  con ng i. Tri giác mang tính t  giác gi i quy t m t nhi m v  nh n th c c  th  nào đó, là m tự ắ ề ớ ạ ộ ả ườ ự ả ế ộ ệ ụ ậ ứ ụ ể ộ  
hành đ ng tích c c trong đó có s  k t h p ch t ch  c a các y u t  c a c m giác và v n đ ng. ộ ự ự ế ợ ặ ẽ ủ ế ố ủ ả ậ ộ
Tuy tri giác là giai đo n cao h n c m giác nh ng v n thu c giai đo n ạ ơ ả ư ẫ ộ ạ
nh n th c c m tính, ch  ph n ánh đ c nh ng thu c tính b  ngoài, riêng l  c a s  v t hi n t ng đang tr c ti p tác đ ng vào các giác quan con ng i. Đậ ứ ả ỉ ả ượ ữ ộ ề ẻ ủ ự ậ ệ ượ ự ế ộ ườ ể 
hi u bi t th t sâu s c v  TN-XH và b n thân, con ng i ph i th c hi n giai đo n nh n th c lí tính. ể ế ậ ắ ề ả ườ ả ự ệ ạ ậ ứ
. Vai trò: 
- V i t  cách là m t m c đ  nh n th c c m tính cao h n CG, Tri giác là là thành ph n chính c a nh n th c c m tính, nh t là  ng i tr ng thành.ớ ư ộ ứ ộ ậ ứ ả ơ ầ ủ ậ ứ ả ấ ở ườ ưở
- Tri giác là đi u ki n quan tr ng cho vi c đ nh h ng hành vi và ho t đ ng c a con ng i rtong môi tr ng chung quanh. Hình nh c a tri giác th c hi nề ệ ọ ệ ị ướ ạ ộ ủ ườ ườ ả ủ ự ệ  
ch c năng đi u ch nh các hành đ ng.ứ ề ỉ ộ
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- Có vai trò là hình th c tri giác cao nh t, tích c c nh t, ch  đ ng và có m c đích là: kh  năng quan sát (đ c bi t là các lĩnh v c ngh  thu t, h i ho , k ch,ứ ấ ự ấ ủ ộ ụ ả ặ ệ ự ệ ậ ộ ạ ị  
đi n nh …), đi u này đã làm cho tri giác c a con ng i khác xa v i tri giác c a con v tệ ả ề ủ ườ ớ ủ ậ
d. Quy lu tậ  
+ QL v  tính đ i t ng: ề ố ượ
Hình nh tr c quan mà tri giác đem l i bao gi  cũng thu c v  m t s  v t hi n t ng c a TG bên ngoài. Tính đ i t ng c a tri giác nói lên s  ph n ánhả ự ạ ờ ộ ề ộ ự ậ ệ ượ ủ ố ượ ủ ự ả  
HTKQ chân th c c a tri giác và nó đ c hình thành do s  tác đ ng c a SVHT xung quanh vào giác quan con ng i. Tính đ i t ng là c  s  c a ch c năngự ủ ượ ự ộ ủ ườ ố ượ ơ ở ủ ứ  
đ nh h ng cho hành vi và ho t đ ng c a con ng iị ướ ạ ộ ủ ườ
+ QL v  tính l a ch nề ự ọ
Tri giác c a con ng i không đ ng th i ph n ánh t t c  các SVHT đang tr c ti p tác đ ng, mà nó ch  tách ra m t s  tác đ ng trong vô vàn nh ng tác đ ng đ  triủ ườ ồ ờ ả ấ ả ự ế ộ ỉ ộ ố ộ ữ ộ ể  
giác m t đ i t ng nào đó, là quá trình tách đ i t ng ra kh i b i c nh. Đ c đi m này nói lên tính l a ch n c a tri giác.ộ ố ượ ố ượ ỏ ố ả ặ ể ự ọ ủ
QL này có nhi u ng d ng trong th c t  nh  ki n trúc, trang trí, ngu  trang và trong d y h c nh  trình bày ch  vi t lên b ng, thay đ i màu m c ho c g chề ứ ụ ự ế ư ế ỵ ạ ọ ư ữ ế ả ổ ự ặ ạ  
d i nh ng ch  có ý quan tr ng. ướ ữ ữ ọ
+ QL v  tính ý nghĩaề
Tri giác  ng i g n ch t v i t  duy, v i b n ch t c a SVHT, nó di n ra có ý th c, t c là g i đ c tên c a SVHT đang tri giác  trong óc, x p đ c chúngở ườ ắ ặ ớ ư ớ ả ấ ủ ễ ứ ứ ọ ượ ủ ở ế ượ  
vào m t nhóm, m t l p SVHT nh t đ nh, khái quát vào nh ng t  xác đ nh. Ngay c  khi tri giác m t SVHT không quen bi t ta v n c  g ng ghi nh n trong đóộ ộ ớ ấ ị ữ ừ ị ả ộ ế ẫ ố ắ ậ  
m t cái gì đó gi ng v i các đ i t ng mà ta quen bi t ho c x p nó vào m t lo i SVHT đã bi t, g n gũi nh t đ i v i nó.ộ ố ớ ố ượ ế ặ ế ộ ạ ế ầ ấ ố ớ
+ QL v  tính n đ nhề ổ ị
Tính n đ nh c a tri giác là kh  năng ph n ánh SVHT không thay đ i khi đi u ki n tri gíac thay đ i., song chúng ta v n tri giác đ c SVHT đó nh  là SVHTổ ị ủ ả ả ổ ề ệ ổ ẫ ượ ư  

n đ nh v  hình dáng, kích th c, màu s c. Đó là tính n đ nh c a tri giác. VD: tr c m t ta là em bé, xa h n sau nó là chàng thanh niên, trên võng m c m cổ ị ề ướ ắ ổ ị ủ ướ ặ ơ ạ ặ  
dù hình nh em bé l n h n chàng thanh niên nh ng ta v n c m th y chàng thanh niên l n h n em bé.ả ớ ơ ư ẫ ả ấ ớ ơ
+ QL t ng giácổ
S  ph  thu c c a tri giác vào n i dung đ i s ng tâm lí con ng i, vào đ c đi m nhân cách c a h  đ c g i là hi n t ng t ng giác. Nh  v y, ch ng t  r ngự ụ ộ ủ ộ ờ ố ườ ặ ể ủ ọ ượ ọ ệ ượ ổ ư ậ ứ ỏ ằ  
chúng ta  có th  đi u khi n đ c tri giác.ể ề ể ượ
+ o giác ả

o giác là tri giác không đúng, b  sai l ch, nh ng hi n t ng này tuy không nhi u song nó có tính quy lu t. Ng i ta l i d ng quy lu t này đ  ng d ng vàoả ị ệ ữ ệ ượ ề ậ ườ ợ ụ ậ ể ứ ụ  
trong các lĩnh v c ki n trúc, h i ho , trang trí, trang ph c …ự ế ộ ạ ụ

B. T  duy và T ng t ngư ưở ượ
1. T  duyư
a. Khái ni mệ
Trong th c t  cu c s ng, có r t nhi u cái mà ta ch a bi t, ch a hi u. Song đ  làm ch  đ c th c  ti n, con ng i c n ph i hi u th u đáo nh ng cái ch a bi tự ế ộ ố ấ ề ư ế ư ể ể ủ ượ ự ễ ườ ầ ả ể ấ ữ ư ế  
đó, ph i v ch ra cái b n ch t, m i quan h , liên h  có tính quy lu t c a chúng. Quá trình nh n th c đó đó g i là t  duy.ả ạ ả ấ ố ệ ệ ậ ủ ậ ứ ọ ư
T  duy là m t quá trình tâm lí thu c nh n th c lí tính, là m t m c đ  nh n th c m i v  ch t so v i c m giác và tri giác  giai đo n nh n th c c m tính. Tư ộ ộ ậ ứ ộ ứ ộ ậ ứ ớ ề ấ ớ ả ở ạ ậ ứ ả ư 
duy ph n ánh nh ng thu c tính, b n ch t bên trong, nh ng m i kiên h  và quan h  có tính quy lu t c a SVHT trong hi n th c khách quan mà tr c đó taả ữ ộ ả ấ ữ ố ệ ệ ậ ủ ệ ự ướ  
ch a bi t. ư ế
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Qúa trình ph n ánh này là quá trình gián ti p, đ c l p và mang tính khái quát, đ c n y sinh trên c  s  ho t đ ng th c ti n, t  s  nh n th c c m tính nh ngả ế ộ ậ ượ ả ơ ở ạ ộ ự ễ ừ ự ậ ứ ả ư  
v t xa các gi i h n c a nh n th c c m tính. ượ ớ ạ ủ ậ ứ ả
b. B n ch tả ấ
T  duy c a con ng i mang b n ch t XH. BCXH c a t  duy đ c th  hi n  nh ng m t sau đây:ư ủ ườ ả ấ ủ ư ượ ể ệ ở ữ ặ
+ M i hành đ ng t  duy đ u d a vào kinh nghi m mà các th  h tr c đã tích lu  đ c, t c là d a vào k t qu  ho t đ ng nh n th c mà XH loài ng i đãọ ộ ư ề ự ệ ế ệ ướ ỹ ượ ứ ự ế ả ạ ộ ậ ứ ườ  
đ t đ c  trình đ  phát tri n LS lúc đó.ạ ượ ở ộ ể
+ T  duy s  d ng v n t  ng  do các th  h  tr c sáng t o ra v i t  cách là ph ng ti n bi u đ t, khái quát và gi  gìn các k t qu  ho t đ ng nh n th c c aư ử ụ ố ừ ữ ế ệ ướ ạ ớ ư ươ ệ ể ạ ữ ế ả ạ ộ ậ ứ ủ  
loài ng i.ườ
+ Quá trình t  duy đ c thúc đ y b i nhu c u c a XH, nghĩa là ý nghĩ c a con ng i đ c h ng vào vi c gi ii quy t các nhi m v  c p thi t,, nóng h iư ượ ẩ ở ầ ủ ủ ườ ượ ướ ệ ả ế ệ ụ ấ ế ổ  
nh t c a giai đo n LS đ ng đ i.ấ ủ ạ ươ ạ
+ T  duy mang tính t p th , t c là TD ph i s  d ng các tài li u thu đ c trong các lĩnh v c tri th c liên quan, n u không s  không gi i quy t đ c cácư ậ ể ứ ả ử ụ ệ ượ ự ứ ế ẽ ả ế ượ  
nhi m v  đ t ra.ệ ụ ặ
+ T  duy là đ  gi i quy t nhi m v  vì v y nó là s n ph m c a s  phát tri n XH-LS, có tính ch t chung c a XH loài ng i.ư ể ả ế ệ ụ ậ ả ẩ ủ ự ể ấ ủ ườ
c. Đ c đi mặ ể
Là m t m c đ  m i c a nh n th c lí tính, khác xa v  ch t so v i nh n th c ộ ứ ộ ớ ủ ậ ứ ề ấ ớ ậ ứ
c m tính. TD con ng i v i t  cách là ch  th  có nh ng đ c đi m sau:ả ườ ớ ư ủ ể ữ ặ ể
+ Tính có v n đ : T  duy ch  xu t hi n khi g p nh ng hoàn c nh, nh ng tình hu ng “có v n đ ”, t c là tình hu ng ch a đ ng m t m c đích, m t v n đ  m iấ ề ư ỉ ấ ệ ặ ữ ả ữ ố ấ ề ứ ố ứ ự ộ ụ ộ ấ ề ớ  
mà nh ng hi u bi t cũ ph ng pháp cũ không còn đ  s c đ  gi i quy t.Hoàn c nh (tình hu ng) có v n đ  kích thích con ng i t  duy đ  tìm cách th c gi iữ ể ế ươ ủ ứ ể ả ế ả ố ấ ề ườ ư ể ứ ả  
quy t m i đ  đ t đ c m c đích.ế ớ ể ạ ượ ụ
+ Tính gián ti p: Tính gíán ti p c a TD đ c th  hi n tr c h t   ch  con ng i s  d ng ngôn ng  đ  t  duy. Nh  đó con ng i s  d ng các k t qu  nh nế ế ủ ượ ể ệ ướ ế ở ỗ ườ ử ụ ữ ể ư ờ ườ ử ụ ế ả ậ  
th c vào quá trình t  duy đ  nh n th c cái bên trong, b n ch t c a SVHT. Tính gián ti p còn th  hi n  ch  trong quá trình t  duy con g i s  d ng nh ngứ ư ể ậ ứ ả ấ ủ ế ể ệ ở ỗ ư ườ ử ụ ữ  
công c , ph ng ti n đ  nh n th c đ i t ng mà không th  tr c ti p tri giác chúng. Nh  có tính gián ti p mà t  duy con ng i còn có th  ph n ánh đ c cụ ươ ệ ể ậ ứ ố ượ ể ự ế ờ ế ư ườ ể ả ượ ả  
quá kh  và t ng lai.ứ ươ
+ Tính tr u t ng và khái quát: T  duy có kh  năng tr u xu t kh i SVHT nh ng thu c tính, nh ng d u hi u cá bi t, c  th  ch  gi  l i nh ng thu c tính b nừ ượ ư ả ừ ấ ỏ ữ ộ ữ ấ ệ ệ ụ ể ỉ ữ ạ ữ ộ ả  
ch t chung cho nhi u SVHT. Trên c  s  đó mà khái quát nh ng SVHT riêng l  nh ng có nh ng thu c tính b n ch t chung thành m t nhóm, m t lo i, m tấ ề ơ ở ữ ẻ ư ữ ộ ả ấ ộ ộ ạ ộ  
ph m trù. Đó là tính khái quát c a TD. Nh  đó con ng i không ch  có th  gi i quy t đ c nh ng nhi m v  hi n t i mà còn có th  gi i quy t đ c cạ ủ ờ ườ ỉ ể ả ế ượ ữ ệ ụ ệ ạ ể ả ế ượ ả 
nh ng nhi m v  c a t ng lai.ữ ệ ụ ủ ươ
+ T  duy quan h  ch t ch  v i ngôn ng : TD và ngôn ng  có m i quan h  ch t ch , m t thi t v i nhau, t  duy ph i dùng ngôn ng  đ  làm ph ng ti n choư ệ ặ ẽ ớ ữ ữ ố ệ ặ ẽ ậ ế ớ ư ả ữ ể ươ ệ  
mình. n u không có ngôn ng  thì quá trình t  duy  con ng i không th  di n ra đ c. Đ ng th i các s n ph m cu  t  duy (khái ni m, phán đoán …) cũngế ữ ư ở ườ ể ễ ượ ồ ờ ả ẩ ả ư ệ  
không đ c ch  th  và ng i khác ti p nh n. Ngôn ng  c  đ nh l i các k t qu  c a t  duy và nh  đó làm khách quan hoá chúng cho ng i khác và cho cượ ủ ể ườ ế ậ ữ ố ị ạ ế ả ủ ư ờ ườ ả 
b n thân ch  th  t  duy. Nh ng ngôn ng  không ph i là t  duy mà ch  là ph ng ti n c a t  duy. ả ủ ể ư ư ữ ả ư ỉ ươ ệ ủ ư
+ T  duy quan h  m t thi t v i nh n th c c m tính: TD th ng ph i b t đ u t  nh n th c c m tính, trên c  s  c a nh n th c c m tính ,mà làm n y s như ệ ậ ế ớ ậ ứ ả ườ ả ắ ầ ừ ậ ứ ả ớ ở ủ ậ ứ ả ả ị  
“tình hu ng có v n đ ”. Nh n th c c m tính là m t khâu c a m i liên h  tr c ti p gi a TD v i hi n th c, là c  s , ch t li u c a nh ng khái quát hi n th cố ấ ề ậ ứ ả ộ ủ ố ệ ự ế ữ ớ ệ ự ơ ở ấ ệ ủ ữ ệ ự  
theo m t nhóm, l p, ph m trù mang tính quy lu t trong quá trình t  duy. Ng c l i TD và nh ng s n ph m c a nó cũng chi ph i, nh h ng m nh m  đ nộ ớ ạ ậ ư ượ ạ ữ ả ẩ ủ ố ả ưở ạ ẽ ế  
các quá trình nh n th c c m tính, làm cho kh  năng c m giác c a con ng i tinh vi, nh y bén h n, làm cho tri giác c a con ng i mang tính ý nghĩa. ậ ứ ả ả ả ủ ườ ạ ơ ủ ườ
* ý nghĩa rút ra đ i v i giáo d c: ố ớ ụ
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- Ph i coi tr ng vi c phát tri n TD cho HS. B i l  không có kh  năng TD, HS s  không th  h c t p, không hi u bi t, không th  c i t o đ c t  nhiên, XH vàả ọ ệ ể ở ẽ ả ẽ ể ọ ậ ể ế ể ả ạ ượ ự  
rèn luy n đ c b n thân.ệ ượ ả
- Mu n kích thích HS t  duy thì ph i đ a HS vào các “tình hu ng “có v n đ ”, vì PP này thúc đ y HS suy nghĩ, kích thích tính tích c c nh n th c c a HS, đ cố ư ả ư ố ấ ề ẩ ự ậ ứ ủ ộ  
l p sáng t o khi gi i quy t “tình hu ng “có v n đ ”.ậ ạ ả ế ố ấ ề
- Phát tri n TD ph i g n v i trau d i ngôn ng  cho HS. Ph i n m đ c ngôn ng  thì m i có ph ng t ên đ  t  duy t t.ể ả ắ ớ ồ ữ ả ắ ượ ữ ớ ươ ị ể ư ố
- Phát tri n t  duy ph i g n li n v i rèn luy n c m giác, tính nh y c m, năng l c quan sát và trí nh  c a HS. B i l  n u thi u nh ng tài li u c m tính thì tể ư ả ắ ề ớ ệ ả ạ ả ự ớ ủ ở ẽ ế ế ữ ệ ả ư  
duy không th  di n ra đ c. ể ễ ượ
d. Vai trò c a t  duy ủ ư
T  duy có vai trò h t s c to l n đ i v i đ i s ng và ho t đ ng nh n th c c a con ng i:ư ế ứ ớ ố ớ ờ ố ạ ộ ậ ứ ủ ườ
+ TD m  r ng gi i h n c a nh n th c, t o ra kh  năng đ  v t ra ngoài nh ng gi i hn  c a kinh nghi m tr c ti p do c m giác và tri giác mang l i, đ  điở ộ ớ ạ ủ ậ ứ ạ ả ể ượ ữ ớ ạ ủ ệ ự ế ả ạ ể  
sâu vào b n ch t s  v t, hi n t ng và tìm ra nh ng m i quan h  có tính quy lu t quy lu t gi a chúng v i nhau.ả ấ ự ậ ệ ượ ữ ố ệ ậ ậ ữ ớ
+ TD không ch  gi i quy t nh ng nhi m v  tr c m t tron ghi n t i mà còn có kh  năng gi i quy t tr c c  nh ngỉ ả ế ữ ệ ụ ướ ắ ệ ạ ả ả ế ướ ả ữ  nhi m v  trong t ng lai do n m b tệ ụ ươ ắ ắ  
đ c b n ch t và quy lu t v n đ ng c a t  nhiên, xã h i và con ng i.ượ ả ấ ậ ậ ộ ủ ự ộ ườ
+ TD c i t o l i thông tin c a nh n th c c m tính làm cho chúng có ý nghĩaả ạ ạ ủ ậ ứ ả  h n cho ho t đ ng c a con ng i. TD v n d ng nh ng cái đã bi t đ  đ  ra gi iơ ạ ộ ủ ườ ậ ụ ữ ế ể ề ả  
pháp gi i quy t  nh ng cái t ng t , nh ng ch a bi t, do đó ti t ki m đ c công s c c a con ng i.ả ế ữ ươ ự ư ư ế ế ệ ượ ứ ủ ườ
Nh  có TD mà con ng i hi u bi t sâu s c và v ng ch c h n v  th c ti n và nh  đó hành đ ng c a con ng i có k t qu  cao h n.ờ ườ ể ế ắ ữ ắ ơ ề ự ễ ờ ộ ủ ườ ế ả ơ
e. Các quá trình t  duy ư
+ Xác đ nh v n đ  và bi u đ t v n đ :ị ấ ề ể ạ ấ ề
TD ch  n y sinh khi con ng i nh n th c đ c tình hu ng,hoàn c nh “có v n đ ”, t c là xác đ nh đ c nhi m v  t  duy và bi u đ t đ c nó.Chính v n đỉ ả ườ ậ ứ ượ ố ả ấ ề ứ ị ượ ệ ụ ư ể ạ ượ ấ ề  
c n gi i quy t đ c xác đ nh này quy t đ nh toàn b  các khâu sau đó c a quá trình t  duy, quy t đ nh chi n l c t  duy. Đây là giai đo n đ u tiên, r t quanầ ả ế ượ ị ế ị ộ ủ ư ế ị ế ượ ư ạ ầ ấ  
tr ng c a quá trình TD.ọ ủ
+ Huy đ ng tri th c, kinh nghi m:ộ ứ ệ
Sau khi đã xác đ nh đ c nhi m v  c n gi i quy t, ch  th  TD huy đ ng các tri th c, kinh nghi m liên quan đ n v n đ  c n gi i quy t đó, nghĩa là làm xu tị ượ ệ ụ ầ ả ế ủ ể ộ ứ ệ ế ấ ề ầ ả ế ấ  
hi n nh ng liên t ng. Vi c làm xu t hi n nh ng tri th c, kinh nghi m có liên quan, ph  thu c vào nhi m v  đã đ c xác đ nh.ệ ữ ưở ệ ấ ệ ữ ứ ệ ụ ộ ệ ụ ượ ị
+ Sàng l c các liên t ng và hình thành gi  thuy t:ọ ưở ả ế
Các tri th c kinh nghi m và liên t ng xu t hi n tho t đ u mang tính ch t r ng rãi, bao trùm, ch a khu bi t nên c n ph i đ c sàng l c cho phù h p v iứ ệ ưở ấ ệ ạ ầ ấ ộ ư ệ ầ ả ượ ọ ợ ớ  
nhi m v  đ t ra. Trên c  s  sàng l c mà hình thành gi  thuy t, t c là m t ph ng án, d  ki n cách gi i quy t có th  đ i v i nhi m v  TD.ệ ụ ặ ơ ở ọ ả ế ứ ộ ươ ự ế ả ế ể ố ớ ệ ụ
+ Ki m tra gi  thuy t:ể ả ế
S  ki m tra có th  di n ra trong đ u hay trong ho t đ ng th c ti n. K t qu  KT s  d n đ n s  kh ng đ nh, ph  đ nh hay chính xác hoá gi  thuy t đã nêu.ự ể ể ễ ầ ạ ộ ự ễ ế ả ẽ ẫ ế ự ẳ ị ủ ị ả ế  
Trong tr ng h p gi  thuy t b  ph  đ nh thì m t qúa trình TD m i l i b t đ u t  đ u.ườ ợ ả ế ị ủ ị ộ ớ ạ ắ ầ ừ ầ
+ Gi i quy t nhi m v :ả ế ệ ụ
Đây là khâu cu i cùng c a quá trình TD.Khi gi  thuy t đã đ c KT và kh ng đ nh thì nó s  đ c th c hi n, nghĩa là đi đ n câu tr  l i cho v n đ  đ c đ tố ủ ả ế ượ ẳ ị ẽ ượ ự ệ ế ả ờ ấ ề ượ ặ  
ra. Cũng có khi sau khi gi i quy t v n đ  này l i đ t ra m t v n đ  mà ch  th  có nhu c u gi i quy t, lúc đó m t quá trình TD m i l i b t đ u.ả ế ấ ề ạ ặ ộ ấ ề ủ ể ầ ả ế ộ ớ ạ ắ ầ
Trong quá trình gi i quy t nhi m v , con ng i g p r t nhi u khó khăn, th ng thì có 3 nguyên nhân ch  y u:ả ế ệ ụ ườ ặ ấ ề ườ ủ ế
- Ch  th  không nh n th y m t s  d  ki n c a bài toán (nhi m v ).ủ ể ậ ấ ộ ố ữ ệ ủ ệ ụ

11



www.hanhchinhvn.com

- Ch  th  đ a thêm vào bài toán m t đi u ki n th a.ủ ể ư ộ ề ệ ừ
-Tính khuôn sáo, c ng nh c c a t  duy.ứ ắ ủ ư
f. Các thao tác t  duyư
Tính giai đo n c a quá trình TD ch  ph n ánh đ c m t b  ngoài, còn n i dung bên trong m i giai đo n c a quá trình TD l i là m t quá trình ph c t p, di nạ ủ ỉ ả ượ ặ ề ộ ỗ ạ ủ ạ ộ ứ ạ ễ  
ra trên c  s  c a nh ng thao tác TD đ c bi t (thao tác trí tu  hay thao tác trí óc). Các nhà TL h c còn g i nh ng thao tác TD là nh ng quy lu t bên trong, quyơ ở ủ ữ ặ ệ ệ ọ ọ ữ ữ ậ  
lu t n i t i c a TD.ậ ộ ạ ủ
+ Phân tích - t ng h p:ổ ợ
Phân tích là dùng trí óc đ  phân tích đ i t ng thành nh ng b  ph n, thu c tính, m i liên h  và quan h  qua l i gi a chúng đ  nh n th c đ i t ng sâu s cể ố ượ ữ ộ ậ ộ ố ệ ệ ạ ữ ể ậ ứ ố ượ ắ  
h n.ơ
T ng h p là dùng trí óc đ  h p nh t nh ng b  ph n, thu c tính, thành ph n đã đ c phân tích thành m t ch nh th . PT và TH có quan h  qua l i m t thi tổ ợ ể ợ ấ ữ ộ ậ ộ ầ ượ ộ ỉ ể ệ ạ ậ ế  
v i nhau và b  sung cho nhau t o thành s  th ng nh t không tách r i đ c. PT là c  s  c a TH, TH di n ra trên c  s  phân tích.ớ ổ ạ ự ố ấ ờ ượ ơ ở ủ ễ ơ ở
+ So sánh:
Là quá trình dùng trí óc đ  xác đ nh s  gi ng nhau hay khác nhau, đ ng nh t hay không đ ng nh t, b ng nhau hay không b ng nhau gi a các đ i t ng nh nể ị ự ố ồ ấ ồ ấ ằ ằ ữ ố ượ ậ  
th c. Thao tác này liên quan ch t ch  v i  thao tác phân tích – t ng h p và r t quan tr ng  giai đo n đ u nh n th c TG xung quanh c a tr  em.ứ ặ ẽ ớ ổ ợ ấ ọ ở ạ ầ ậ ứ ủ ẻ
+ Tr u t ng hoá và khái quát hoá:ừ ượ
Là quá trình dùng trí óc đ  g t b  nh ng m t, nh ng thu c tính, nh ng m i liên h , quan h  th  y u không c n thi t v  ph ng di n nào đó và ch  gi  l iể ạ ỏ ữ ặ ữ ộ ữ ố ệ ệ ứ ế ầ ế ề ươ ệ ỉ ữ ạ  
nh ng y u t  c n thi t đ  TD.ữ ế ố ầ ế ể
Khái quát hoá là quá trình dùng trí óc đ  h p nh t nhi u đ i t ng ể ợ ấ ề ố ượ
khác nhau thành m t nhóm, m t lo i theo nh ng thu c tính, nh ng m i liên h  quan h  chung nh t đ nh. Nh ng thu c tính chung này g m hai lo i: thu c tínhộ ộ ạ ữ ộ ữ ố ệ ệ ấ ị ữ ộ ồ ạ ộ  
chung gi ng nhau và thu c tính chung b n ch t.ố ộ ả ấ
TT hoá và KQ hoá có m i quan h  m t thi t v i nhau, chi ph i và b  sung cho nhau nh  m i QH gi a phân tích và t ng h p nh ng  m c đ  cao h n.ố ệ ậ ế ớ ố ổ ư ố ữ ổ ợ ư ở ứ ộ ơ
Trên đây là nh ng thao tác TD c  b n. Khi xem xét chúng trong m t hành đ ng TD c  th  c n chú ý :ữ ơ ả ộ ộ ụ ể ầ
* Các thao tác TD có m i QH m t thi t v i nhau, th ng nh t v i nhau theo m t h ng nh t đ nh do nhi m v  TD quy đ nh.ố ậ ế ớ ố ấ ớ ộ ướ ấ ị ệ ụ ị
* Trong th c t , các thao tác TD đan chéo nhau ch  không theo trình t  máy móc nêu trên.ự ế ứ ự
* Tuỳ theo nhi m v  và đi u ki n TD, không nh t thi t trong hành đ ng TD nào cũng ph i th c hi n t t c  nh ng thao tác trên.ệ ụ ề ệ ấ ế ộ ả ự ệ ấ ả ữ
g. Phân lo i t  duy  ạ ư
Theo l ch s  hình thành và phát tri n TD, chia làm 3 lo i:ị ử ể ạ
+ TD tr c quan hành đ ngự ộ
+ TD tr c quan hình nhự ả
+ TD tr u t ng (TD t  ng  - logic)ừ ượ ừ ữ
Theo hình th c bi u hi n và ph ng th c gi i quy t nhi m v , TD  ng i tr ng thành chia làm 3 lo i:ứ ể ệ ươ ứ ả ế ệ ụ ở ườ ưở ạ
+ TD th c hành: Đây là lo i TD mà nhi m v  đ c đ  ra m t cách tr c quan, d i hình th c c  th , ph ng th c gi i quýêt là nh ng hành đ ng th c hành. VD:ự ạ ệ ụ ượ ề ộ ự ướ ứ ụ ể ươ ứ ả ữ ộ ự  
TD c a ng i th  SC xe máy khi có s  c …ủ ườ ợ ự ố
+ TD hình nh c  th : là loai TD mà nhi m v  đ c đ t ra d i hình ả ụ ể ệ ụ ượ ặ ướ

nh c  th  và vi c gi i quy t nhi m v  cũng d a trên nh ng hình nh tr c quan đã có. VD: Khi ta nghĩ xem t  CQ v  nhà đi đ ng nào ng n nh t …ả ụ ể ệ ả ế ệ ụ ự ữ ả ự ừ ề ườ ắ ấ
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+ TD lí lu n: là lo i TD mà nhi m v  đ c đ t ra và vi c gi i quy t nhi m v  đó đòi h i ph i s  d ng nh ng khái ni m tr u t ng, nh ng tri th c lí lu n.ậ ạ ệ ụ ượ ặ ệ ả ế ệ ụ ỏ ả ử ụ ữ ệ ừ ượ ữ ứ ậ  
VD: TD c a HS khi nghe gi ng trên l p …ủ ả ớ
2. T ng t ngưở ượ
a. Khái ni mệ
Cũng gi ng nh  TD, TT ch  n y sinh tr c m t hoàn c nh có v n đ . Trong nhi u tr ng h p, khi đ ng tr c m t tình hu ng có v n đ  con ng i khôngố ư ỉ ả ướ ộ ả ấ ề ề ườ ợ ứ ướ ộ ố ấ ề ườ  
th  dùng TD đ  gi i quy t  v n đ  mà ph i s  d ng m t quá trình nh n th c cao h n đó là t ng t ng.ể ể ả ế ấ ề ả ử ụ ộ ậ ứ ơ ưở ượ
TT là m t quá trình tâm lí ph n ánh nh ng cái ch a t ng có trong kinh nghi m c a cá nhân b ng cách xây d ng nh ng hình nh m i trên c  s  nh ng bi uộ ả ữ ư ừ ệ ủ ằ ự ữ ả ớ ơ ở ữ ể  
t ng đã có.ượ
b.Đ c đi mặ ể
+ Ch  n y sinh tr c nh ng hoàn c nh, tình hu ng có v n đ , t c là tr c nh ng đòi h i m i, th c ti n ch a t ng g p, tr c nh ng nhu c u khám phá, phátỉ ả ướ ữ ả ố ấ ề ứ ướ ữ ỏ ớ ự ễ ư ừ ặ ướ ữ ầ  
hi n làm sáng t  cái m i, nh ng ch  khi tính b t đ nh c a hoàn c nh quá l n.ệ ỏ ớ ư ỉ ấ ị ủ ả ớ
+ TT là m t quá trình nh n th c đ c b t đ u và th c hi n ch  y u b ng hình nh nh ng v n mang tính gián ti p và khái quát cao so v i trí nh . Bi u t ngộ ậ ứ ượ ắ ầ ự ệ ủ ế ằ ả ư ẫ ế ớ ớ ể ượ  
c a TT là m t hình nh m i đ c XD t  nh ng bi u t ng c a trí nh , nó là bi u t ng c a bi u t ng.ủ ộ ả ớ ượ ừ ữ ể ượ ủ ớ ể ượ ủ ể ượ
+ TT liên h  ch t ch  v i nh n th c c m tính, nó s  d ng nh ng bi u t ng c a trí nh , do nh n th ca c m tính thu l m cung c p.ệ ặ ẽ ớ ậ ứ ả ử ụ ữ ể ượ ủ ớ ậ ư ả ượ ấ
c.Vai trò
+ TT c n thi t cho b t kì ho t đ ng nào c a con ng i. S  khác nhau c  b n gi a lao đ ng c a con ng i và ho t đ ng b n năng c a con v t chính là ầ ế ấ ạ ộ ủ ườ ự ơ ả ữ ộ ủ ườ ạ ộ ả ủ ậ ở  
bi u t ng và k t qu  mong đ i do TT t o nên. TT cho phép con ng i hình dung đ c k t qu  trung gian và cu i cùng c a lao đ ng.ể ượ ế ả ợ ạ ườ ượ ế ả ố ủ ộ
+ TT t o nên nh ng hình m u t i sáng, chói l i, hoàn h o mà con ng i mong đ i và v n t i (lí t ng), nó nâng con ng i lên trên hi n th c, làm nh  b tạ ữ ẫ ươ ọ ả ườ ợ ươ ớ ưở ườ ệ ự ẹ ớ  
nh ng n ng n , khó khăn c a cu c s ng, h ng con ng i v  phía t ng lai, kích thích con ng i hành đ ng đ t đ c nh ng k t qu  l n lao.ữ ặ ề ủ ộ ố ướ ườ ề ươ ườ ộ ạ ượ ữ ế ả ớ
+ TT có nh h ng rõ r t đ n vi c h c t p c a HS, đ n vi c ti p thu và th  hi n các tri th c m i, đ c bi t là đ n vi c giáo d c đ o đ c cũng nh  phát tri nả ưở ệ ế ệ ọ ậ ủ ế ệ ế ể ệ ứ ớ ặ ệ ế ệ ụ ạ ứ ư ể  
nhân cách nói chung.
d. B n ch t ả ấ
+ V  n i dung ph n ánh: TT ph n ánh cái m i, nh ng cái ch a có trong kinh nghi m c a cá nhân ho c XH. Cái m i y đ c t ng t ng t o ra d i hìnhề ộ ả ả ớ ữ ư ệ ủ ặ ớ ấ ượ ưở ượ ạ ướ  
th c bi u t ng m i b ng cách sáng t o ra nó, XD nên nó trên c  s  nh ng bi u t ng đã có.ứ ể ượ ớ ằ ạ ơ ở ữ ể ượ
+ V  ph ng th c ph n ánh: Khác v i TD là quá trình v ch ra nh ng thu c tính b n ch t c a SVHT, nh ng m i liên h  quan h  có tính quy lu t thông quaề ươ ứ ả ớ ạ ữ ộ ả ấ ủ ữ ố ệ ệ ậ  
s  v n hành c a thao tác TD, TT t o ra nh ng hình nh m i (bi u t ng m i-bi u t ng c a TT) trên c  s  nh ng bi u t ng đã bi t nh  các ph ng th cự ậ ủ ạ ữ ả ớ ể ượ ớ ể ượ ủ ơ ở ữ ể ượ ế ờ ươ ứ  
hành đ ng: ch p ghép liên h p, nh n m nh, đi n hình hoá, lo i suy…ộ ắ ợ ấ ạ ể ạ
+ V  ph ng di n k t qu  ph n ánh: s n ph m cu  TT là các bi u t ng c a TT. Đó là m t hình nh m i do con ng i t o ra trên c  s  nh ng bi u t ngề ươ ệ ế ả ả ả ẩ ả ể ượ ủ ộ ả ớ ườ ạ ơ ở ữ ể ượ  
c a trí nh . Nh ng khác v i bi u t ng c a trí nh , bi u t ng c a TT là hình nh m i, khái quát h n, do con ng i t  sáng t o ra trên c  s  c a bi uủ ớ ư ớ ể ượ ủ ớ ể ượ ủ ả ớ ơ ườ ự ạ ơ ở ủ ể  
t ng trí nh . ượ ớ
e. M i quan hố ệ 
N m trong n c thang nh n th c lí tính, TD và TT có m i quan h  ch t ch  v i nhau, b  sung cho nhau khi gi i quy t m t tình hu ng có v n đ .ằ ấ ậ ứ ố ệ ặ ẽ ớ ổ ả ế ộ ố ấ ề
Khi con ng i đ ng tr c m t tình hu ng có v n đ , th ng có hai h  th ng ph n ánh đ c di n ra: m t h  th ng di n ra trên c  s  các hình nh, m t hườ ứ ướ ộ ố ấ ề ườ ệ ố ả ượ ễ ộ ệ ố ễ ơ ở ả ộ ệ  
th ng di n ra trên c  s  khái ni m. Hai h  th ng này th ng di n ra đ ng th i, b i vì chúng có liên quan ch t ch  v i nhau. S  l a ch n m t ph ng th cố ễ ơ ở ệ ệ ố ườ ễ ồ ờ ở ặ ẽ ớ ự ự ọ ộ ươ ứ  
ho t đ ng đ c th c hi n b ng nh ng phán đoán logic g n li n v i nh ng bi u t ng v  m t ph ng án ho t đ ng s  đ c th c hi n nh  th  nào đó. ạ ộ ượ ự ệ ằ ữ ắ ề ớ ữ ể ượ ề ộ ươ ạ ộ ẽ ượ ự ệ ư ế
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TT th ng x y ra khi tính b t đ nh c a hoàn c nh quá l n. Nghĩa là khi tình hu ng, hoàn c nh có v n đ , thi u nh ng thông tin rõ ràng, sáng t , khó có thườ ả ấ ị ủ ả ớ ố ả ấ ề ế ữ ỏ ể  
dùng TD đ  gi i quy t đ c. ể ả ế ượ
Nh  v y, TT đfã tìm ra đ c m t lôí thoát trong hoàn c nh có v n đ  khi TD b  t c. TT cho phép ta nh y cóc qua m t vài giai đo n nào đó c a TD mà v n cư ậ ượ ộ ả ấ ề ế ắ ả ộ ạ ủ ẫ ứ 
hình dung và đ c k t qu  cu i cùng. Ng c l i, nh  có TD mà TT c a con ng i mang tính khách quan, hi n th c h n, gi m b t s  b t h p lí, thi u chínhượ ế ả ố ượ ạ ờ ủ ườ ệ ự ơ ả ớ ự ấ ợ ế  
xác, thi u ch t ch  v n là đi m y u c a quá trình TT.ế ặ ẽ ố ể ế ủ
TD và TT đ u thu c nh ng n c thang nh n th c lí tính. Chúng có nh ng đi m gi ng và khác nhauề ộ ữ ấ ậ ứ ữ ể ố
Gi ng nhauố :
+ V  n i dung ph n ánh: TD và TT đ u n y sinh khi con ng i r i vào “hoàn c nh có v n đ ” mà n u ch  b ng c m giác, tri giác thu n tuý con ng i khôngề ộ ả ề ả ườ ơ ả ấ ề ế ỉ ằ ả ầ ườ  
th  gi i quy t đ c.ể ả ế ượ
+ V  ph ng th c ph n ánh, TD và TT đ u ph n ánh HTKQ m t cách gián ti p, mang tính khái quát qua lăng kính ch  quan c a cá nhân. Trong quá trìnhề ươ ứ ả ề ả ộ ế ủ ủ  
ph n ánh HTKQ, TD và TT đ u s  d ng ngôn ng  và l y tài li u c m tính làm ch t li u, c  s  đ  gi i quy t v n đ  đ t ra và l y th c ti n làm tiêu chu nả ề ử ụ ữ ấ ệ ả ấ ệ ơ ở ể ả ế ấ ề ặ ấ ự ễ ẩ  
chân lí.
+ V  k t qu  ph n ánh, c  TD và TT đ u cho ta m t cái m i, ch a h  có trong kinh nghi m c a cá nhân ho c c a XH. Đành r ng nh ng cái m i đó đ uề ế ả ả ả ề ộ ớ ư ề ệ ủ ặ ủ ằ ữ ớ ề  
đ c XD trên c  s  c a nh ng cái đã có.ượ ơ ở ủ ữ
Khác nhau:
+ N i dung ph n ánh: TD th ng x y ra khi “tình hu ng có v n đ ” v i nh ng d  ki n, tài li u rõ ràng, sáng t . Còn TT th ng x y ra khi “tình hu ng cóộ ả ườ ả ố ấ ề ớ ữ ữ ệ ệ ỏ ườ ả ố  
v n đ ”, tr c nh ng đòi h i m i ch a t ng g p v i nh ng tài li u, d  ki n không rõ ràng, thi u sáng t , t c là tính b t đ nh c a hoàn c nh quá l n.ấ ề ướ ữ ỏ ớ ư ừ ặ ớ ữ ệ ữ ệ ế ỏ ứ ấ ị ủ ả ớ
+ Ph m vi ph n ánh:  TT ph n ánh cái m i, cái ch a bi t b ng cách XD nên h ng hình nh m i trên c  s  nh ng bi u t ng đã có. TD v ch ra nh ng thu cạ ả ả ớ ư ế ằ ữ ả ớ ơ ở ữ ể ượ ạ ữ ộ  
tính b n ch t, nh ng m i liên h  quan h  có tínhả ấ ữ ố ệ ệ
 quy lu t c a hàng lo t SVHT trên c  s  nh ng khái ni m.ậ ủ ạ ơ ở ữ ệ
+ K t qu  ph n ánh: N u k t q a c a TD là nh ng khái ni m, nh ng phán đoán và suy lí c a con ng i v  TGKQ, thì k t qu  c a TT là nh ng bi u t ngế ả ả ế ế ủ ủ ữ ệ ữ ủ ườ ề ế ả ủ ữ ể ượ  
(hình nh) v  TGKQ, nh ng bi u t ng đó là cái m i, mang tính sáng t o và kinh nghi m. ả ề ữ ể ượ ớ ạ ệ

C. Trí nhớ    
1. Khái ni mệ
Trí nh  đ c bi u hi n là s  ghi l i, gi  l i và làm xu t hi n (tái hi n l i) nh ng gì cá nhân thu đ c trong ho t đ ng s ng c a mình. Nét đ c tr ng nh t c a tríớ ượ ể ệ ự ạ ữ ạ ấ ệ ệ ạ ữ ượ ạ ộ ố ủ ặ ư ấ ủ  
nh  là là trung thành v i t t c  nh ng gì cá nhân đã tr i qua, t c nó ho t đ ng m t cách máy móc và th t thà. Trí nh  không làm thay đ i chút gì trong các y u tớ ớ ấ ả ữ ả ứ ạ ộ ộ ậ ớ ổ ế ố 
đã đ c cá nhân tr i qua. ượ ả
Trí nh  là m t quá trình tâm lí ph n ánh nh ng kinh nghi m đã có c a cá nhân d i hình th c bi u t ng, bao g m s  ghi nh , gi  gìn và tái t o l i sau đó ớ ộ ả ữ ệ ủ ướ ứ ể ượ ồ ự ớ ữ ạ ạ ở 
trong óc cái mà con ng i đã c m giác, tri giác, xúc c m, hành đ ng hay suy nghĩ tr c đây.ườ ả ả ộ ướ
2. Vai trò
+ Trí nh  là quá trình tâm lí có liên quan ch t ch  v i toàn b  đ i s ng con ng i, liên h  ch t ch  quá kh  v i hi n t i, làm c  s  đ nh h ng cho t ng lai.ớ ặ ẽ ớ ộ ờ ố ườ ệ ặ ẽ ứ ớ ệ ạ ơ ở ị ướ ươ  
Không có trí nh  thì không có kinh nghi m, không có kinh nghi m thì không th  có b t kì m t ho t đ ng nào, do đó cũng không th  hình thành nhân cáchớ ệ ệ ể ấ ộ ạ ộ ể  
đ c.ượ
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+ Trí nh  là m t đi u ki n không th  thi u đ c đ  con ng i có đ i s ng tâm lí bình th ng. Trí nh  cũng là đi u ki n đ  con ng i hình thành xúc c m,ớ ộ ề ệ ể ế ượ ể ườ ờ ố ườ ớ ề ệ ể ườ ả  
hình thành nhân cách, hình thành và phát tri n các ch c năng tâm lí b c cao, đ  con ng i tích lu  đ c kinh nghi m và s  d ng v n KN trong cu c s ng, đápể ứ ậ ể ườ ỹ ượ ệ ử ụ ố ộ ố  

ng ngày càng cao nh ng yêu c u c a cá nhân và XH.ứ ữ ầ ủ
+ Trí nh  có vai trò đ c bi t to l n đ i v i nh n th c. Nó là công c  l u gi  l i các k t qu  c a quá trình nh n th c, nh  đó con ng i có th  h c t p vàớ ặ ệ ớ ố ớ ậ ứ ụ ư ữ ạ ế ả ủ ậ ứ ờ ườ ể ọ ậ  
phát tri n trí tu  c a mình.ể ệ ủ
+ Trí nh  cung c p cho nh n th c tâm lí m t cách trung thành và đ y đ  các tài li u do nh n th c c m tính thu nh n.ớ ấ ậ ứ ộ ầ ủ ệ ậ ứ ả ậ
+ Trí nh  r t quan tr ng vì nó không làm m t đi nh n th c sau các quá trình nh n th c đã k t thúc, khi c n nó s  xu t hi n l i.ớ ấ ọ ấ ậ ứ ậ ứ ế ầ ẽ ấ ệ ạ
3. Các quá trình c a trí nhủ ớ
a. Quá trình ghi nhớ: 
Là giai đo n đ u tiên c a ho t đ ng nh , là quá trình t o nên d u v t (“ n t ng”) c a đ i t ng trên v  não, đ ng th i cũng là quá trình g n đ i t ng đóạ ầ ủ ạ ộ ớ ạ ấ ế ấ ượ ủ ố ượ ỏ ồ ờ ắ ố ượ  
v i nmhwngx ki n th c đã có. Quá trình ghi nh  r t c n thi t đ  ti p thu tri th c, tích lu  kinh nghi m.ớ ế ứ ớ ấ ầ ế ể ế ứ ỹ ệ
Hi u q a ghi nh  phu thu c ch  y u vào đ ng c , m c đích, ph ng th c hành đ ng c a cá nhân.Căn c  vào m c đích ghi nh  ng i ta chia ghi nh  thành 2ệ ủ ớ ộ ủ ế ộ ơ ụ ươ ứ ộ ủ ứ ụ ớ ườ ớ  
lo i:ạ
+ Ghi nh  không ch  đ nh: là s  ghi nh  không có m c đích đ t ra t  tr c, không đòi h i ph i n  l c ý chí ho c không dùng m t th  thu t nào đ  ghi nmh ,ớ ủ ị ự ớ ụ ặ ừ ướ ỏ ả ỗ ự ặ ộ ủ ạ ể ớ  
tài li u đ c nh  m t cách t  nhiên. Nh ng không ph i m i s  ki n đ u đ c ghi nh  m t cách không ch  đ nh nh  nhau. M c đ  ghi nh  ph  thu c vàoệ ượ ớ ộ ự ư ả ọ ự ệ ề ượ ớ ộ ủ ị ư ứ ộ ớ ụ ộ  
s  h p d n c a n i dung tài li u, n i dung TL mà có kh  năng t o ra s  t p trung chú ý cao đ  hay m t xúc c m m nh m  thì s  ghi nh  s  đ t hi u quự ấ ẫ ủ ộ ệ ộ ả ạ ự ậ ộ ộ ả ạ ẽ ự ớ ẽ ạ ệ ả 
cao.
+ Ghi nh  có ch  đ nh: Là lo i ghi nh  theo m t m c đích đ t ra t  tr c, nó đòi h i s  n  l c ý chí nh t đ nh và c n có nh ng th  thu t ph ng pháp nh tớ ủ ị ạ ớ ộ ụ ặ ừ ướ ỏ ự ỗ ự ấ ị ầ ữ ủ ậ ươ ấ  
đ nh đ  đ t đ c m c đích ghi nh . Thông th ng có hai lo i ghi nh  ch  đ nh:ị ể ạ ượ ụ ớ ườ ạ ớ ủ ị
- Ghi nh  máy mócớ : là lo i ghi nh  d a trên s  l p đi l p l i nhi u l n m t cách đ n gi n, t o ra m i liên h  b  ngoài gi a các ph n c a tài li u ghi nh ,ạ ớ ự ự ặ ặ ạ ề ầ ộ ơ ả ạ ố ệ ề ữ ầ ủ ệ ớ  
không c n hi u n i dung TL. ầ ể ộ
Cách ghi nh  này th ng đ c tìm m i cách đ a vào trí nh  t t c  nh ng gì có trong tài li u r t chi ti t và chính xác mà  không d a trên s  hi u bi t n iớ ườ ượ ọ ư ớ ấ ả ữ ệ ấ ế ự ự ể ế ộ  
dung nên trong trí nh  g m toàn nh ng TL không liên quan gì v i nhau, h c v t là m t bi u hi n c a cách ghi nh  này. Cách ghi nh  d n đ n s  ghi nh  hìnhớ ồ ữ ớ ọ ẹ ộ ể ệ ủ ớ ớ ẫ ế ự ớ  
th c, t n nhi u th i gian, khi đã quên khó h i t ng l i đ c. ứ ố ề ờ ồ ưở ạ ượ
uy nhiên trong CS có lúc l i r t c n thi t nh t là khi ta ghi nh  tài li u không có n i dung khái quát nh  s  đi n tho i, s  nhà, ngày tháng năm sinh… ạ ấ ầ ế ấ ớ ệ ộ ư ố ệ ạ ố
- Ghi nh  ý nghĩaớ : là lo i ghi nh  d a trên s  thông hi u n i dung c a tài li u, trên s  nh n th c đ c m i liên h  logic gi a các b  ph n c a TL đó, t c ghiạ ớ ự ự ể ộ ủ ệ ự ậ ứ ượ ố ệ ữ ộ ậ ủ ứ  
nh  trên c  s  hi u đ c b n ch t c a nó.  đây quá trình ghi nh  g n li n v i quá trình t  duy và TT nh m n m l y logic n i t i. Do đó ng i ta còn g i làớ ơ ở ể ượ ả ấ ủ ở ớ ắ ề ớ ư ằ ắ ấ ộ ạ ườ ọ  
ghi nh  logic.ớ
Ghi nh  ý nghĩa là lo i ghi nh  ch  y u trong ho t đ ng nh n th c, nó đ m b o cho s  lĩnh h i tri th c m t cách sâu s c, b n v ng, ít t n th i gian h n ghiớ ạ ớ ủ ế ạ ộ ậ ứ ả ả ự ộ ứ ộ ắ ề ữ ố ờ ơ  
nh  máy móc nh ng l i tiêu hao năng l ng th n kinh nhi u h n.  ớ ư ạ ượ ầ ề ơ
* Làm th  nào đ  có trí nh  t t?ế ể ớ ố
Mu n có trí nh  t t ph i luy n t p th ng xuyên đ  nâng cao kh  năng ghi nh , gi  gìn và tái hi n TL ghi nh . Mu n ghi nh  t t c n ph i th c hi n theoố ớ ố ả ệ ậ ườ ể ả ớ ữ ệ ớ ố ớ ố ầ ả ự ệ  
các yêu c u sau đây:ầ
+ Ph i t p trung chú ý cao đ  khi ghi nh , ph i có h ng thú, say mê v i TL ghi nh , ph i ý th c đ c t m quan tr ng c a TL ghi nh  và xác đ nh đ c tâmả ậ ộ ớ ả ứ ớ ớ ả ứ ượ ầ ọ ủ ớ ị ượ  
th  ghi nh  lâu dài đ i v i TL.ế ớ ố ớ
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+ Ph i l a ch n và ph i h p các lo i ghi nh  m t cách h p lí nh t, phù h p v i tính ch t và n i dung c a TL, v i nhi m v  và m c đích ghi nh . Trong ho tả ự ọ ố ợ ạ ớ ộ ợ ấ ợ ớ ấ ộ ủ ớ ệ ụ ụ ớ ạ  
đ ng h c t p, ghi nh  logic là hình th c t t nh t. Mu n v y, đòi h i ng i h c ph i l p dàn bài cho TL h c t p, t c là phát hi n nh ng đ n v  logic c u t oộ ọ ậ ớ ứ ố ấ ố ậ ỏ ườ ọ ả ậ ọ ậ ứ ệ ữ ơ ị ấ ạ  
nên bài đó. Dàn ý đ c xem là đi m t a đ  ôn t p và tái hi n TL khi c n.ượ ể ự ể ậ ệ ầ
+ Ph i bi t ph i h p nhi u giác quan đ  ghi nh , ph i s  d ng các thao tác trí tu  đ  ghi nh  TL, g n TL ghi nh  v i v n kinh nghi m c a b n thân.ả ế ố ợ ề ể ớ ả ử ụ ệ ể ớ ắ ớ ớ ố ệ ủ ả
* Các bi n pháp ghi nh  logic:ệ ớ
+ Phân chia tài li u thành các đo n;ệ ạ
+ Đ t cho m i đo n m t tên thích h p v i n i dung c a nó;ặ ỗ ạ ộ ợ ớ ộ ủ
+ N i li n nh ng đi m t a thành m t t ng th  ph c h p b ng m t tên g i thích h p nh t;ố ề ữ ể ự ộ ổ ể ứ ợ ằ ộ ọ ợ ấ
- Nh ng bi n pháp quan tr ng khác đ  ti n hành ghi nh  logíc là nh ng bi n pháp phân tích, t ng h p, mô hình hoá, so sánh, phân lo i ữ ệ ọ ể ế ớ ữ ệ ổ ợ ạ
và h  th ng hoá tài li u. C n ph i s  d ng thành th o các bi n pháp này.ệ ố ệ ầ ả ử ụ ạ ệ
- Bi n pháp tái hi n tài li u d i hình th c nói th m (cho mình nghe) cũng quan tr ng đ  ghi nh  logic. Nên nói th m kho ng 2-3 l n và nên ghi chép nh ngệ ệ ệ ướ ứ ầ ọ ể ớ ầ ả ầ ữ  
đi u tái hi n đ c d i hình th c này ra gi y. Khi dùng bi n pháp này có th  ti n hành theo trình t  sau:ề ệ ượ ướ ứ ấ ệ ể ế ự
+ C  g ng tái hi n toàn b  TL m t l n.ố ắ ệ ộ ộ ầ
+ Ti p đó tái hi n t ng ph n, nh t là nh ng ph n khó.ế ệ ừ ầ ấ ữ ầ
+ Tái hi n toàn b  TL.ệ ộ
+ Đ nh h ng vào toàn b  tài li u.ị ướ ộ ệ
+ Phân chia TL thành nh ng nhóm y u t  c  b n.ữ ế ố ơ ả
+ Xác đ nh nh ng m i liên h  trong m i nhóm.ị ữ ố ệ ỗ
+ Xác đ nh nh ng m i liên h  gi a các nhóm.ị ữ ố ệ ữ
- Ôn t p cũng là m t bi n pháp quan tr ng đ  ghi nh  m t cách v ng ch c và lâu dài. Đây là bi n pháp sau khi đã làm nh ng vi c trên, nh ng không nên l pậ ộ ệ ọ ể ớ ộ ữ ắ ệ ữ ệ ư ặ  
l i y nguyên TL đã ghi nh  mà nên g n TL d i nh ng hình th c và v t li u khác đ  luy n t p.ạ ớ ắ ướ ữ ứ ậ ệ ể ệ ậ
b. Quá trình gi  gìnữ : 
Là quá trình c ng c  v ng ch c nh ng d u v t hình thành trên v  não trong quá trình ghi nh . N u không có s  gi  gìn thì không th  nh  b n, nh  chính xácủ ố ữ ắ ữ ấ ế ỏ ớ ế ự ữ ể ớ ề ớ  
đ c. Có hai hình th c gi  gìn: tiêu c c và tích c c. Gi  gìn tiêu c c là s  gi  gìn d a trên s  tái hi n l p đi l p l i nhi u l n m t cách gi n đ n tài li u c nượ ứ ữ ự ự ữ ự ự ữ ự ự ệ ặ ặ ạ ề ầ ộ ả ơ ệ ầ  
ghi nh  thông qua các m i liên h  b  ngoài gi a các ph n tài li u nh  đó. Còn gi  gìn tích c c là s  gi  gìn đ c th c hi n b ng cách tái hi n trong óc tàiớ ố ệ ề ữ ầ ệ ớ ữ ự ự ữ ượ ự ệ ằ ệ  
li u đã ghi nh  mà không c n ph i tri giác tài li u đó.ệ ớ ầ ả ệ
* Làm th  nào đ  gi  gìn t t?ế ể ữ ố
- Ph i ôn t p m t cách tích c c, nghĩa là ôn t p b ng cách tái hi n là ch  y u. Vi c tái hi n TL có th  ti n hành theo trình t  sau:ả ậ ộ ự ậ ằ ệ ủ ế ệ ệ ể ế ự
+ C  g ng tái hi n toàn b  TL m t l n. ố ắ ệ ộ ộ ầ
+ Ti p đó tái hi n t ng ph n, nh t là nh ng ph n khó.ế ệ ừ ầ ấ ữ ầ
+ Tái hi n toàn b  TL.ệ ộ
+ Đ nh h ng vào toàn b  tài li u.ị ướ ộ ệ
+ Phân chia TL thành nh ng nhóm y u t  c  b n.ữ ế ố ơ ả
+ Xác đ nh nh ng m i liên h  trong m i nhóm.ị ữ ố ệ ỗ
+ Xác đ nh nh ng m i liên h  gi a các nhóm.ị ữ ố ệ ữ
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+ Xây d ng c u trúc logic c a TL d a trên m i liên h  gi a các nhóm.ự ấ ủ ự ố ệ ữ
- Ph i ôn t p ngay, không đ  lâu sau khgi ghi nh  TL.ả ậ ể ớ
- Ph i ôn t p xen k , không nên ôn t p liên t c m t môn h c.ả ậ ẽ ậ ụ ộ ọ
- Ôn t p ph i có ngh  ng i, không nên ôn t p trong m t th i gian dài.ậ ả ỉ ơ ậ ộ ờ
- C n ph i thay đ i các hình th c và PP ôn t p.ầ ả ổ ứ ậ
c. Quá trình tái hi nệ :
Là quá trình làm s ng l i nh ng n i dung đã ghi nh  và gi  gìn. Tài li u th ng đ c tái hi n d i ba hình th c: nh n l i, nh  l i và h i t ng.ố ạ ữ ộ ớ ữ ệ ườ ượ ệ ướ ứ ậ ạ ớ ạ ồ ưở
+ Nh n l i: là hình th c tái hi n khi s  tri giác đ i t ng đ c l p l i, tri giác l i m t l n n a nh ng thông tin, ki n th c đã tri giác tr c đây. S  nh n l iậ ạ ứ ệ ự ố ượ ượ ặ ạ ạ ộ ầ ữ ữ ế ứ ướ ự ậ ạ  
có ý nghĩa trong đ i s ng m i ng i, nó giúp con ng i đ nh h ng trong hi n th c ờ ố ỗ ườ ườ ị ướ ệ ự
t t h n và đúng h n.ố ơ ơ
+ S  nh  l i: Là hình th c tái hi n không di n ra s  tri giác l i đ i ự ớ ạ ứ ệ ễ ự ạ ố t ng, nh  l i không di n ra t  nó mà bao gi  cũng có nguyên nhân, theo quy lu t liênượ ớ ạ ễ ự ờ ậ  
t ng, mag tính ch t ch t ch  và có h  th ng.ưở ấ ặ ẽ ệ ố
+ H i t ng: Là hình th c tái hi n khó khăn, r t c n có s  c  g ng nhi u c a trí tu . Đây là m t hành đ ng trí tu  ph c t p mà k t qu  c a nó ph  thu cồ ưở ứ ệ ấ ầ ự ố ắ ề ủ ệ ộ ộ ệ ứ ạ ế ả ủ ụ ộ  
vào vi c cá nhân ý th c rõ ràng, chính xác đ n m c nào n i dung c a nhi m v  tái hi n. Trong h i t ng, nh ng n t ng tr c đây không đ c tái hi nệ ứ ế ứ ộ ủ ệ ụ ệ ồ ưở ữ ấ ượ ướ ượ ệ  
m t cách máy móc mà th ng đ c s p x p khác đi, g n v i nh ng s  ki n m i.ộ ườ ượ ắ ế ắ ớ ữ ự ệ ớ
* Làm th  nào đ  h i t ng cái đã quên?ế ể ồ ưở
V  nguyên t c, m i SVHT tác đ ng vào não đ u có th  tái hi n sau tác đ ng.ề ắ ọ ộ ề ể ệ ộ
+ Quên không ph i là m t t t c , ph i l c quan tin t ng r ng n u c  g ng ta s  h i t ng l i đ c.ả ấ ấ ả ả ạ ưở ằ ế ố ắ ẽ ồ ưở ạ ượ
+ Ph i kiên trì h i t ng, khi đã h i t ng sai thì l n h i t ng ti p theo không nên l p l i cách th c, bi n pháp đã làm mà c n ph i tìm ra bi n pháp, cáchả ồ ưở ồ ưở ầ ồ ưở ế ặ ạ ứ ệ ầ ả ệ  
th c m i.ứ ớ
+ C n đ i chi u, so sánh v i nh ng h i c có liên quan tr c ti p v i n i dung TL mà ta c n nh  l i.ầ ố ế ớ ữ ồ ứ ự ế ớ ộ ầ ớ ạ
+ C n s  d ng s  ki m tra c a t  duy, c a trí t ng t ng v  quá trình h i t ng và k t qu  h i t ng.ầ ử ụ ự ể ủ ư ủ ưở ượ ề ồ ưở ế ả ồ ưở
+ Có th  s  d ng s  liên t ng nh t là liên t ng nhân qu  đ  h i t ng v n đ  gì đó.ể ử ụ ự ưở ấ ưở ả ể ồ ưở ấ ề
4. S   quênự
Không ph i m i d u v t n t ng trong não c a chúng ta đ u đ c gi  gìn và làm s ng l i m t cách nh  nhau, nghĩa là trong trí nh  c a chúng ta có hi nả ọ ấ ế ấ ượ ủ ề ượ ữ ố ạ ộ ư ớ ủ ệ  
t ng quên. Quên là không tái hi n l i đ c n i dung đã ghi nh  tr c đây vào th i đi m nh t đ nh. Quên cũng có nhi u m c đ : quên hoàn toàn (không nhượ ệ ạ ượ ọ ớ ướ ờ ể ấ ị ề ứ ộ ớ 
l i, nh n l i đ c), quên c c b  (không nh  nh ng nh n l i đ c). Ngay c  khi đã quên hoàn toàn cũng không có nghĩa là các d u v t ghi nh  đã hoàn toànạ ậ ạ ượ ụ ộ ớ ư ậ ạ ượ ả ấ ế ớ  
m t đi, không đ  l i m t d u v t nào. Trong th c t , nó v n còn l i d u v t nh t đ nh trên v  não, ch  có đi u ta không làm cho nó s ng l i khi c n thi t màấ ể ạ ộ ấ ế ự ế ẫ ạ ấ ế ấ ị ỏ ỉ ề ố ạ ầ ế  
thôi. 
Ngoài ra còn có hi n t ng quên t m th i, nghĩa là trong th i gian dài không th  nào nh  l i đ c, nh ng m t lúc nào đó đ t nhiên nh  l i đ c, đó là hi nệ ượ ạ ờ ờ ể ớ ạ ượ ư ộ ộ ớ ạ ượ ệ  
t ng s c nh . ượ ự ớ
S  quên cũng có nhi u nguyên nhân, có th  do quá trình ghi nh , có th  là do quy lu t c ch  ho t đ ng th n kinh ( c ch  ng c, xuôi, t i h n) trong quáự ề ể ớ ể ậ ứ ế ạ ộ ầ ứ ế ượ ớ ạ  
trình ghi nh , hay do không g n đ c vào ho t đ ng hàng ngày, không phù h p v i nhu c u, s  thích, h ng thú cá nhân ho c ít có ý nghĩa th c t  đ i v i cáớ ắ ượ ạ ộ ợ ớ ầ ở ứ ặ ự ế ố ớ  
nhân. 
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S  quên di n ra theo nh ng quy lu t nh t đ nh, quên cái ti u ti t, v n v t tr c, quên cái đ i th , chính y u sau, quên di n ra không đ u,  giai đo n đ u thìự ễ ữ ậ ấ ị ể ế ụ ặ ướ ạ ể ế ễ ề ở ạ ầ  
t c đ  l n, sau đó gi m d n.ố ộ ớ ả ầ
Quên là m t hi n t ng h p lý, h u ích. Qua nghiên c u ng i ta đã ch ng minh r ng quen không hoàn toàn là d u hi u c a m t trí nh  kém, mà ng c l iộ ệ ượ ợ ữ ứ ườ ứ ằ ấ ệ ủ ộ ớ ượ ạ  
nó là y u t  quan tr ng đ  trí nh  ho t đ ng có hi u qu . ế ố ọ ể ớ ạ ộ ệ ả
* Làm th  nào đ  h i t ng cái đã quên. ế ể ồ ưở
V  nguyên t c, m i SVHT tác đ ng vào não đ u có th  tái hi n sau tác đ ng.ề ắ ọ ộ ề ể ệ ộ
- Quên không ph i là m t t t c , n u c  g ng ta s  h i t ng l i đ c.ả ấ ấ ả ế ố ắ ẽ ồ ưở ạ ượ
- Ph i kiên trì h i t ng. Khi đã h i t ng sai thì l n h i t ng ti p ả ồ ưở ồ ưở ầ ồ ưở ế
theo không nên l p l i cách th c, bi n pháp đã làm mà c n ph i tìm bi n pháp cách th c m i.ặ ạ ứ ệ ầ ả ệ ứ ớ
- C n đ i chi u, so sánh v i nh ng h i c có liên quan tr c ti p v i nh ng n i dung tài li u mà ta c n nh  l i.ầ ố ế ớ ữ ồ ứ ự ế ớ ữ ộ ệ ầ ớ ạ
- C n s  d ng s  ki m tra c a t  duy, c a trí t ng t ng vè quá trình h i t ng và k t qu  h i t ng.ầ ử ụ ự ể ủ ư ủ ưở ượ ồ ưở ế ả ồ ưở
- Có th  s  d ng s  liên t ng, nh t là liên t ng nhân qu  đ  h i t ng v n đ  gì đó.ể ử ụ ự ưở ấ ưở ả ể ồ ưở ấ ề
5. Phân lo i trí nhạ ớ
a. D a vào tính ch t c a trí nh , ng i ta phân chia thành 4 lo i:ự ấ ủ ớ ườ ạ
+Trí nh  hình nh: ớ ả
là nh  v  m t n t ng m nh c a các s  v t hi n t ng đã tác đ ng vào các giác quan c a chúng ta tr c đây. D a vào các c  quan c m giác tham gia quáớ ề ộ ấ ượ ạ ủ ự ậ ệ ượ ộ ủ ướ ự ơ ả  
trình trí nh  mà trí nh  hình nh đ c chia thành trí nh  nghe, trí nh  nhìn …Vai trò c a m i lo i trí nh  hình nh cũng r t khác nhau: ng i làm ngh  n uớ ớ ả ượ ớ ớ ủ ỗ ạ ớ ả ấ ườ ề ấ  
ăn, trí nh  mùi v  tr  nên r t quan tr ng, ng i ngh  sĩ, trí nh  nghe nhìn l i quan tr ng h n, ng i mù thì trí nh  xúc giác, kh u giác r t quan tr ng, nó “bùớ ị ở ấ ọ ườ ệ ớ ạ ọ ơ ườ ớ ứ ấ ọ  
tr ” cho s  khi m th  c a h .ừ ự ế ị ủ ọ
+ Trí nh  xúc c m: ớ ả
Là trí nh  v  nh ng xúc c m, tình c m di n ra trong ho t đ ng tr c đây. Nh ng xúc c m, tình c m đ c l u gi  l i trong trí nh  s  b c l  nh  là nh ngớ ề ữ ả ả ễ ạ ộ ướ ữ ả ả ượ ư ữ ạ ớ ẽ ộ ộ ư ữ  
tín hi u đ c bi t ho c thúc đ y con ng i ho t đ ng, ho c nh c nh  h  nh ng ph ng th c hành vi tr c đây đã gây ra nh ng xúc c m, tình c m đó. S  táiệ ặ ệ ặ ẩ ườ ạ ộ ặ ắ ở ọ ữ ươ ứ ướ ữ ả ả ự  
m t đi hay đ  m t lên khi nh  đ n m t k  ni m cũ là do nh h ng c a trí nh  xúc c m gây nên. Trí nh  xúc c m có vai trò đ c bi t quan tr ng đ  cá nhânặ ỏ ặ ớ ế ộ ỉ ệ ả ưở ủ ớ ả ớ ả ặ ệ ọ ể  
c m nh n đ c giá tr  th m mĩ, đ o đ c trong hành vi, c  ch , l i nói và ngh  thu t.ả ậ ượ ị ẩ ạ ứ ử ỉ ờ ệ ậ
+ Trí nh  v n đ ng: là trí nh  v  nh ng quá trình v n đ ng ít nhi u mang tính ch t t  h p. Tuỳ thu c vào lĩnh v c con ng i th ng xuyên ho t đ ng màớ ậ ộ ớ ề ữ ậ ộ ề ấ ổ ợ ộ ự ườ ườ ạ ộ  
lo i trí nh  VĐ này hay trí nmh  VĐ kia phát tri n m nh m . Lo i trí nh  này có vai trò đ c bi t quan tr ng đ  hình thành kĩ x o trong lao đ ng chân tay.ạ ớ ớ ể ạ ẽ ạ ớ ặ ệ ọ ẻ ả ộ  
N u không có trí nh  v n đ ng chúng ta s  luôn luôn ph i h c l i (nh  m i g p ph i l n đ u) nh ng thao tác chân tay c a m i hành đ ng. T c đ  hìnhế ớ ậ ộ ẽ ả ọ ạ ư ớ ặ ả ầ ầ ữ ủ ỗ ộ ố ộ  
thành nhanh và m c đ  b n v ng c a nh ng kĩ x o lao đ ng chân tay đ c xem nh  là tiêu chí đ  đánh giá trí nh  v n đ ng t t. S  “khéo chân khéo tay”,ứ ộ ề ữ ủ ữ ả ộ ượ ư ể ớ ậ ộ ố ự  
nh ng “bàn tay vàng” … là nh ng d u hi u c a trí nh  v n đ ng t t.ữ ữ ấ ệ ủ ớ ậ ộ ố
+ Trí nh  t  ng -logic: là trí nh  v  nh ng m i quan h , liên h  mà n i dung đ c t o nên b i t  t ng c a con ng i, nó là lo i trí nh  đ c tr ng cho conớ ừ ữ ớ ề ữ ố ệ ệ ộ ượ ạ ở ư ưở ủ ườ ạ ớ ặ ư  
ng i. Trí nh  này phát tri n trên c  s  s  phát tri n c a trí nh  v n đ ng, xúc càm và hình nh, nó có vai trò đ c bi t quan tr ng trong ho t đ ng nh n th cườ ớ ể ơ ở ự ể ủ ớ ậ ộ ả ặ ệ ọ ạ ộ ậ ứ  
c a h c sinh. ủ ọ
b. D a vào m c đích, trí nh  đ c chia 2 lo i: Trí nh  không ch  đ nh và ch  đ nh.ự ụ ớ ượ ạ ớ ủ ị ủ ị
+ Trí nh  không ch  đ nh: là trí nh  mà trong đó vi c ghi nh , gi  gìn và tái hi n m t cái gì đó đ c th c hi n m t cách t  nhiên không có m c đích đ t ra tớ ủ ị ớ ệ ớ ữ ệ ộ ượ ự ệ ộ ự ụ ặ ừ 
tr c. Trí nh  này gi  vai trò quan tr ng trong CS con ng i, nh  nó mà ta thu đ c nhi u kinh nghi m s ng có giá tr  mà t n ít năng l ng th n kinh.ướ ớ ữ ọ ườ ờ ượ ề ệ ố ị ố ượ ầ
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+ Trí nh  có ch  đ nh: Là lo i trí nh  mà trong đó s  ghi nh , gi  gìn và tái hi n đ i t ng theo m c đích đ t ra t  tr c. Con ng i th ng s  d ng cácớ ủ ị ạ ớ ự ớ ữ ệ ố ượ ụ ặ ừ ướ ườ ườ ử ụ  
bi n pháp kĩ thu t đ  ghi nh . Trí nh  có ch  đ nh có sau trí nh  không ch  đ nh, nó có vai trò h t s c to l n trong ho t đ ng và trong công vi c.ệ ậ ể ớ ớ ủ ị ớ ủ ị ế ứ ớ ạ ộ ệ
c. D a vào th i gian t n t i c a thông tin, trí nh  đ c chia thành 3 lo i:ự ờ ồ ạ ủ ớ ượ ạ
+ Trí nh  ng n h n: Còn g i là trí nh  t c th i, là lo i trí nh  mà s  ghi nh  (t o v t), gi  gìn (c ng c  v t), và tái hi n di n ra ng n ng i, ch c lát. Quáớ ắ ạ ọ ớ ứ ờ ạ ớ ự ớ ạ ế ữ ủ ố ế ệ ễ ắ ủ ố  
trình này còn ch a n đ nh nh ng có ý nghĩa r t l n trong vi c ti p thu kinh nghi m. Trí nh  này là c  s  c a trí nh  dài h n.ư ổ ị ư ấ ớ ệ ế ệ ớ ơ ở ủ ớ ạ
+ Trí nh  dài h n: Là lo i trí nh  mà s  ghi nh , gi  gìn và tái hi n thông tin  đ c kéo dài sau nhi u l n l p l i sau giai đo n ghi nh  m t kho ng th i gianớ ạ ạ ớ ự ớ ữ ệ ượ ề ầ ặ ạ ạ ớ ộ ả ờ  
cho đ n mãi mãi,do v y thông tin đ c gi  l i dài lâu trong trí nh . Nó r t quan tr ng đ  con ng i tích lu  tri th c. đ  trí nh  này có ch t l ng t t, cá nhânế ậ ượ ữ ạ ớ ấ ọ ể ườ ỹ ứ ể ớ ấ ượ ố  
c n luy n t p đ  c ng c , tái hi n ầ ệ ậ ể ủ ố ệ
nhi u l n v i nh ng bi n pháp, cách th c khác nhau.ề ầ ớ ữ ệ ứ
+ Trí nh  trung h n: Còn g i là trí nh  thao tác là lo i trí nh  sau giai đoan trí nh  ng n h n và  tr c giai đo n c a trí nh  dài h n. V  m t b n ch t, tríớ ạ ọ ớ ạ ớ ớ ắ ạ ở ướ ạ ủ ớ ạ ề ặ ả ấ  
nh  thao tác là trí nh  làm vi c, t c là đ c huy đ ng t  trí nh  dài h n (có kho c  trí nh  ng n h n) đ  cá nhân th c hi n nh ng thao tác hay hành đ ngớ ớ ệ ứ ượ ộ ừ ớ ạ ả ớ ắ ạ ể ự ệ ữ ộ  
kh n thi t, đ c bi t là các hành đ ng ph c t p. Trí nh  thao tác cũng r t c n đ  th c hi n các hành đ ng l i nói. VD: l u gi  và s  d ng nh ng thông tinẩ ế ặ ệ ộ ứ ạ ớ ấ ầ ể ự ệ ộ ờ ư ữ ử ụ ữ  
ngôn ng  t  khi b t đ u h c đ  hi u toàn b  m t đo n văn, m t văn b n hay l u gi  s  d ng ch ng trình (k  ho ch) l i nói đã l p đ  th c hi n đ n cùngữ ừ ắ ầ ọ ể ể ộ ộ ạ ộ ả ư ữ ử ụ ươ ế ạ ờ ậ ể ự ệ ế  
m t l i nói.ộ ờ

Ph n 3. Nhân cách và s  hình thành nhân cáchầ ự
A. Nhân cách
1. Khái ni m ệ
Khi nghiên c u v  ph n ánh tâm lí thông qua ho t đ ng và giao ti p, khoa h c không ch  quan tâm đ n b n thân quá trình đó mà còn quan tâm đ n ch  thứ ề ả ạ ộ ế ọ ỉ ế ả ế ủ ể 
c a nó n a, đó là nhân cách. Nhân cách trong tâm lí h c là m t ph m trù n n t ng r t căn b n. nhân cách và s  hình thành nhân cách là v n đ  trung tâm c aủ ữ ọ ộ ạ ề ả ấ ả ự ấ ề ủ  
tâm lí h c và là “m t l i” c a c  h  th ng khoa h c v  con ng i, v a có ý nghĩa lí lu n v a có ý nghĩa th c t  to l n.ọ ắ ướ ủ ả ệ ố ọ ề ườ ừ ậ ừ ự ế ớ
+ Con ng iườ :  V a là th c th  t  nhiên v a là th c th  XH. Bàng thân th , máu th t và b  não c a mình, con ng i thu c v  TG t  nhiên. M t khác conừ ự ể ự ừ ự ể ể ị ộ ủ ườ ộ ề ự ặ  
ng i v a là ch  th , v a là khách th  trong các m i quan h  XH, vì th  s  phát tri n c a con ng i ch u s  chi ph i c a các quy lu t XH. Gi a hai m tườ ừ ủ ể ừ ể ố ệ ế ự ể ủ ườ ị ự ố ủ ậ ữ ặ  
TN_XH th ng nh t v i nhau t o thành m t c u trúc ch nh th  – con ng i.ố ấ ớ ạ ộ ấ ỉ ể ườ
+ Cá nhân: Là khái ni m đ  ch  m t con ng i c  th , v i t  cách đ i di n cho c ng đ ng loài ng i, là thành viên c a XH loài ng i. Cá nhân là m t th cệ ể ỉ ộ ườ ụ ể ớ ư ạ ệ ộ ồ ườ ủ ườ ộ ự  
th  sinh v t-XH và văn hoá, nh ng đ c xem xét c  th  riêng t ng ng i, v i nh ng đ c đi m tâm sinh lí và XH đ  phân bi t cá nhân này v i cá nhân khácể ậ ư ượ ụ ể ừ ườ ớ ữ ặ ể ể ệ ớ  
và v i c ng đ ng.ớ ộ ồ
+ Cá tính: Là khái ni m đ  ch  cái đ n nh t, cái đ c đáo có m t không hai trong tâm lí ho c sinh lí c a cá th  đ ng v t ho c cá th  ng i.ệ ể ỉ ơ ấ ộ ộ ặ ủ ể ộ ậ ặ ể ườ
+ Ch  thủ ể: Khi cá nhân th c hi n m t cách có ý th c, có m c đích m t ho t đ ng hay m t quan nh  XH thì cá nhân đó đ c coi là ch  th .ự ệ ộ ứ ụ ộ ạ ộ ộ ệ ượ ủ ể
+ Nhân cách: Khái ni m nhân cách ch  bao hàm ph n XH – tâm lí c a cá nhân v i t  cách thành viên c a XH, là ch  th  c a các m i quan h  XH và ho tệ ỉ ầ ủ ớ ư ủ ủ ể ủ ố ệ ạ  
đ ng có ý th c.ộ ứ
Nhà tâm lí h c Xô-vi t X.L.Rubnstein đã vi t: “Con ng i là cá tính do nó có nh ng thu c tính đ c bi t, con ng i là nhân cách do nó xác đ nh đ c quan họ ế ế ườ ữ ộ ặ ệ ườ ị ượ ệ  
c a mình v i nh ng ng i chugn quanh m t cách có ý th c”.ủ ớ ữ ườ ộ ứ
NC là m t khái ni m r ng và ph c t p c a TL h c. Có r t nhi u quan đi m khác nhau v  nhân cách trong TL h c.ộ ệ ộ ứ ạ ủ ọ ấ ề ể ề ọ
Quan đi m sinh v t hoá nhân cách: coi b n ch t nhân cách n m ể ậ ả ấ ằ trong các đ c đi m hình th ,  góc m t,  th  tr ng,  b n năng vô th c …ặ ể ể ở ặ ở ể ạ ở ả ứ
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Quan đi m xã hôi hoá nhân cách l y các quan h  XH (gia đình, h  hàng, làng xóm…) đ  thay th  m t cách đ n gi n, máy móc các thu c tính tâm lí c a cáể ấ ệ ọ ể ế ộ ơ ả ộ ủ  
nhân.
Có nh ng quan đi m ch  chú ý đ n cái chung, b  qua cái riêng, cái đ n nh t c a con ng i, đ ng nh t nhân cách v i con ng i, ng c l i m t s  quan đi mữ ể ỉ ế ỏ ơ ấ ủ ườ ồ ấ ớ ườ ượ ạ ộ ố ể  
khác chú ý tính đ n nh t có m t không hai c a nhân cách. Đó là nh ng quan đi m sai l m.ơ ấ ộ ủ ữ ể ầ
Các nhà TL h c khoa h c cho r ng, khái ni m nhân cách là m t ph m trù XH, có b n ch t XH-LS, nghĩa là n i dung c a nhân cách là n i dung c a nh ngọ ọ ằ ệ ộ ạ ả ấ ộ ủ ộ ủ ữ  
đi u ki n LS c  th  c a XH đ c chuy n vào trong m i con ng i. M t s  đ nh nghĩa v  nhân cách:ề ệ ụ ể ủ ượ ể ỗ ườ ộ ố ị ề
+ “Nhân cách là m t cá nhân có ý th c, chi m m t v  trí nh t đ nh trong XH và đang th c hi n m t vai trò XH nh t đ nh” (A.G. Covaliov)ộ ứ ế ộ ị ấ ị ự ệ ộ ấ ị
+ “Nhân cách là con ng i v i t  cách là ke mang toàm b  thu c tính và ph m ch t tâm lí, quy đ nh hình th c ho t đ ng và hành vi có ý nghĩa xã h i”ườ ớ ư ộ ộ ẩ ấ ị ứ ạ ộ ộ  
(E.V.Sorokhova)
+ “Nhân cách là cá th  hoá ý th c xã h i” (V.X.Mukhina)ể ứ ộ
T  nh ng điêù trình bày trên, có th  nêu lên m t đ nh nghiã v  nhân cách nh  sau:ừ ữ ể ộ ị ề ư
Nhân cách là t  h p nh ng đ c đi m, nh ng thu c tính tâm lí c a cá nhân quy đ nh b n s c à giá tr  XH c a con ng i. ổ ợ ữ ặ ể ữ ộ ủ ị ả ắ ị ủ ườ
+ Tr c h t, NC không ph i là t t c  cá đ c đi m cá th  c a con ng i mà ch  bao hàm nh ng đ c đi m quy đ nh con ng i nh  là m t cá th , m t thànhướ ế ả ấ ả ặ ể ể ủ ườ ỉ ữ ặ ể ị ườ ư ộ ể ộ  
viên c a XH, nói lên b  m t TL XH, giá tr  và c t cách làm ng i c a m i cá nhân.ủ ộ ặ ị ố ườ ủ ỗ
+ NC không ph i là m t nét, m t ph m ch t TL riêng l  mà là m t c u ả ộ ộ ẩ ấ ẻ ộ ấ
t o TL m i. Nói cách khác, NC là t ng h p nh ng đ c đi m TL đ c tr ng v i m t c  c u xác đ nh. Do đó không ph i con ng i sinh ra là đã có NC. NCạ ớ ổ ợ ữ ặ ể ặ ư ớ ộ ơ ấ ị ả ườ  
đ c hình thành d n trong quá trình tham gia cá m i quan h  c a con ng i.ượ ầ ố ệ ủ ườ
+ NC quy đ nh b n s c, cái riêng c a cá nhân trong s  th ng nh t bi n ch ng v i cái chung, cái ph  bi n c a c ng đ ng mà cá nhân đó là đ i bi u. VD: m iị ả ắ ủ ự ố ấ ệ ứ ớ ổ ế ủ ộ ồ ạ ể ỗ  
S.viên VN đ u là nhân cách duy nh t v i t t c  nh ng đ c đi m riêng bi t c a ề ấ ớ ấ ả ữ ặ ể ệ ủ mình, song đ u có cái chung c a con ng i VN là tình yêu quê h ng, đ tề ủ ườ ươ ấ  
n c c a mình.ướ ủ
+ NC bi u hi n trên 3 c p đ : c p đ  bên trong cá nhân, c p đ  liên cá nhân và c p đ  siêu cá nhân.ể ệ ấ ộ ấ ộ ấ ộ ấ ộ

 c p đ  th  nh t, NC đ c th  hi n d i d ng cá nhân,  tính không đ ng nh t,  s  khác bi t v i m i ng i, v i cái chung. Chính vì v y, giá tr  NC ở ấ ộ ứ ấ ượ ể ệ ướ ạ ở ồ ấ ở ự ệ ớ ọ ườ ớ ậ ị ở 
c p đ  này là tính tích c c c a nó trong vi c kh c ph c nh ng  h n ch  c a hoàn c nh và nh ng h n ch  c a b n thân. Có th  nói phân tích NC  c p đấ ộ ự ủ ệ ắ ụ ữ ạ ế ủ ả ữ ạ ế ủ ả ể ở ấ ộ 
bên trong cá nhân là xem xét NC t  bên tron b n thân mình nh  m t đ i di n c a toàn XH.ừ ả ư ộ ạ ệ ủ

 c p đ  th  hai, NC đ c th  hi n trong các m i quan h , liên h  v i nhân cách khác. NC n m trong m i quan h  liên nhân cách, t o nên đ c tr ng c aƠ ấ ộ ứ ượ ể ệ ố ệ ệ ớ ằ ố ệ ạ ặ ư ủ  
m i NC.ố
Giá tr  c a NC  c p đ  này đ c th  hi n trong các hành vi ng x  XH c a ch  th . Nh  v y, phân tích NC  c p đ  liên cá nhân là đã tách NC ra thành cácị ủ ở ấ ộ ượ ể ệ ứ ử ủ ủ ể ư ậ ở ấ ộ  
m c đ  trong nhóm c a nó ứ ọ ủ

 c p đ  cao nh t, c p đ  siêu CN, NC đ c xem xét nh  là m t ch  th  đang tích c c ho t đ ng và gây ra nh ng bi n đ i  ng i khác.  c p đ  này, giáƠ ấ ộ ấ ấ ộ ượ ư ộ ủ ể ự ạ ộ ữ ế ổ ở ườ ở ấ ộ  
tr  NC đ c xác đ nh  nh ng hành đ ng và ho t đ ng c a NC này có nh h ng nh  th  nào t i nh ng NC khác.ị ượ ị ở ữ ộ ạ ộ ủ ả ưở ư ế ớ ữ
2. Đ c đi m NCặ ể
Nó th  xem NC nh  là m t c u truc TL n đ nh, th ng nh t, mang tính tích c c và tính giao l u v i t  cách là ch c năng XH, giá tr  XH, c t cách làm nhânể ư ộ ấ ổ ị ố ấ ự ư ớ ư ứ ị ố  
cách c a cá nhân. Vì v y, ng i ta th ng nói t i 4 đ c đi m c  b n c a NC nh  sau:ủ ậ ườ ườ ớ ặ ể ơ ả ủ ư
a. Tính th ng nh t c a NC:ố ấ ủ
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NC là m t ch nh th  th ng nh t các thu c tính, đ c đi m TL-XH, th ng nh t gi a ph m ch t và năng l c, gi a đ c và tài c a con ng i. Tính th ng nh tộ ỉ ể ố ấ ộ ặ ể ố ấ ữ ẩ ấ ự ữ ứ ủ ườ ố ấ  
c a NC còn th  hi n  s  th ng nh t hài hoà gi a các c p đ : c p đ  bên trong cá nhân, c p đ  liên cá nhân và c p đ  siêu cá nhân. Đó chính là  s  th ngủ ể ệ ở ự ố ấ ữ ấ ộ ấ ộ ấ ộ ấ ộ ự ố  
nh t gi a tâm lí, ý th c v i ho t đ ng giao ti p c a NC.ấ ữ ứ ớ ạ ộ ế ủ
b. Tính n đ nh c a NC:ổ ị ủ
Nh ng thu c tính TL là nh ng hi n t ng TL t ng đ i n đ nh và b n v ng. NC là t  h p nh ng thu c tính TL t o thành b  m t tâm lí-xã hô  c a cá nhân,ữ ộ ữ ệ ượ ươ ố ổ ị ề ữ ổ ợ ữ ộ ạ ộ ặ ị ủ  
quy đ nh giá tr  làm ng i và ph n nào nói lên b n ch t XH c a h . Vì th  các đ c đi m NC cũng nh  c u trúc NC khó hình thành và cũng khó m t đi. ị ị ườ ầ ả ấ ủ ọ ế ặ ể ư ấ ấ
Trong th c t , t ng nét nhân cách có th  thay đ i trong quá trình s ng c a con ng i nh ng nhìn m t cách t ng th  thì chúng v n t o thành m t c u trúc tr nự ế ừ ể ổ ố ủ ườ ư ộ ổ ể ẫ ạ ộ ấ ọ  
v n, t ng đ i n đ nh. Chính vì v y, chúng ta m i có th  d  ki n tr c đ c hành vi c a m t NC nào đó trong tình hu ng, hoàn c nh này hay hoàn c nhẹ ươ ố ổ ị ậ ớ ể ự ế ướ ượ ủ ộ ố ả ả  
khác.
c. Tính tích c c c a NC:ự ủ
NC là ch  th  c a ho t đ ng và giao ti p, là s n ph m XH. Vì th , tính tích c c là m t thu c tính c a NC. Tính tích c c c a NC đ c bi u hi n tr c h t ủ ể ủ ạ ộ ế ả ẩ ế ự ộ ộ ủ ự ủ ượ ể ệ ướ ế ở  
vi c xác đ nh m t cách t  giác m c đích ho t đ ng, ti p đó là s  ch  đ ng t  giác th c hi n các ho t đ ng, giao ti p nh m hi n th c hoá m c đích.ệ ị ộ ự ụ ạ ộ ế ự ủ ộ ự ự ệ ạ ộ ế ằ ệ ự ụ

 đây, NC b c l  kh  năng t  đi u ch nh và ch u s  đi u ch nh c a XH, đây cũng là bi u hi n tích c c c a NC. Tuỳ theo m c đ  và lo i hình ho t đ ng màƠ ộ ộ ả ự ề ỉ ị ự ề ỉ ủ ể ệ ự ủ ứ ộ ạ ạ ộ  
m c đích c a nó đ c nhân cách xác đ nh là nh n th c hay c i t o TG, nh n th c hay c i t o chính b n thân mình.ụ ủ ượ ị ậ ứ ả ạ ậ ứ ả ạ ả
Giá tr  đích th c c a NC, ch c năng XH và c t cách làm ng i c a cá nhân th  hi n rõ nét tính tích c c c a NC. Tính tích c c cũng bi u hi n rõ trong quáị ự ủ ứ ố ườ ủ ể ệ ự ủ ự ể ệ  
trình tho  mãn m i các nhu c u c a nó. Không ch  tho  mãn v i các đ i t ng có s n mà nh  công c , nh  lao đ ng, con ng i đã luôn luôn bi n đ i, sángả ớ ầ ủ ỉ ả ớ ố ượ ẵ ờ ụ ờ ộ ườ ế ổ  
t o ra các đ i t ng m i, các ph ng th c tho  mãn nh ng nhu c u ngày càng cao c a b n thân. ạ ố ượ ớ ươ ứ ả ữ ầ ủ ả
Quá trình đó luôn là quá trình ho t đ ng có m c đích t  giác, trong đó con ng i làm ch  đ c nh ng hình th c ho t đ ng c a mình, do s  phát tri n Xh quyạ ộ ụ ự ườ ủ ượ ữ ứ ạ ộ ủ ự ể  
đ nh nên. ị
 d. Tính giao l u c a NC:ư ủ
NC ch  có th  hình thành phát tri n t n t i và th  hi n trong ho t đ ng và trong m i quan h  giao l u v i nh ng NC khác. Nhu c u giao l u, giao ti p đ cỉ ể ể ồ ạ ể ệ ạ ộ ố ệ ư ớ ữ ầ ư ế ượ  
xem nh  là m t nhu c u b m sinh c a con ng i. Thông qua quan h  giao ti p v i ng i khác, con ng i gia nh p các quan h  XH, lĩnh h i các chu n m cư ộ ầ ẩ ủ ườ ệ ế ớ ườ ườ ậ ệ ộ ẩ ự  
đ o đ c và h  th ng giá tr  XH, ạ ứ ệ ố ị đ ng th i  cũng thông qua giao ti p mà con ng i đ c đánh giá, ồ ờ ế ườ ượ
đ c nhìn nh n theo quan h  XH.ượ ậ ệ
Đi u quan tr ng là qua giao ti p, con ng i còn đóng góp các giá tr  NC c a mình cho ng i khác và cho XH. Giao ti p chính là đi u ki n đ  cho NC bi uề ọ ế ườ ị ủ ườ ế ề ệ ể ể  
hi n c  3 c p đ  c a mình. Đ c đi m này c a NC là c  s  c a nguyên t c “giáo d c trong t p th , b ng t p th ” do A.X.Macarenco xây d ng.ệ ả ấ ộ ủ ặ ể ủ ơ ở ủ ắ ụ ậ ể ằ ậ ể ự
3. C u trúc c a nhân cách ấ ủ
Gi ng nh  b t kì m t SVHT nào, nhân cách cũng có m t c y trúc nh t đ nh, đ c đ c tr ng b i m t t  ch c nh t đ nh. Tuỳ theo quan ni m v  b/ch t nhânố ư ấ ộ ộ ấ ấ ị ượ ặ ư ở ộ ổ ứ ấ ị ệ ề ấ  
cách, m i tác gi  đ a ra nh ng c/trúc khác nhau:ỗ ả ư ữ
- A.G. Côvaliov cho r ng trong c u trúc nhân cách bao g m: các quá trình TL, tr ng thái TL và các thu c tính TL cá nhân.ằ ấ ồ ạ ộ
- Quan đi m coi nhân cách bao g m 3 lĩnh v c c  b n: nh n th c (g m c  trí th c và năng l c trí tu ), tình c m (rung c m, thái đ ) và ý chí (ph m ch t ýể ồ ự ơ ả ậ ứ ồ ả ứ ự ệ ả ả ộ ẩ ấ  
chí, kĩ năng, kĩ x o, thói quen).ả
- K.K Platon cho r ng nhân cách g m 4 ti u c u trúc:ằ ồ ể ấ
+ Ti u c u trúc có ngu n g c sinh h c: bao g m khí ch t, gi i tính, l a tu i và c  nh ng ddawcj đi m b nh lý.ể ấ ồ ố ọ ồ ấ ớ ứ ổ ả ữ ể ệ
+ Ti u c u trúc các đ c đi m c a các qúa trình TL: các ph m ch t trí tu , trí nh , ý chí, đ c đi m c a xúc c m …)ể ấ ặ ể ủ ẩ ấ ệ ớ ặ ể ủ ả
+ Ti u c u trúc vè v n kinh nghi m: tri th c, kĩ năng, kĩ x o, thói quen ể ấ ố ệ ứ ả
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+ Ti u c u trúc xu h ng nhân cách: nhu c u, h ng thú, lý t ng, th  gi i quan, ni m tin …ể ấ ướ ầ ứ ưở ế ớ ề
- Quan đi m coi c u trúc nhân cách bao g m hai m t th ng nh t v i nhau là đ c và tài (ph m ch t và năng l c), có th  tóm t t c u trúc theo h ng này quaể ấ ồ ặ ố ấ ớ ứ ẩ ấ ự ể ắ ấ ướ  
b ng sau:ả

Ph m ch tẩ ấ  
(đ c)ứ

Năng l c (tài)ự

-  Ph m  ch tẩ ấ  
xã  h iộ  (hay 
đ o  đ c,ạ ứ  
chính  tr ):  TGị  
quan, lí t ng,ưở  
ni m  tin,  l pề ậ  
tr ng …ườ
-  Ph m  ch tẩ ấ  
cá  nhân (hay 
đ o  đ c,  tạ ứ ư 
cách): các tính 
n t,  đ c  tính,ế ứ  
các thói, t t ậ
- Ph m ch t ýẩ ấ  
chí:  tính  m cụ  
đích,  tính  tự 
ch ,  tính  kủ ỉ 
lu t,  tính  quậ ả 
quy t,  tínhế  
phê phán.
-  Cung  cách 

ng  xứ ử:  tác 
phong, l  ti t,ễ ế  
tính khí.

-  Năng  l c  xãự  
h i  hoá:ộ  khả 
năng  thích  ng,ứ  
hoà  nh p,  tínhậ  
m m  d o,  cề ẻ ơ 
đ ng,  linh  ho tộ ạ  
trong cu c s ng.ộ ố
-  Năng  l c  chự ủ  
th  hoá:ể  khả 
năng  th  hi nể ệ  
tính đ c đáo, đ cộ ặ  
s c, cái riêng, cáiắ  
b n  lĩnh  c a  cáả ủ  
nhân.
-  Năng l c hànhự  
đ ngộ :  kh  năngả  
hành  đ ng  cóộ  
m c  đích,  chụ ủ 
đ ng tích c c, cóộ ự  
hi u qu .ệ ả
-  Năng  l c  giaoự  
ti pế :  kh  năngả  
thi t  l p  và  duyế ậ  
trì  m i  q/h  v iố ệ ớ  
ng i khácườ

- G n đây trong m t s  tài li u TL h c c a các tác gi  trong n c xem nhân cách bao g m 4 b  ph n:ầ ộ ố ệ ọ ủ ả ướ ồ ộ ậ
+ Xu h ng nhân cáchướ
+ Nh ng kh  năng c a nhân cáchữ ả ủ
+ Phong cách hành vi c a nhân cáchủ
+ H  th ng “cái tôi” (c u t o t  ý tth c) – h  th ng đi u khi n, đi u ch nh hành vi c a nhân cách.ệ ố ấ ạ ự ứ ệ ố ề ể ề ỉ ủ
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- Quan đi m khá ph  bi n x a nay coi nhân cách g m 4 thu c tính TL ph c h p, đi n hình c a cá nhân: xu h ng, tính cách, khí ch t và năng l c.ể ổ ế ư ồ ộ ứ ợ ể ủ ướ ấ ự
Tóm l i, c u trúc c a nhân cách khá ph c t p, bao g m nhi u thành t  có m i quan h  qua l i ch  c l n nhau, t o nên m t b  m t t ng đ i n đ nhạ ấ ủ ứ ạ ồ ề ố ố ệ ạ ế ướ ẫ ạ ộ ộ ặ ươ ố ổ ị  
nh ng cũng r t c  đ ng.ư ấ ơ ộ
Nh  có c u trúc tâm lí c a nhân cách nh  v y mà con ng i có th  v a bi u hi n phong cách, b n ch t c a mình, v a có th  làm ch  đ c b n thân, thờ ấ ủ ư ậ ườ ể ừ ể ệ ả ấ ủ ừ ể ủ ượ ả ể 
hi n tính m m d o, linh ho t cao v i t  cách là ch  th  đ y sáng t o, phù h p v i các đi u ki n khác nhau trong ho t đ ng và giao ti p. ệ ề ẻ ạ ớ ư ủ ể ầ ạ ợ ớ ề ệ ạ ộ ế
 
B. Các ph m ch t tâm lí c a NCẩ ấ ủ
  Tình c mả
1.Khái ni mệ : 
TC là thu c tính tâm lí, là nh ng thái đ  th  hi n s  rung c m c a con ng i đ i v i nh ng SVHT có liên quan đ n nhu c u và đ ng c  c a h .ộ ữ ộ ể ệ ự ả ủ ườ ố ớ ữ ế ầ ộ ơ ủ ọ
TC ph n ánh hi n th c khách quan c  b n nh t c a con ng i, TC mang tính ch  th  sâu s c.ả ệ ự ơ ả ấ ủ ườ ủ ể ắ
2. Đ c đi m ặ ể
Ngoài nh ng đi m gi ng v i s  ph n ánh c a nh n th c mang tính ch  th ,TC có nh ng đ c đi m riêng.ữ ể ố ớ ự ả ủ ậ ứ ủ ể ữ ặ ể
+ N i dung ph n ánh:ộ ả
Trong khi nh n th c ch  y u ph n ánh nh ng thu c tính và các m i quan h  c a b n thân TG thì TC ph n ánh m i quan h  gi a các ậ ứ ủ ế ả ữ ộ ố ệ ủ ả ả ố ệ ữ SVHT v i nhu c u vàớ ầ  
đ ng c  c a con ng i.ộ ơ ủ ườ
+ Ph m vi ph n ánh:ạ ả
Mang tính l a ch n, nghĩa là ch  có nh ng SVHT nào có liên quan đ n s  tho  mãn hay không tho  mãn nhu c u ho c đ ng c  c a con ng i m i gây nênự ọ ỉ ữ ế ự ả ả ầ ặ ộ ơ ủ ườ ớ  
c m xúc. Vì th , ph m vi ph n ánh c a TC có tính l a ch n h n so v i nh n th c.ả ế ạ ả ủ ự ọ ơ ớ ậ ứ
+ Ph ng th c ph n ánh:ươ ứ ả
Nh n th c ph n ánh TG b ng hình nh, bi u t ng, khái ni m còn TC ph n ánh TG, th  hi n thái đ  c a con ng i b ng hình th c rung c m. Ngoài ra v iậ ứ ả ằ ả ể ượ ệ ả ể ệ ộ ủ ườ ằ ứ ả ớ  
t  cách là m t thu c tính TL n đ nh, ti m tàng c a NC, TC mang đ m màu s c c a ch  th  h n so v i nh n th c. Quá trình hình thành TC lâu dài, ph c t pư ộ ộ ổ ị ề ủ ậ ắ ủ ủ ể ơ ớ ậ ứ ứ ạ  
h n nhi u và đ c di n ra theo nh ng quy lu t đ c tr ng, khác v i quá trình nh n th c.ơ ề ượ ễ ữ ậ ặ ư ớ ậ ứ
TC đ c hình thành và bi u hi n qua xúc c m. Xúc c m và TC đ u bi u th  thái đ  c a con ng i đ i v i TG nh ng xúc c m và TC cũng có nh ng đi mượ ể ệ ả ả ề ể ị ộ ủ ườ ố ớ ư ả ữ ể  
khác nhau sau:
* Xúc c mả : 
- Có c   ng i và đ ng v t. XC có tr c TC.ả ở ườ ộ ậ ướ
- Là m t quá trình tâm lí.ộ
- Có tính nh t th i, bi n đ i ph  thu c tình hu ng.ấ ờ ế ổ ụ ộ ố
- Th c hi n ch c năng sinh h c, giúp c  th  đ nh h ng, thích nghi v i môi tr ng bên ngoài v i t  cách m t cá th .ự ệ ứ ọ ơ ể ị ướ ớ ườ ớ ư ộ ể
- G n ki n v i ph n x  không đi u ki n, b n năng.ắ ề ớ ả ạ ề ệ ả
* Tình c m:ả
- Ch  có  ng i, TC có sau xúc c m.ỉ ở ườ ả
- Là thu c tính tâm lí.ộ
- Có tính n đ nh lâu dài.ổ ị
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- Th c hi n ch c năng XH gi p con ng i đ nh h ng, thích nghi v i XH v i t  cách là m t nhân cách.ự ệ ứ ứ ườ ị ướ ớ ớ ư ộ
- G n li n v i ph n x  có đi u ki n, v i đ nh hình đ ng l c thu c h  th ng tín hi u th  hai.ắ ề ớ ả ạ ề ệ ớ ị ộ ự ộ ệ ố ệ ứ
3. Đ c đi m đ c tr ng c a TCặ ể ặ ư ủ
+ Tính nh n th c:ậ ứ
TC n y sinh trên c  s  nh ng xúc c m c a con ng i trong quá trình nh n th c. Y u t  nh n th c, rung đ ng và ph n ng c m xúc là 3 y u t  n y sinh TC,ả ơ ở ữ ả ủ ườ ậ ứ ế ố ậ ứ ộ ả ứ ả ế ố ả  
t o nên TC.ạ
+ Tính xã h i:ộ
Do TC ch  có  con ng i nên nó mang tính XH, th c hi n ch c năng XH, hình thành trong môi tr ng XH ch  không ph i là nh ng ph n ng sinh lí đ nỉ ở ườ ự ệ ứ ườ ứ ả ữ ả ứ ơ  
thu n.ầ
+ Tính khái quát:
TC có đ c là do t ng h p hoá, đ ng hình hoá, khái quát hoá nh ng xúc c m c a đ ng lo i.ượ ổ ợ ộ ữ ả ủ ồ ạ
+ Tính n đ nh: ổ ị
Xúc c m là thái đ  nh t th i, có tình hu ng còn tình c m là nh ng thái đ  n đ nh, k t c u tâm lí n đ nh. Nó khó hình thành và cũng khó m t đi. Vì v y màả ộ ấ ờ ố ả ữ ộ ổ ị ế ấ ổ ị ấ ậ  
TC là m t thu c tính tâm lí, m t đ c tr ng quan tr ng c a nhân cách con ng i.ộ ộ ộ ặ ư ọ ủ ườ
+ Tính chân th c:ự
Th  hi n  ch , TC ph n ánh chính xác n i tâm th c, thái đ  th c c a con ng i mà r t khó có th  che d u đ c b ng nh ng đ ng tác gi  hay ngu  trang (vể ệ ở ỗ ả ộ ự ộ ự ủ ườ ấ ể ấ ượ ằ ữ ộ ả ỵ ờ  
nh  không bu n nh ng th c ra bu n đ n n u ru t).ư ồ ư ự ồ ế ẫ ộ
+ Tính đ i c c (hai m t):ố ự ặ
G n li n v i s  tho  mãn nhu c u c a con ng i. Trong m t hoàn c nh nh t đ nh, m t s  nhu c u đ c tho  mãn, còn m t s  nhu c u b  kìm hãm hayắ ề ớ ự ả ầ ủ ườ ộ ả ấ ị ộ ố ầ ượ ả ộ ố ầ ị  
không đ c tho  mãn, t ng ng v i đi u đó TC con ng i mangtính đ i c c: yêu – ghét; bu n – vui …ượ ả ươ ứ ớ ề ườ ố ự ồ
4. Vai trò. 
- TC là đ ng l c thúc đ y con ng i hành đ ng, giúp con ng i v t qua khó khăn, tr  ng i trong quá trình ho t đ ng, ộ ự ẩ ườ ộ ườ ượ ở ạ ạ ộ
- Là ngu n đ ng l c m nh m  kích thích con ng i tìm tòi chân lí. Ng c l i, nh n th c là c  s  c a TC, chi ph i TC. Nh n th c và TC là hai m t c a m tồ ộ ự ạ ẽ ườ ượ ạ ậ ứ ơ ở ủ ố ậ ứ ặ ủ ộ  
v n đ  nhân sinh quan th ng nh t c a con ng i.ấ ề ố ấ ủ ườ
- TC có m i quan h  và chi ph i toàn b  các thu c tính tâm lí c a con ng i, t t c  bi u hi n c a xu h ng nhân cách. TC là m t nhân lõi c a tính cách, làố ệ ố ộ ộ ủ ườ ấ ả ể ệ ủ ướ ặ ủ  
đi u ki n và đ ng l c đ  hình thành năng l c, là y u t  có quan h  qua l i v i khí ch t con ng i. ề ệ ộ ự ể ự ế ố ệ ạ ớ ấ ườ
5. Quy lu t c a tình c mậ ủ ả .  
+ QL thích ng:ứ
TC cũng có hi n t ng thích ng gi ng nh  c m giác. M t TC nào đó c  l p đi l p l i nhi u l n m t cách đ n đi u thì đ n m t lúc nào đó nóệ ượ ứ ố ư ả ộ ứ ặ ặ ạ ề ầ ộ ơ ệ ế ộ
tr  nên chai d n (thích ng). ở ạ ứ
+ QL c m ng hay t ng ph nả ứ ươ ả
S  xu t hi n hay suy y u đi c a m t TC này có th  làm tăng ho c gi m m t TC khác x y ra đ ng th i ho c n i ti p nó. Đó là hi n t ng c m ng (hayự ấ ệ ế ủ ộ ể ặ ả ộ ả ồ ờ ặ ố ế ệ ượ ả ứ  
t ng ph n) trong TC.ươ ả
+ QL pha tr nộ
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Trong cu c s ng tâm lí c a m i cá nhân, nhi u khi hai TC đ i c c có th  nhau x y ra đ ng th i cùng lúc nh ng không lo i tr  nhau mà pha tr n vào nhau.ộ ố ủ ỗ ề ố ự ể ả ồ ờ ư ạ ừ ộ  
VD: gi n mà th ng, ghen tuông, d i h n trong tình yêu …ậ ươ ỗ ờ
+ QL di chuy nể
TC con ng i có th  di chuy n t  đ i t ng này sang đ i t ng khác khi không làm ch  đ c TC c a mình. “gi n cá chém th t”, “v  đũa c  n m” …Đó làườ ể ể ừ ố ượ ố ượ ủ ượ ủ ậ ớ ơ ả ắ  
nh ng bi u hi n c a quy lu t di chuy nữ ể ệ ủ ậ ể
+ QL lây lan  
TC con ng i có th  lây truy n t  ng i này sang ng i khác. Hi n t ng vui lây, bu n lây, đ ng c m, thông c m gi a ng i này v i ng i khác là conườ ể ề ừ ườ ườ ệ ượ ồ ồ ả ả ữ ườ ớ ườ  
đ ng ch  y u hình thành TC.ườ ủ ế
+ QL v  s  hình thành TCề ự
Xúc c m là c  s  c a TC. TC đ c hình thành do qúa trình t ng h p hoá, đ ng hình hoá, khái quát hoá nh ng xúc c m đ ng lo i (cùng m t ph m trù, m tả ơ ở ủ ượ ổ ợ ộ ữ ả ồ ạ ộ ạ ộ  
ph m vi đ i t ng)… VD: TC c a con cái đ i v i cha m  là xúc c m th ng xuyên xu t hi n do liên t c đ c cha m  tho  mãn nhu c u, d n d n đ cạ ố ượ ủ ố ớ ẹ ả ườ ấ ệ ụ ượ ẹ ả ầ ầ ầ ượ  
t ng h p hoá, hình đ ng hoá, khái quát hoá mà thành. ổ ợ ộ
TC đ c xây d ng t  nh ng xúc c m nh ng khi đã đ c hình thành thì TC l i l i th  hi n qua các xúc c m đa d ng và chi ph i các xúc c m.ượ ự ừ ữ ả ư ượ ạ ạ ể ệ ả ạ ố ả
6. Các m c đ  c a TC:ứ ộ ủ
* Màu s c xúc c m c a c m giác là các s c thái c m xúc đi kèm theo quá trình c m giác nào đó. VD: c m giác v  màu xanh da tr i gây cho ta m t c m giácắ ả ủ ả ắ ả ả ả ề ờ ộ ả  
nhè nh , lâng lâng d  ch u, c m giác v  màu đ  gây cho ta c m xúc r o r c, nh c nh i …ẹ ễ ị ả ề ỏ ả ạ ự ứ ố
Màu s c xúc c m c a c m giác mang tính ch t c  th , nh t th i, không m nh m , g n li n v i m t c m giác nh t đ nh và không đ c ch  th  ý th c m tắ ả ủ ả ấ ụ ể ấ ờ ạ ẽ ắ ề ớ ộ ả ấ ị ượ ủ ể ứ ộ  
cách rõ ràng đ y đ .ầ ủ
* Xúc c m: là nh ng rung c m x y ra nhanh chóng nh ng m nh m , rõ r t h n so v i màu s c xúc c m c a c m giác. Nó mang tính khái quát h n và đ cả ữ ả ả ư ạ ẽ ệ ơ ớ ắ ả ủ ả ơ ượ  
ch  th  ý th c ít nhi u rõ r t h n so v i màu s c xúc c m c a c m giác.ủ ể ứ ề ệ ơ ớ ắ ả ủ ả
 * Xúc đ ng và tâm tr ng: là hai m t c a ph n ánh xúc c m, nó do c ng đ , tính n đ nh và tính ý th c cao hay th p c a xúc c m quy đ nh.ộ ạ ặ ủ ả ả ườ ộ ổ ị ứ ấ ủ ả ị
Xúc đ ng ộ là m t d ng c a xúc c m có c ng đ  r t m nh x y ra trong m t th i gian ng n và khi x y ra con ng i th ng không làm ch  đ c b n thân,ộ ạ ủ ả ườ ộ ấ ạ ả ộ ờ ắ ả ườ ườ ủ ượ ả  
không ý th c đ c h u qu  c a hành đ ng c a mình.ứ ượ ậ ả ủ ộ ủ
Tâm tr ngạ  là m t d ng xúc c m có c ng đ  v a ph i ho c t ng đ i y u, t n t i trong kho ng th i gian t ng đ i lâu dài. Đó là rt ng thái xúc c m baoộ ạ ả ườ ộ ừ ả ặ ươ ố ế ồ ạ ả ờ ươ ố ạ ả  
trùm lên toàn b  ho t đ ng c a con ng i, nh h ng rõ r t đ n toàn b  hành vi c a con ng i trong m t th i gian khá dài. Hi n t ng stress là tr ng tháiộ ạ ộ ủ ườ ả ưở ệ ế ộ ủ ườ ộ ờ ệ ượ ạ  
căng th ng đ c bi t c a xúc c m, nó có th  gây nh h ng t t ho c x u đ n ho t đ ng c a con ng i.ẳ ặ ệ ủ ả ể ả ưở ố ặ ấ ế ạ ộ ủ ườ
* Tình c m là thái đ  n đ nh c a con ng i đ i v i hi n th c xung quanh và đ i v i b n thân, là thu c tính n đ nh c a nhân cách. So v i các m c đ  nêuả ộ ổ ị ủ ườ ố ớ ệ ự ố ớ ả ộ ổ ị ủ ớ ứ ộ  
trên, TC có tính khái quát h n, n đ nh h n và đ c ch  th  ý th c m t cách rõ ràng h n. ơ ổ ị ơ ượ ủ ể ứ ộ ơ
Trong TC có m t lo i đ c bi t, có c ng đ  r t m nh, th i gian t n t i lâu dài và đ c ý th c rõ ràng đó là s  say mê. Có say mê tích c c (h c t p, nghiênộ ạ ặ ệ ườ ộ ấ ạ ờ ồ ạ ượ ứ ự ự ọ ậ  
c u) nh ng cũng có nh ng say mê tiêu c c (đam mê c  b c, r u chè …) ứ ư ữ ự ờ ạ ượ
 7. Các lo i tình c m ạ ả
Căn c  vào đ i t ng tho  mãn nhu c u, ng i ta chia TC ra thành hai nhóm: TC c p th p và TC c p cao.ứ ố ượ ả ầ ườ ấ ấ ấ
+ TC c p th p: là nh ng TC liên quan đ n s  tho  mãn hay không tho  mãn nh ng nhu c u sinh h c c a c  th .ấ ấ ữ ế ự ả ả ữ ầ ọ ủ ơ ể
+ TC c p cao: là nh ng TC liên quan đ n s  tho  mãn nhu c u tinh th n. TC c p cao g m có TC đ o đ c, TC trí tu , TC th m mĩ, TC ho t đ ng và TC mangấ ữ ế ự ả ầ ầ ấ ồ ạ ứ ệ ẩ ạ ộ  
tính ch t TG quan.ấ
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- TC đ o đ cạ ứ : là lo i TC liên quan đ n s  tho  mãn hay không tho  mãn nhu c u đ o đ c c a con ng i. Nó bi u hi n thái đ  con ng i đ i v i các yêu c uạ ế ự ả ả ầ ạ ứ ủ ườ ể ệ ộ ườ ố ớ ầ  
đ o đ c, hành vi đ o đ c. (tình m u t , tình b u b n …)ạ ứ ạ ứ ẫ ử ầ ạ
- TC trí tuệ: là nh ng TC n y sinh trong quá trình ho t đ ng trí óc, liên quan đ n s  tho  mãn hay không tho  mãn nhu c u nh n th c c a con ng i. TC tríữ ả ạ ộ ế ự ả ả ầ ậ ứ ủ ườ  
tu  đ c bi u hi n  s  ham hi u bi t, óc hoài nghi khoa h c, s  nh y c m v i cái m i.ệ ượ ể ệ ở ự ể ế ọ ự ạ ả ớ ớ
- TC th m mĩ:ẩ  là nh ng TC liên quan đ n nhu c u th m mĩ, nhu c u v  cái đ p. Nó bi u hi n thái đ  th m mĩ c a con ng i đ i v i hi n th c xung quanh,ữ ế ấ ẩ ầ ề ẹ ể ệ ộ ẩ ủ ườ ố ớ ệ ự  
nó nh h ng l n đ n s  đánh giá cái đ p, th  hi u th m mĩ c a cá nhân.ả ưở ớ ế ự ẹ ị ế ẩ ủ
- TC ho t đ ngạ ộ : là s  th  hi n thái đ  c a con ng i đ i v i m t ho t đ ng nào đó, liên quan đ n s  tho  mãn hay không tho  mãn nhu c u th c hi n ho tự ể ệ ộ ủ ườ ố ớ ộ ạ ộ ế ự ả ả ầ ự ệ ạ  
đ ng đó.ộ
- TC mang tính ch t TG quan:ấ  là m c đ  cao nh t c a TC con ng i.  m c đ  này, TC tr  nên r t b n v ng và n đ nh, có tính khái quát cao, tr t thành m tứ ộ ấ ủ ườ Ơ ứ ộ ở ấ ề ữ ổ ị ở ộ  
nguyên t c tron thái đ  và hành vi c a cá nhân. VD: tinh th n yêu n c, tinh th n t ng thân t ng ái)ắ ộ ủ ầ ướ ầ ươ ươ
  Thu c tính TL c a nhân cáchộ ủ
Nhân cách đ c coi là m t c u trúc g m 4 nhóm thu c tính TL đi n ượ ộ ấ ồ ộ ể hình là : xu h ng, năng l c, tính cách, khí ch t. Cũng gi ng nh  m t vec t  có ph ng,ướ ự ấ ố ư ộ ơ ươ  
chi u, c ng đ  và tính ch t.ề ườ ộ ấ
Xu h ng nói lên ph ng h ng phát tri n c a nhân cách, năng l c nói lên c ng đ  c a nhân cách, khí ch t và tính cách nói lên chính ch t, phong cách c aướ ươ ướ ể ủ ự ườ ộ ủ ấ ấ ủ  
nhân cách.
1. Xu h ng nhân cáchướ :
Là m t thu c tính TL ph c h p đi n hình c a cá nhân, bao g m m t h  th ng đ ng c  quy đ nh tính tích c c ho t đ ng c a cá nhân và quy đ nh s  l a ch nộ ộ ứ ợ ể ủ ồ ộ ệ ố ộ ơ ị ự ạ ộ ủ ị ự ự ọ  
thái đ  c a nó. Xu h ng nhân cách th ng bi u hi n  m t s  m t ch  y u: ộ ủ ướ ườ ể ệ ở ộ ố ặ ủ ế
Nhu c u, h ng thú, lý t ng, th  gi i quan, ni m tin …ầ ứ ưở ế ớ ề
+ Nhu c uầ : là đòi h i t t y u mà con ng i th y c n tho  mãn đ  t n t i và phát tri n. Nhu c u con ng i có nh ng đ c đi m c  b n sau:ỏ ấ ế ườ ấ ầ ả ể ồ ạ ể ầ ườ ữ ặ ể ơ ả
- Nhu c u bao gi  cũng có đ i t ng. Khi nào nhu c u g p đ i t ng có kh  năng tho  mãn thì lúc đó nhu c u tr  thành đ ng c  thúc đ y con ng i ho tầ ờ ố ượ ầ ặ ố ượ ả ả ầ ở ộ ơ ẩ ườ ạ  
đ ng nh m t i đ i t ng.ộ ằ ớ ố ượ
- N i dung c a nhu c u do nh ng đi u ki n và ph ng th c tho  mãn nó quy đ nh.ộ ủ ầ ữ ề ệ ươ ứ ả ị
- Nhu c u có tính chu kỳ.ầ
- Nhu c u c a con ng i khác xa v  ch t so v i nhu c u c a con v t  ch  nhu c u con ng i mang b n ch t xã h i.ầ ủ ườ ề ấ ớ ầ ủ ậ ở ỗ ầ ườ ả ấ ộ
Nhu c u c a con ng i r t đa d ng: nhu c u v t ch t g n li n v i s  t n t i c a c  th  nh : ăn, , m c …, nhu c u tinh th n bao g m: nh u c u nh n th c,ầ ủ ườ ấ ạ ầ ậ ấ ắ ề ớ ự ồ ạ ủ ơ ể ư ở ặ ầ ầ ồ ầ ậ ứ  
nhu c u th m m , nhu c u giao ti p, nhu c u ho t đ ng XH.ầ ẩ ỹ ầ ế ầ ạ ộ
+ H ng thúứ : là thái đ  đ c bi t c a cá nhân đ i v i đ i t ng nào đó, v a có ý nghĩa đ i v i cu c s ng, v a có kh  năng mang l i khoái c m cho cá nhânộ ặ ệ ủ ố ớ ố ượ ừ ố ớ ộ ố ừ ả ạ ả  
trong quá trình ho t đ ng.ạ ộ
- H ng thú bi u hi n  s  t p trung cao đ ,  s  say mê,  b  r ng và chi u sâu c a h ng thú. H ng thú n y sinh ch  y u do tính h p d n v  m t c m xúcứ ể ệ ở ự ậ ộ ở ự ở ề ộ ề ủ ứ ứ ả ủ ế ấ ẫ ề ặ ả  
c a n i dung ho t đ ng.ủ ộ ạ ộ
- H ng thú làm n y sinh khát v ng hành đ ng, tăng hi u qu  c a ho t đ ng nh n th c, tăng s c làm vi c. Vì v y, cùng v i nhu c u, h ng thú là m t trong hứ ả ọ ộ ệ ả ủ ạ ộ ậ ứ ứ ệ ậ ớ ầ ứ ộ ệ 
th ng đ ng l c c a nhân cách.ố ộ ự ủ
+ Lí t ng:ưở  Là m t m c tiêu cao đ p, m t hình nh m u m c t ng đ i hoàn ch nh, có s c lôi cu n con ng i v n t i.ộ ụ ẹ ộ ả ẫ ự ươ ố ỉ ứ ố ườ ươ ớ
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- Lí t ng v a có tính hi n th c v a có tính lãng m n. Có tính hi n th c vì bao gi  lí t ng cũng đ c XD t  nhi u “ch t li u” có th c trong cu c s ng.ưở ừ ệ ự ừ ạ ệ ự ờ ưở ượ ừ ề ấ ệ ự ộ ố  
Song lí t ng l i có tính lãng m n, là hình nh m u m c ch a có trong hi n th c mà ch  có th  đ t đ c trong t ng lai, lí t ng trong ch ng m c nào đó điưở ạ ạ ả ẫ ự ư ệ ự ỉ ể ạ ượ ươ ưở ừ ự  
tr c cu c s ng và ph n ánh xu th  phát tri n c a con ng i.ướ ộ ố ả ế ể ủ ườ
- Lí t ng còn mang tính l c s  và giai c p: lí t ng c a ng i nông dân trong xã h i phong ki n khác v i lí t ng c a ng i nông dân s ng d i ch  đưở ị ử ấ ưở ủ ườ ộ ế ớ ưở ủ ườ ố ướ ế ộ 
XHCN; lí t ng c a các nhà TB khác v i lí t ng c a ng i CS.ưở ủ ớ ưở ủ ườ
- Lí t ng bi u hi n t p trung nh t c a xu h ng nhân cách, nó có ch c năng xác đ nh m c tiêu, đi u khi n toàn b  ho t đ ng c a con ng i, tr c ti p chiưở ể ệ ậ ấ ủ ướ ứ ị ụ ề ể ộ ạ ộ ủ ườ ự ế  
ph i s  hình thành và phát tri n tâm lí cá nhân.ố ự ể
- Lí t ng khác v i c m   ch , trong lí t ng ch a đ ng m t nh n ưở ớ ướ ơ ở ỗ ưở ứ ự ặ ậ
th c sâu s c cu  ch  th  v  các đi u ki n ch  quan và khách quan đ  v n t i lí t ng, đ ng th i ch  th  có tình c m mãnh li t đ i v i hình nh m u m cứ ắ ả ủ ể ề ề ệ ủ ể ươ ớ ưở ồ ờ ủ ể ả ệ ố ớ ả ẫ ự  
c a mình. Chính vì th , lí t ng có s c lôi cu n toàn b  cu c s ng c a con ng i vào các ho t đ ng v n t i lí t ng c a mình. Tuy v y, c m  có th  làủ ế ưở ứ ố ộ ộ ố ủ ườ ạ ộ ươ ớ ưở ủ ậ ướ ơ ể  
c  s  cho s  hình thành lí t ng cao đ p sau này.ơ ở ự ưở ẹ
+ Th  gi  quan:ế ớ  là h  th ng các quan đi m v  t  nhiên, xã h i và b n thân, xác đ nh ph ng châm hành đ ng c a con ng i. TGQ khoa h c là TGQ duy v tệ ố ể ề ự ộ ả ị ươ ộ ủ ườ ọ ậ  
bi n ch ng mang tính khoa h c, tính nh t quán cao.ệ ứ ọ ấ
+ Ni m tin:ề  là m t s n ph m c a TGQ, là k t tinh các quan đi m, tri th c, rung c m, ý chí đ c con ng i th  nghi m tr  thành chân lí b n v ng trong m iộ ả ẩ ủ ế ể ứ ả ượ ườ ể ệ ở ề ữ ỗ  
cá nhân. Ni m tin t o cho con ng i ngh  l c, ý chí đ  ề ạ ườ ị ự ể
hành đ ng theo quan đi m c a mình, là l  s ng c a con ng i.ộ ể ủ ẽ ố ủ ườ
2. Đ ng c  c a nhân cáchộ ơ ủ
V n đ  đ ng c  c a nhân cách là v n đ  trung tâm c a c u trúc nhân cách. Đ ng c  theo nghĩa r ng nh t đ c hi u là cái thúc đ y con ng i ho t đ ngấ ề ộ ơ ủ ấ ề ủ ấ ộ ơ ộ ấ ượ ể ẩ ườ ạ ộ  
nh m tho  mãn nhu c u, là cái làm n y sinh tính tích c c và quy đ nh xu h ng c a tính tích c c đó. Đ ng c  là đ ng l c kích thích tr c ti p, là nguyên nhânằ ả ầ ả ự ị ướ ủ ự ộ ơ ộ ự ự ế  
tr c ti p c a hành vi.ự ế ủ
Quan đi mể  sinh h c hoá đ ng c  c a các nhà TL h c t  s n gi i thích ngu n ọ ộ ơ ủ ọ ư ả ả ồ g c c a đ ng c  ch  y u trên bình di n sinh v t, coi b n năng và nh ng nhuố ủ ộ ơ ủ ế ệ ậ ả ữ  
c u sinh v t là ngu n năng l ng, đ ng l c ch  y u thúc đ y con ng i ho t đ ng.ầ ậ ồ ượ ộ ự ủ ế ẩ ườ ạ ộ
Các nhà TL h c Xô-vi t quan ni m đ ng c  là s  ph n ánh nhu c u. Nh ng đ i t ng đáp ng nhu c u này hay nhu c u khác t n t i trong hi n th c kháchọ ế ệ ộ ơ ự ả ầ ữ ố ượ ứ ầ ầ ồ ạ ệ ự  
quan, m t khi chúng b c l  ra, đ c ch  th  nh n bi t (ý th c đ c) s  thúc đ y, h ng d n con ng i ho t đ ng. Nói khác đi, khi nhu c u g p đ i t ng cóộ ộ ộ ượ ủ ể ạ ế ứ ượ ẽ ẩ ướ ẫ ườ ạ ộ ầ ặ ố ượ  
kh  năng tho  mãn thì nó tr  thành đ ng c  ho t đ ng. Đ ng c  là s  bi u th  ch  quan c a nhu c u.ả ả ở ộ ơ ạ ộ ộ ơ ự ể ị ủ ủ ầ
Nhìn chung , các nhàTL h c th ng nh t v i nhau r ng, trong nhân cách có h  th ng các đ ng c  đ c s p x p theo th  b c. Th  b c này không ph i là b t bi nọ ố ấ ớ ằ ệ ố ộ ơ ượ ắ ế ứ ậ ứ ậ ả ấ ế  
mà có tính c  đ ng, m m d o, có th  thay đ i tuỳ theo các đi u ki n c  th . Ho t đ ng c a con ng i có th  có nhi u đ ng c  thúc đ y, song bao gi  cũng cóơ ộ ề ẻ ể ổ ề ệ ụ ể ạ ộ ủ ườ ể ề ộ ơ ẩ ờ  
đ ng c  chi m u th  - đ ng c  có s c thúc đ y m nh nh t quy t đ nh ho t đ ng c a cá nhân.ộ ơ ế ư ế ộ ơ ứ ẩ ạ ấ ế ị ạ ộ ủ
Toàn b  các thành ph n (các m t bi u hi n) c a xu h ng nhân cách nh : nhu c u, h ng thú, lí t ng, ni m tin … là các thành ph n trong h  th ng đ ng cộ ầ ặ ể ệ ủ ướ ư ầ ứ ưở ề ầ ệ ố ộ ơ  
c a nhân cách, là đ ng c  c a nhân cách, là đ ng l c tr c ti p c a hành vi. ủ ộ ơ ủ ộ ự ự ế ủ
Có nhi u cách phân lo i đ ng c :ề ạ ộ ơ
- Đ ng c  ham thích và đ ng c  nghĩa v .ộ ơ ộ ơ ụ
- Đ ng c  quá trình và đ ng c  k t qu .ộ ơ ộ ơ ế ả
- Đ ng c  g n và đ ng c  xa.ộ ơ ầ ộ ơ
- Đ ng c  cá nhân và đ ng c  xà h i, đ ng c  côngvi c.ộ ơ ộ ơ ộ ộ ơ ệ
- Đ ng c  bên ngoài và đ ng c  bên trong.ộ ơ ộ ơ
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- Đ ng c  t o ý và đ ng c  khích thích …ộ ơ ạ ộ ơ
Các lo i đ ng c , các thành ph n trong h  th ng đ ng c  có quan ạ ộ ơ ầ ệ ố ộ ơ h  chi ph i l n nhau. Tuỳ theo s  khác nhau v  n i dung, tính ch t cũng nh  v  trí c aệ ố ẫ ự ề ộ ấ ư ị ủ  
chúng trong c u trúc mà tác đ ng thúc đ y c a chúng đ i v i ho t đ ng c a ch  th  là khác nhau và d n đ n k t qu  ấ ộ ẩ ủ ố ớ ạ ộ ủ ủ ể ẫ ế ế ả
ho t đ ng khác nhau.   ạ ộ
3. Tính cách 
a. Khái ni mệ : 
Là thu c tính tâm lí ph c h p c a cá nhân bao g m m t h  th ng thái đ  c a nó đ i v i hi n th c và th  hi n trong h  th ng hành vi, c  ch , cách nói năngộ ứ ợ ủ ồ ộ ệ ố ộ ủ ố ớ ệ ự ể ệ ệ ố ử ỉ  
t ng ng.ươ ứ
Trong cu c s ng hàng ngày ta th ng dùng t  “tính tình”, “tính n t”, “t  cách” … đ  ch  tính cách. Nh ng nét tính cách t t th ng đ c g i là “đ c tính”,ộ ố ườ ừ ế ư ể ỉ ữ ố ườ ượ ọ ặ  
“lòng”, “tinh th n” … Nh ng nét tính cách x u th ng đ c g i là “thói”, “t t” …ầ ữ ấ ườ ượ ọ ậ
Tính cách mang tính n đ nh và b n v ng, mang tính th ng nh t và đ ng th i cũng mang tính đ c đáo, riêng bi t, đi n hình cho m i cá nhân. Vì th  tính cáchổ ị ề ữ ố ấ ồ ờ ộ ệ ể ỗ ế  
c a cá nhân là s  th ng nh t gi a cái chung và cái riêng, cái đi n hình và cái cá bi t. Tính cách c a cá nhân ch u s  ch  c c a xã h i.ủ ự ố ấ ữ ể ệ ủ ị ự ế ướ ủ ộ
b. C u trúcấ :
TC có c u trúc r t ph c t p, bao g m h.  th ng thái đ  và h  th ng hành vi, c  ch , cách nói năng t ng ng.ấ ấ ứ ạ ồ ệ ố ộ ệ ố ử ỉ ươ ứ
*H  th ng thái đ  có 4 m t sau đây:ệ ố ộ ặ
- Thái đ  đ i v i t p th  và xã h i, th  hi n qua nhi u nét TC nh : lònh yêu n c, yeu CNXH, thái đ  chính tr , tinh th n đ i m i, tinh th n h p tác c ngộ ố ớ ậ ể ộ ể ệ ề ư ướ ộ ị ầ ổ ớ ầ ợ ộ  
đ ng…ồ
- Thái đ  đ i v i lao đ ng, th  hi n  nh ng nét TC c  th  nh : lòng yêu lao đ ng, c n cù, sáng t o, lao đ ng có k  lu t, ti t ki m, đem l i năng su t cao …ộ ố ớ ộ ể ệ ở ữ ụ ể ư ộ ầ ạ ộ ỉ ậ ế ệ ạ ấ
- Thái đ  đ i v i m i ng i, th  hi n  nh ng nét TC nh : lòng yêu th ng con ng i theo tinh th n nhân đ o, quý tr ng con ng i, có tinh th n đoàn k t,ộ ố ớ ọ ườ ể ệ ở ữ ư ươ ườ ầ ạ ọ ườ ầ ế  
t ng tr , tính c i m , th ng th n, công b ng …ươ ợ ở ở ẳ ắ ằ
- Thái đ  đ i v i b n thân, th  hi n  nh ng nét TC nh : tính khiêm t n, lòng t  tr ng, tinh th n t  phê bình.ộ ố ớ ả ể ệ ở ữ ư ố ự ọ ầ ự
* H  th ng hành vi, c  ch , cách nói năng c a cá nhân:  ệ ố ử ỉ ủ
Đây là s  th  hi n c  th  ra bên ngoài c a h  th ng thái đ  nói trên. H  th ng hành vi, c  ch  cách nói năng r t đa d ng, ch u s  chi ph i c a c a h  th ngự ể ệ ụ ể ủ ệ ố ộ ệ ố ử ỉ ấ ạ ị ự ố ủ ủ ệ ố  
thái đ . Ng i có TC t t, nh t quán thì h  th ng thái đ  s  t ng ng v i h  th ng hành vi c  ch  cách nói năng. Trong đó thái đ  là m t n i dung, m t chộ ườ ố ấ ệ ố ộ ẽ ươ ứ ớ ệ ố ử ỉ ộ ặ ộ ặ ỉ 
đ o còn hành vi, c  ch , cách nói năng là hình th c bi u hi n c a TC, chúng không tách r i nhau, th ng nh t h u c  v i nhau.ạ ử ỉ ứ ể ệ ủ ờ ố ấ ữ ơ ớ
TC có quan h  ch t ch  v i các thu c tính, các ph m ch t khác c a nh/cách nh : xu h ng, khí ch t, t/ c m, ý chí, kĩ x o, thói quen, v n s ng c a cá nhân.ệ ặ ẽ ớ ộ ẩ ấ ủ ư ướ ấ ả ả ố ố ủ
4. Khí ch tấ .
a. Khái ni mệ : là tâm lí ph c h p c a cá nhân, bi u hi n c ng đ , ti n đ  và nh p đ  c a các ho t đ ng tâm lí, th  hi n s c thái c a hành vi, c  ch , cáchứ ợ ủ ể ệ ườ ộ ế ộ ị ộ ủ ạ ộ ể ệ ắ ủ ử ỉ  
nói năng c a cá nhân.ủ
KC có c  s  sinh lí là các ki u th n kinh, quy đ nh nh p đ , ti n đ  c a các ho t đ ng tâm lí, do đó là nguyên nhân gây ra s  khác bi t rõ r t trong nh ng đ cơ ở ể ầ ị ị ộ ế ộ ủ ạ ộ ự ệ ệ ữ ặ  
đi m bên ngoài c a hành vi con ng i. Tuy nhiên KC mang b n ch t XH.ể ủ ườ ả ấ
KC không ti n đ nh các giá tr  đ o đ c-XH c a nhân cách. Nh ng ng i có KC hoàn toàn khác nhau có th  có cùng m t giá tr  đ o đ c ùâ ng c l i.ề ị ị ạ ứ ủ ữ ườ ể ộ ị ạ ứ ượ ạ
KC không ti n đ nh nh ng nét tính cách c a cá nhân. KC là n n t ng t  nhiên c a c a TC, Trong m t m c đ  đáng k , KC quy đ nh hình th c th  hi n c aề ị ữ ủ ề ả ự ủ ủ ộ ứ ộ ể ị ứ ể ệ ủ  
TC và nh h ng đ n m c đ  d  dàng hay khó khăn trong vi c hình thành các nét TC.ả ưở ế ứ ộ ễ ệ
KC không ti n đ nh trình đ  năng l c c a nhân cách. Nh ng ng i khác nhau v  KC v n có m c đ  phát tri n năng l c nh  nhau và ng c l i.ề ị ộ ự ủ ữ ườ ề ẫ ứ ộ ể ự ư ượ ạ
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Nh  v y, KC không ti n đ nh các thu c tính ph c h p c a nhân cách, song các đ c đi m v  đ ng thái trong s  th  hi n c a t t c  các thu c ư ậ ề ị ộ ứ ợ ủ ặ ể ề ộ ự ể ệ ủ ấ ả ộ
tính nhân cách đ u b  ph  thu c vào KC  m t  m c đ  nh t đ nh.ề ị ụ ộ ở ộ ứ ộ ấ ị
b. Các ki u khí ch tể ấ :
* KC và c  s  sinh lí: ơ ở
- Ki u KC là s  k t h p khác nhau gi a c a nh ng thu c tính KC có quan h  qua l i v i nhau m t cách có quy lu t. Ngay t  th i c  đ i, danh y ng i Hyể ự ế ợ ữ ủ ữ ộ ệ ạ ớ ộ ậ ừ ờ ổ ạ ườ  
l p là Hypôcrat (460 – 356 TCN) đã cho r ng: con ng i có 4 ki u KC và do s  chi m u th  c a 1 trong 4 ch t n c trong c  th  v i nh ng đ c tính khácạ ằ ườ ể ự ế ư ế ủ ấ ướ ơ ể ớ ữ ặ  
nhau quy đ nh nên.ị

Ch t n c chi mấ ướ ế  
u thư ế

Ki u KC ể
t ngươ  

ngứ
Máu  tim có đ cở ặ  
tính nóng

t Hăng hái

N c nh n ướ ờ
(  não  có  đ cở ặ  
tính l nh l o)ạ ẽ

ẽ Bình th nả

N c  m t  vàngướ ậ  
(  gan,  có  đ cở ặ  
tính khô ráo)

t Nóng n yả

N c m t đen (ướ ậ ở 
d  dày,  có  đ cạ ặ  
tính m t)ẩ ướ

ớ u tƯ ư

Ngày nay cách gi i thích c a Hypôcrat không còn phù h p n a nh ng nh ng tên g i c a ki u khí ch t v n đ c s  d ng. I.Paplôp đã ch ng minh r ng s  k tả ủ ợ ữ ư ữ ọ ủ ể ấ ẫ ượ ử ụ ứ ằ ự ế  
h p gi a 3 thu c tính: tính c ng đ , tính cân b ng và tính linh ho t c a hai quá trình th n kinh c  b n là h ng ph n và c ch  t o ra 4 ki u th n kinh cợ ữ ộ ườ ộ ằ ạ ủ ầ ơ ả ư ấ ứ ế ạ ể ầ ơ  
b n làm c  s  cho 4 ki u khí ch t.ả ơ ở ể ấ
+ Ki u m nh m , cân b ng, kinh ho t ể ạ ẽ ằ ạ ạ Hăng hái 
+ Ki u m nh m , cân b ng, không linh ho t ể ạ ẽ ằ ạ ạ Bình th nả
+ Ki u m nh m , không cân b ng ể ạ ẽ ằ ằ Nóng n yả
   (H ng ph n m nh h n c ch )ư ấ ạ ơ ứ ế
+ Ki u y u ể ế ế  “ u t ”Ư ư
* Ki u KC hăng hái: ể Ng i thu c KC ki u này th ng là ho t bát, vui v , yêu đ i, s ng đ ng, ham hi u bi t, c m xúc không sâu, d  hình thành và d  thayườ ộ ể ườ ạ ẻ ờ ố ộ ể ế ả ễ ễ  
đ i, nh  th c nhanh  nh ng cũng chóng quên, tâm h n h ng ngo i, c i m , d  thích nghi v i môi tr ng m i.ổ ậ ứ ư ồ ướ ạ ở ở ễ ớ ườ ớ
* Ki u KC bình th n: ể ả Ng i thu c ki u KC này th ng là ng i ch m c hp, đi m tĩnh, ch c ch n, kiên trì, a s  ngăn n p, tr t t , kh  năng ki m ch  t t,ườ ộ ể ườ ườ ậ ạ ề ắ ắ ư ự ắ ậ ự ả ề ế ố  
nh n th c ch m nh ng ch c ch n, tình c m khó hình thành nh ng sâu s c, ít a cãi c  và không thích ba hoa, có tính ỳ khi ậ ứ ậ ư ắ ắ ả ư ắ ư ọ
kh i đ ng ho t đ ng, khó thích nghi v i môi tr ng m i.ở ộ ạ ộ ớ ườ ớ
* Ki u KC nóng n y:ể ả  ng i có ki u KC này th ng có đ c đi m là hành đ ng nhanh, m nh, hào h ng, nhi t tình, có tính hay g t, nóng n y, m nh l n, quy tườ ể ườ ặ ể ộ ạ ứ ệ ắ ả ệ ệ ế  
đoán, d  b  kích đ ng, th ng th n, chân tình, kh  năng ki m ch  th p.ẽ ị ộ ẳ ắ ả ề ế ấ
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* Ki u KC u t : ể Ư ư  Ng i có ki u KC này th ng có bi u hi n: ho t đ ng ch m ch p, chóng m t m i, luôn hoài nghi, lo l ng, thi u t  tin, hay u s u, bu nườ ể ườ ể ệ ạ ộ ậ ạ ệ ỏ ắ ế ự ầ ồ  
bã, xúc c m khó n y sinh nh ng r t sâu s c, có c ng đ  m nh và b n v ng.  ki u KC này con ng i th ng có s  nh y bén, tinh t   v  c m xúc, giàu nả ả ư ấ ắ ườ ộ ạ ề ữ ở ể ườ ườ ự ạ ế ề ả ấ  
t ng, trong quan h  th ng m m m ng, t  nh , nhã nh n, chu đáo và v  tha, h  th ng hay s ng v i n i tâm m t mình (h ng n i) đ c bi t là khó thíchượ ệ ườ ề ỏ ế ị ặ ị ọ ườ ố ớ ộ ộ ướ ộ ặ ệ  
nghi v i môi tr ng m i.ớ ườ ớ
M i ki u khi ch t trên có m t m nh, m t y u. Trên th c t ,  con ng i có nh ng khí ch t trung gian bao g m nhi u đ c tính c a 4 ki u KC trên: KC c a cáỗ ể ấ ặ ạ ặ ế ự ế ở ườ ữ ấ ồ ề ặ ủ ể ủ  
nhân có c  s  sinh lí th n kinh nh ng KC mang b n ch t XH, ch u s  chi ph i c a các đ c đi m XH, bi n đ i do rèn luy n và giáo d c.ơ ở ầ ư ả ấ ị ự ố ủ ặ ể ế ổ ệ ụ

S  khác nhau gi a Tính cách và Khí ch t:ự ữ ấ

Tính cách Khí ch tấ
- Thu c tính TLộ  
c a  cá  nhânủ  
g m  m t  hồ ộ ệ 
th ng  thái  đố ộ 
v i  hi n  th cớ ệ ự  
và  th  hi nể ệ  
trong  h  th ngệ ố  
hành vi, c  ch ,ử ỉ  
cách  nói  năng 
t ng ng.ươ ứ
-  N i  dung  cóộ  
ngu n  g cồ ố  
ph m  trù  xãạ  
h i.ộ
-  C u  trúc  t oấ ạ  
b i  h  th ngở ệ ố  
thái đ , hành vi.ộ  

- Thu c tính TLộ  
bi u  hi nể ệ  
c ng  đ ,  ti nườ ộ ế  
đ , nh p đ  c aộ ị ộ ủ  
các  ho t  đ ngạ ộ  
tâm lí, th  hi nể ệ  
s c  thái  c aắ ủ  
hành vi, c  ch ,ử ỉ  
cách  nói  năng 
c a cá nhân. ủ
-  Ngu n  g cồ ố  
c a  khí  ch t  làủ ấ  
các  ki u  ho tể ạ  
đ ng th n kinhộ ầ
-  C u  trúc  t oấ ạ  
l p  b i  ho tậ ở ạ  
đ ng th n kinhộ ầ

  5. Năng l cự
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a. Khái ni mệ : Là t  h p các thu c tính đ c đáo c a cá nhân phù h p v i nh ng yêu c u c a m t ho t đ ng nh t đ nh, đ m b o cho ho t đ ng có k t quổ ợ ộ ộ ủ ợ ớ ữ ầ ủ ộ ạ ộ ấ ị ả ả ạ ộ ế ả 
t t.ố
Năng l c không ph i là m t thu c tính TL xu t s c nào đó mà nó là t  h p cá thu c tính TL c a cá nhân.ự ả ộ ộ ấ ắ ổ ợ ộ ủ
NL v a là ti n đ , v a là k t qu  c a ho t đ ng. NL v a là đi u ki n cho ho t đ ng đ t k t qu  nh ng đ ng th i NL cũng phát tri n ngay trong chính ho từ ề ề ừ ế ả ủ ạ ộ ừ ề ệ ạ ộ ạ ế ả ư ồ ờ ể ạ  
đ ng y.ộ ấ
NL là s n ph m c a l ch s . S  phân công và chuyên môn hoá lao đ ng đã d n đ n s  phân hoá và chuyên môn hoá NL ng i. M t khác m i khi n n vănả ẩ ủ ị ử ự ộ ấ ế ự ườ ặ ỗ ề  
minh nhân lo i dành đ c nh ng thành t u m i thì l i xu t hi n  ng i nh ng năng l c m i và nh ng NL đã có tr c đây bây gi  ch a đ ng m t n i dungạ ượ ữ ự ớ ạ ấ ệ ở ườ ữ ự ớ ữ ướ ờ ứ ự ộ ộ  
m i.ớ
b. Các m c đ  c a năng l cứ ộ ủ ự :
D a vào t c đ  ti n hành và ch t l ng s n ph m ho t đ ng, ng i ta phân bi t 3 m c đ  phát tri n c a NL: năg l c, tài năng và thiên tài.ự ố ộ ế ấ ượ ả ẩ ạ ộ ườ ệ ứ ộ ể ủ ự
- Năng l c là m t m c đ  nh t đ nh c a kh  năng con ng i, bi u th  kh  năng hoàn thành có k t qu  m t ho t đ ng nào đó.ự ộ ứ ộ ấ ị ủ ả ườ ể ị ả ế ả ộ ạ ộ
- Tài năng là m c đ  NL cao h n bi u th  s  hoàn thành m t cách sáng t o m t ho t đ ng nào đó.ứ ộ ơ ể ị ự ộ ạ ộ ạ ộ
- Thiên tài là m c đ  cao nh t c a NL bi u th   m c ki t xu t, hoàn ch nh nh t c a nh ng vĩ nhân trong LS nhân lo i.ứ ộ ấ ủ ể ị ở ứ ệ ấ ỉ ấ ủ ữ ạ
c. Phân lo iạ :
NL có th  chia làm hai lo i: NL chung và NL riêng bi tể ạ ệ
- NL chung là NL c n thi t cho nhi u lĩnh v c ho t đ ng khác nhau, ch ng h n nh ng thu c tính v  th  l c, trí tu   (quan sát, trí nh , t  duy, t ng t ng, ngôn ngầ ế ề ự ạ ộ ẳ ạ ữ ộ ề ể ự ệ ớ ư ưở ượ ữ  
…)   là nh ng đi u ki n c n thi t giúp cho nhi u lĩnh v c ho t đ ng cóữ ề ệ ầ ế ề ự ạ ộ  k t qu .ế ả
- NL riêng bi t: (NL chuyên môn) là s  k t h p đ c đáo các thu c tính chuyên bi t đáp ng yêu c u c a m t lĩnh v c ho t đ ng chuyên môn và là đi u ki nệ ự ế ợ ộ ộ ệ ứ ầ ủ ộ ự ạ ộ ề ệ  
cho cho ho t đ ng này đ t k t qu  cao, ch ng h n nh  NL toán h c, NL th  văn, h i ho , âm nh c, s  ph m, th  d c, th  thao …ạ ộ ạ ế ả ẳ ạ ư ọ ơ ộ ạ ạ ư ạ ể ụ ể
Hai lo i NL chung và NL chuyên bi t luôn có s  b  sung h  tr  cho nhau.ạ ệ ự ổ ỗ ợ
d. M i quan h  gi a NL và t  ch t, NL và thiên h ng, NL và tri th c, kĩ  năng, kĩ x o.ố ệ ữ ư ấ ướ ứ ả
+ Năng l c và t  ch t:ự ư ấ
T  ch t là nh ng đ c đi m riêng c a cá nhân v  gi i ph u sinh lí b m sinh c a não b , c a h  th n kinh, c a c  quan phân tích, c  quan v n đ ng t o ra sư ấ ữ ặ ể ủ ề ả ẫ ẩ ủ ộ ủ ệ ầ ủ ơ ơ ậ ộ ạ ự  
khác bi t gi a con ng i v i nhau.ệ ữ ườ ớ
T  ch t là c  s  VC c a s  phát tri n NL. T  ch t có nh h ng t i t c đ , chi u h ng và đ nh cao phát tri n năng l c.ư ấ ơ ở ủ ự ể ư ấ ả ưở ớ ố ộ ề ướ ỉ ể ự
Tuy v y không th  suy ra tr c ti p r ng năng l c khác nhau là do t  ch t khác nhau quy t đ nh. Các đ c đi m b m sinh, di truy n có đ c b o t n và thậ ể ự ế ằ ự ư ấ ế ị ặ ể ẩ ề ượ ả ồ ể 
hi n  th  h  sau hay khong và th  hi n  m c đ  nào, đi u đó hoàn toàn do hoàn c nh s ng quy t đ nh. ệ ở ế ệ ể ệ ở ứ ộ ề ả ố ế ị
Nh  v y t  ch t là m t trong nh ng đi u ki n hình thành năng l c, nh ng t  ch t không quy đ nh tr c s  phát tri n c a năng l c. Trên c  s  c a t  ch tư ậ ư ấ ộ ữ ề ệ ự ư ư ấ ị ướ ự ể ủ ự ơ ở ủ ư ấ  
nào đó, có th  hình thành nh ng năng l c r t khác nhau. VD: cùng thu c ki u th n kinh y u, ng i này hình thành năng l c kĩ thu t, ng i khác l i hình thànhể ữ ự ấ ộ ể ầ ế ườ ự ậ ờ ạ  
năng l c văn h c … Có th  k t lu n r ng: d a trên đi u ki n xu t phát là t  ch t, s  hình thành năng l c là quá trình ho t đ ng tích c c c a cá nhân trongự ọ ể ế ậ ằ ự ề ệ ấ ư ấ ự ự ạ ộ ự ủ  
nh ng đi u ki n XH thu n l i.ữ ề ệ ậ ợ
+ Năng l c và thiên h ng:ự ướ  
Khuynh h ng c a cá nhân đ i v i m t ho t đ ng nào đó đ c g i là thiên h ng.ướ ủ ố ớ ộ ạ ộ ượ ọ ướ
Thiên h ng v  m t lo i ho t đ ng nào đó và năng l c đ i v i ho t đ ng y th ng ăn kh p v i nhau và cùng phát tri n v i nhau. Thiên h ng mãnh li tướ ề ộ ạ ạ ộ ự ố ớ ạ ộ ấ ườ ớ ớ ể ớ ướ ệ  
c a con ng i đ i v i m t lo i ho t đ ng nào đó có th  coi là d u hi u c a nh ng năng l c đang hình thành.ủ ườ ố ớ ộ ạ ạ ộ ể ấ ệ ủ ữ ự
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+ Năng l c và tri th c, kĩ năng, kĩ x o:ự ứ ả
Tri th c, kĩ năng, kĩ x o có quanh  m t thi t nh ng không đ ng nh t v i năng l c. Tri th c, kĩ năng, kĩ x o trong m t lĩnh v c nào đó là đi u ki n c n thi tứ ả ệ ậ ế ư ồ ấ ớ ự ứ ả ộ ự ề ệ ầ ế  
đ  có năng l c trong lĩnh v c y.ể ự ự ấ
Không th  có nh ng năng l c toán n u không có tri th c v  toán … ể ữ ự ế ứ ề ng c l i, năng l c góp ph n làm cho vi c ti p thu tri th c, hình thànhượ ạ ự ầ ệ ế ứ  kĩ năng kĩ x oả  
t ng ng v i l/v c c a năng l c đó đ c d  dàngươ ứ ớ ự ủ ự ượ ễ  
và nhanh chóng h n. ơ
Nh  v y, gi a năng l c và tri th c, kĩ năng, kĩ x o có s  th ng nh tư ậ ữ ự ứ ả ự ố ấ
bi n ch ng. M t ng i có năng l c trong m t lĩnh v c nào đóệ ứ ộ ờ ự ộ ự  có nghĩa là ng i y đã có tri th c, kĩ năng , kĩ x o nh t đ nh c a lĩnh v cườ ấ ứ ả ấ ị ủ ự  này. Nh ng khi có triư  
th c, kĩ năng, kĩ x o thu c m t lĩnh v c nào đó không nh t thi t là s  có đ c năng l c v  lĩnh v c đó.ứ ả ộ ộ ự ấ ế ẽ ượ ự ề ự
Hình thành năng l c là m t quá trình ph c t p bao g m trong nó quá trình ti p thu tri th c. B n thân quá trình hình thành năng l c là m t thành t  c a quá trình mangự ộ ứ ạ ồ ế ứ ả ự ộ ố ủ  
tính ch t ch nh th  và tr n  v n nh ng r t ph c t p c a s  phát tri n nhân cách tron gho t đ ng và b ng ho t đ ngấ ỉ ể ọ ẹ ư ấ ứ ạ ủ ự ể ạ ộ ằ ạ ộ
  ý chí
a. Khái ni m: ệ Là m t ph m ch t TL c a cá nhân, m t thu c tính TL c a nhân cách, ộ ẩ ấ ủ ộ ộ ủ th  hi n năng l c th c hi n nh ng hành đ ng có m c đích đòi h i ph iể ệ ự ự ệ ữ ộ ụ ỏ ả  
có s  n  l c kh c ph c khó khăn.ự ỗ ự ắ ụ
ý chí đ c xem là m t năng đ ng c a ý th c, m t bi u hi n c  th  c a ý th c trong th c ti n, b i vì  đó con ng i t  giác đ c m c đích c a hành đ ng,ượ ặ ộ ủ ứ ặ ể ệ ụ ể ủ ứ ự ễ ở ở ườ ự ượ ụ ủ ộ  
đ u tranh đ ng c , l a ch n đ c các bi n pháp v t qua m i tr  ng i, khó khăn đ  th c hi n đén cùng m c đích đ  ra.ấ ộ ơ ự ọ ượ ệ ượ ọ ở ạ ể ự ệ ụ ề
Y chí bao g m c  m t năng đ ng c a trí tu , m t năng đ ng c a tình c m, đ o đ c, là hình th c đi u khi n, đi u ch nh hành vi tích c c nh t c a con ng i.ồ ả ặ ộ ủ ệ ặ ộ ủ ả ạ ứ ứ ề ể ề ỉ ự ấ ủ ườ  
Giá tr  chân chính c a ý chí không ph i ch   c ng đ  ý chí m nh hay y u mà đi u ch  y u là  n i dung đ o đ c có ý nghĩa c a m c đích mà ý chí n  l cị ủ ả ỉ ở ườ ộ ạ ế ề ủ ế ở ộ ạ ứ ủ ụ ỗ ự  
v n t i.ươ ớ
b. Ph m ch t c a ý chíẩ ấ ủ
Trong quá trình th c hi n nh ng hành đ ng có ý chí, nh ng ph m ch t ý chí c a con ng i đ c hình thành, nh ng PC này v a đ c tr ng cho cá nhân v i tự ệ ữ ộ ữ ẩ ấ ủ ườ ượ ữ ừ ặ ư ớ ư 
cách là m t nhân cách, v a có ý nghĩa to l n cho đ i s ng và lao đ ng c a con ng i. Có PC ý chí làm cho con ng i tr  nên tích c c h n, có nh ng PC ý chíộ ừ ớ ờ ố ộ ủ ườ ườ ở ự ơ ữ  
giúp con ng i kìm hãm hành đ ng c a mình khi c n thi t.ườ ộ ủ ầ ế
M t s  PC ý chí c  b n c a nhân cách:ộ ố ơ ả ủ
+ Tính m c đích: ụ
Là PC đ c bi t quan tr ng c a ý chí, giúp con ng i đi u ch nh hành vi h ng vào m c đích t  giác. Tính m c đích c a ý chí ph  thu c vào th  gi i quan,ặ ệ ọ ủ ườ ề ỉ ướ ụ ự ụ ủ ụ ộ ế ớ  
vào n i dung đ o đ c và tính giai c p c a nhân cách mang ý chí.ộ ạ ứ ấ ủ
+ Tính đ c l p:ộ ậ
Là PC ý chí cho phép con ng i quy t đ nh và th c hi n hành đ ng theo nh ng quan đi m và  ni m tin c a mình, không b  chi ph i b i nh ng tác đ ng bênườ ế ị ự ệ ộ ữ ể ề ủ ị ố ở ữ ộ  
ngoài. Tuy nhiên tính đ c l p c a ý chí không có nghĩa là s  b o th , b ng b nh, ch ng l i s  nh h ng t  bên ngoài, b t lu n đúng hay sai.ộ ậ ủ ự ả ủ ướ ỉ ố ạ ự ả ưở ừ ấ ậ
+ Tính quy t đoán:ế
 Là kh  năng đ a ra nh ng quy t đ nh k p th i, d t khoát trên c  s  tính toán cân nh c kĩ càng, ch c ch n. Ti n đ  c a tính quy t đoán là trình đ  trí tu  vàả ư ữ ế ị ị ờ ứ ơ ở ắ ắ ắ ề ề ủ ế ộ ệ  
s  dũng c m. Ng i có tính quy t đoán luôn hành đ ng có suy nghĩ, dũng c m, nhanh nh y, đúng lúc, không dao đ ng và hoài nghi.ự ả ườ ế ộ ả ạ ộ
+ Tính kiên c ng:ườ
Nói lên c ng đ  c a ý chí, cho phép con ng i có nh ng quy t đ nh ườ ộ ủ ườ ữ ế ị đúng đ n, k p th i trong nh ng hoàn c nh khó khăn và kiên trì th cắ ị ờ ữ ả ự  
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hi n đ n cùng m c đích đã xác đ nh. ệ ế ụ ị
Tính kiên c ng, b n b , không có nghĩa là s  lì l m, b ng b nh theo đu i m c đích m t cách mù quáng mà là s  theo đu i m c đích đã đ c ý th c rõ ràngườ ề ỉ ự ợ ướ ỉ ổ ụ ộ ự ổ ụ ượ ứ  
v i s  năng đ ng c a trí tu  và tình c m trong quá trình th c hi n m c đích.ớ ự ộ ủ ệ ả ự ệ ụ
+ Tính dũng c m: ả
Kh  năng s n sàng và nhanh chóng v n t i m c đích b t ch p khó khăn nguy hi m cho tính m ng hay l i ích c a b n thân.ả ẵ ươ ớ ụ ấ ấ ể ạ ợ ủ ả
+ Tính t  ki m ch , t  ch :ự ề ế ự ủ
Là kh  năng và thói quen ki m tra hành vi làm ch  c a b n thân mình, kìm hãm nh ng hành đ ng đ c cho là không c n thi t ho c có h i trong tr ng h pả ể ủ ủ ả ữ ộ ượ ầ ế ặ ạ ườ ợ  
c  th .ụ ể
Các PC ý chí c a nhân cách nói trên luôn luôn g n bó h u c  v i ủ ắ ữ ơ ớ
nhau, h  tr  cho nhau t o nên ý chí cao c a con ng i. Các PC ý chí đ c th  hi n trong các hành đ ng ý chí.ỗ ợ ạ ủ ườ ượ ể ệ ộ
  Hành đ ng ý chíộ
a.Khái ni mệ : HĐYC là hành đ ng có ý th c, có ch  tâm, đòi h i n  l c kh c ph c hkó khăn, th c hi n đén cùng m c đích đã đ  ra.ộ ứ ủ ỏ ỗ ự ắ ụ ự ệ ụ ề
b. Đ c đi mặ ể :
- HĐYC ch  xu t hi n khi g p khó khăn, tr  ng i, vì v y ý chí là s  ph n ánh hi n th c khách quan.ỉ ấ ệ ặ ở ạ ậ ự ả ệ ự
- Ngu n g c kích thích HĐYC không ph i là c ng đ  v t lý c a kích thích mà là c  ch  đ ng c  hoá hành đ ng, trong đó ch  th  nh n th c ý nghĩa c a kíchồ ố ả ườ ộ ậ ủ ơ ế ộ ơ ộ ủ ể ậ ứ ủ  
thích đ  t  đó quy t đ nh có hành đ ng hay không.ể ừ ế ị ộ
- HĐYC có m c đích đ c ý th c m t cách rõ ràng và ch a đ ng n i dung đ o đ c.ụ ượ ứ ộ ứ ự ộ ạ ứ
- HĐYC bao gi  cũng có s  l a ch n ph ng ti n và bi n pháp ti n hành đ  đ t đ c m c đích.ờ ự ự ọ ươ ệ ệ ế ể ạ ượ ụ
- HĐYC luôn có s  đi u khi n, đi u ch nh, ki m tra c a ý th c, luôn có s  n  l c kh c ph c khó khăn, tr  ng i, th c hi n đ n cùng m c đích đ  ra.ự ề ể ề ỉ ể ủ ứ ự ỗ ự ắ ụ ở ạ ự ệ ế ụ ề
c. C u trúcấ :  M t HĐYC th ng có 3 giai đo n sau:ộ ườ ạ
* Giai đo n chu n bạ ẩ ị: Đây là giai đo n hành đ ng trí tu , giai đo n suy nghĩ cân nhác các kh  năng khác nhau, g m các khâu:ạ ộ ệ ạ ả ồ
- Xác đ nh m c đích, hình thành đ ng c : trong giai đo n này con ng i ý th c m t cách rõ ràng m c đích hành đ ng c a mình, đ u tranh đ ng c  đ  ch nị ụ ộ ơ ạ ườ ứ ộ ụ ộ ủ ấ ộ ơ ể ọ  
l y m t m c đích, đ ng c  n i b t. Vi c đ u tranh đ ng c  đ c di n ra trong su t quá trình ho t đ ng.ấ ộ ụ ộ ơ ổ ậ ệ ấ ộ ơ ượ ễ ố ạ ộ
- L p k  ho ch hành đ ng đ  đ t đ c m c đích.ậ ế ạ ộ ể ạ ượ ụ
- Ch n nh ng ph ng ti n và bi n pháp hành đ ng c  th .ọ ữ ươ ệ ệ ộ ụ ể
- Quy t đ nh hành đ ng.ế ị ộ
* Giai đo n th c hi n hành đ ngạ ự ệ ộ : Vi c chuy n t  quy t đ nh hành đ ng đ n vi c th c hi n hành đ ng là s  thay đ i v  ch t, vì đó là s  chuy n bi n t  ýệ ể ừ ế ị ộ ế ệ ự ệ ộ ự ổ ề ấ ự ể ế ừ  
th c, ngu n v ng thành hi n th c. S  th c hi n quy t đ nh có th  di n ra d i hai hình th c:ứ ỵệ ọ ệ ự ự ự ệ ế ị ể ễ ướ ứ
Hình th c hành đ ng bên ngoàiứ ộ
Hình th c hành đ ng bên trong (hay kìm hãm các hành đ ng bênứ ộ ộ
 ngoài). Trong quá trình th c hi n hành đ ng có th  g p nh ng khó khăn, tr  ng i, đòi h i ph i  n  l c ý chí v t qua nh m th c hi n đ n cùng m c đích đãự ệ ộ ể ặ ữ ở ạ ỏ ả ỗ ự ượ ằ ự ệ ế ụ  
đ nh. Có hai lo i khó khăn tr  ng i : KK tr  ng i bên trong (ch  quan) và KK tr  ng i bên ngoài (khách quan). ý chí th  hi n t p trung và rõ ràng khi nó kh cị ạ ở ạ ở ạ ủ ở ạ ể ệ ậ ắ  
ph c các khó khăn, đ t m c đích đ  ra b ng s  n  l c c a b n thân.ụ ạ ụ ề ằ ự ỗ ự ủ ả
* Giai đo n đánh giá k t qu  c a hành đ ng:ạ ế ả ủ ộ  Trong quá trình hành đ ng con ng i luôn đ i chi u đánh giá k t qu  hành đ ng có th  tr  thành s  kích thíchộ ườ ố ế ế ả ộ ể ở ự  
và đ ng c  đ i v i hành đ ng ti p theo, giúp con ng i có nh ng c  g ng m i  đ  có nh ng thành công m i.ộ ơ ố ớ ộ ế ườ ữ ố ắ ớ ể ữ ớ
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Ba giai đo n trên đây c a hành đ ng ý chí có liên quan m t thi t v i nhau, ti p n i nhau và b  sung cho nhau. Tuy nhiên, trong đi u ki n th c t  nh t đ nh cóạ ủ ộ ậ ế ớ ế ố ổ ề ệ ự ế ấ ị  
hành đ ng ý chí rút g n, t c là không nh t thi t đ y đ  các giai đo n trên.ộ ọ ứ ấ ế ầ ủ ạ
  Hành đ ng t  đ ng hoá, kĩ x o và thói quen ộ ự ộ ả
Hành đ ng ý chí là hành đ ng đ c tr ng c a con ng i. Tuy nhiên ho t đ ng c a con ng i không ch  bao g m toàn nh ng hành đ ng ý chí, Bên c nh hànhộ ộ ặ ư ủ ườ ạ ộ ủ ườ ỉ ồ ữ ộ ạ  
đ ng ý chí, con ng i còn có m t lo i hành đ ng ộ ườ ộ ạ ộ
ph i h p, h  tr  cho hành đ ng ý chí, đó là hành d ng t  đ ng hoá. ố ợ ỗ ợ ộ ộ ự ộ
Khái ni mệ : HĐTĐH là hành đ ng v n lúc đ u là hành đ ng có ý th c, có ý chí nh ng do l p l i nhi u l n ho c do luy n t p mà v  sau tr  thành t  đ ng,ộ ố ầ ộ ứ ư ặ ạ ề ầ ặ ệ ậ ề ở ự ộ  
nghĩa là không c n có s  ki m soát tr c ti p c a ý th c mà v n đ c th c hi n có k t qu . ầ ự ể ự ế ủ ứ ẫ ượ ự ệ ế ả
VD: Khi m i t p đánh máy thì vi c đánh máy là m t hành đo ng có ý th c, th  giác c a ta v a t p trung vào bàn phím, v a t p trung vào màn hình, nh ng đ nớ ậ ệ ộ ọ ứ ị ủ ừ ậ ừ ậ ư ế  
khi ta đã th o r i thì không c n ph i nhìn vào bàn phím, màn hình n a mà m i thao tác v n di n ra m t cách chính xác, nghĩa là hành đ ng đã tr  nên t  đ ngạ ồ ầ ả ữ ọ ẫ ễ ộ ộ ở ự ộ  
hoá.
Có hai lo i hành đ ng t  đ ng hoá: Kĩ x o và thói quen.ạ ộ ự ộ ả
Kĩ x o là HĐTĐH đ c hình thành m t cách có ý th c, nghĩa là HĐ TĐH nh  luy n t p. Còn thói quen là lo i HĐTĐH n đ nh, tr  thành nhu c u c a conả ượ ộ ứ ờ ệ ậ ạ ổ ị ở ầ ủ  
ng i.ườ
Hành đ ng kĩ x o có đ c đi m sau:ộ ả ặ ể
+ Không có s  ki m soát th ng xuyên c a ý th c, không c n s  ki m traự ể ườ ủ ứ ầ ự ể  b ng th  giácằ ị
+ Đ ng tác mang tính ch t khái quát, nhu n nhuy n, không có đ ng tác th a, k t qu  cao, ít t n kém năng l ng th n kinh và b p th t.ộ ấ ầ ễ ộ ừ ế ả ố ượ ầ ắ ị
Thói quen cũng là m t hành đ ng TĐH nh ng nó có nh ng đi m khác so v i kĩ x o: ộ ộ ư ữ ể ớ ả

Kĩ x oả Thói quen

-  Mang  tính 
ch t kĩ thu tấ ậ
-  Đ c  đánhượ  
giá  v  m t  kĩề ặ  
thu t, thao tác:ậ  
có kĩ x o m iả ớ  
ti n  b ,  có  kĩế ộ  
x o cũ l i th iả ỗ ờ
-  ít  g n  v iắ ớ  
tình hu ngố
- Có th  ít b nể ề  
v ng,  b  maiữ ị  
m t  n uộ ế  
không  th ngườ  
xuyên  luy nệ  
t p c ng cậ ủ ố

-  Mang  tính 
ch t  nhu  c u,ấ ầ  
n p s ngế ố
-  Đ c  đánhựơ  
giá v  m t đ oề ặ ạ  
đ c:  có  thóiứ  
quen  t t,  thóiố  
quen  x u,  cóấ  
thói quen có l i,ợ  
có thói quen có 
h iạ
- Luôn luôn g nắ  
v i  tình  hu ngớ ố  
c  thụ ể
- B n v ng, ănề ữ  
sâu  vào  n pế  
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-  Con  đ ngườ  
hình thành chủ 
y u  c a  kĩế ủ  
x o  là  luy nả ệ  
t p  có  m cậ ụ  
đích  và  có  hệ 
th ngố

s ng.ố
-  Hình  thành 
b ng nhi u conằ ề  
đ ng  nh  rènườ ư  
luy n,  k  cệ ể ả 
con  đ ng  tườ ự 
phát,  b tắ  
ch c.ướ

Quy lu t hình thành: ậ
Kĩ x o đ c hình thành nh  luy n t p, nghĩa là do s  t p l p l i m t cách có m c đích, có h  th ng các thao tác, d n đ n s  c ng c  và hoàn thi n hànhả ượ ờ ệ ậ ự ậ ặ ạ ộ ụ ệ ố ẫ ế ự ủ ố ệ  
đ ng (HĐ tr  nên khái quát, thu n th c) Quá tình luy n t p đ  hình thành kĩ x o di n ra theo nh ng quy lu t sau:ộ ở ầ ụ ệ ậ ể ả ễ ữ ậ
+ Quy lu t ti n b  không đ ng đ uậ ế ộ ồ ề : Trong quá trình luy n t p, kĩ x o có s  ti n b  không đ ng đ u: Có lo i kĩ x o khi m i luy n t p thì ti n b  nhanh, sauệ ậ ả ự ế ộ ồ ề ạ ả ớ ệ ậ ế ộ  
đó ch m d n. Có lo i kĩ x o khi m i luy n t p thì ti n b  ch m nh ng đ n m t giai đo n nh t đ nh nó l i tăng nhanh.ậ ầ ạ ả ớ ệ ậ ế ộ ậ ư ế ộ ạ ấ ị ạ
Có tr ng h p khi b t đ u luy n t p, s  ti n b  t m th i lui l i sau đó tăng d n lên.ườ ợ ắ ầ ệ ậ ự ế ộ ạ ờ ạ ầ
N m đ c quy lu t này, khi hình thành kĩ x o c n kiên trì, không nên nóng v i, ch  quan đ  luy n t p có k t qu .ắ ượ ậ ả ầ ộ ủ ể ệ ậ ế ả
+ Quy lu t “đ nh” c a ph ng pháp luy n t pậ ỉ ủ ươ ệ ậ
M i PP luy n t p kĩ x o ch  đem l i m t k t qu  cao nh t đ i v i nó mà thôi. K t qu  đó g i là “đ nh” c a PP luy n t p dó. Mu n đ t đ c k t qu  caoỗ ệ ậ ả ỉ ạ ộ ế ả ấ ố ớ ế ả ọ ỉ ủ ệ ậ ố ạ ượ ế ả  
h n ta ph i thay đ i PP luy n t p đ  có “đ nh” cao h n.ơ ả ổ ệ ậ ể ỉ ơ
Quy lu t này cho ta th y rõ s  c n thi t ph i th ng xuyên thay đ i PP gi ng d y, h c t p và công tác.ậ ấ ự ầ ế ả ườ ổ ả ạ ọ ậ
- Quy lu t v  s  tác d ng qua l i gi a kĩ x o cũ và KX m iậ ề ự ộ ạ ữ ả ớ :
Trong quá trình luy n t p KX m i, nh ng KX đã có nh h ng rõ r t đ n đ n vi c hình thành KX m i. S  tác đ ng qua l i này di n ra theo hai chi u h ngệ ậ ớ ữ ả ưở ệ ế ế ệ ớ ự ộ ạ ễ ề ướ  
sau:
- KX cũ nh h ng t t, có l i cho vi c hình thành KX m i, đó là hi n t ng di chuy n kĩ x o (hay còn g i là c ng). VD: đã bi t đánh máy ch  th  công (máyả ưở ố ợ ệ ớ ệ ượ ể ả ọ ộ ế ữ ủ  
c ) r i thì vi c so n th o văn b n b ng máy vi tính d  dàng h n.ơ ồ ệ ạ ả ả ằ ễ ơ
- KX cũ nh h ng x u, gây tr  ng i cho vi c hình thành KX m i, đó là hi n t ng “giao thoa” kĩ x o. VD: m t ng i ch i bóng bàn g i, khi chuy n sangả ưở ấ ở ạ ệ ớ ệ ượ ả ộ ườ ơ ỏ ể  
ch i c u lông nh ng đ ng tác phát bóng, c t xoáy bóng bàn lúc đ u cũng đ c s  d ng đ  phát bóng hay đ  bóng, đi u đó làm cho vi c ch i c u lông khóơ ầ ữ ộ ắ ầ ượ ử ụ ể ỡ ề ệ ơ ầ  
khăn h n.ơ
Do đó khi luy n t p hình thành kĩ x o m i cho HS, ta c n tìm hi u và tính đ n các kĩ x o đã có  HS.ệ ậ ả ớ ầ ể ế ả ở
+ Quy lu t d p t t kĩ x o:ậ ậ ắ ả
M t kĩ x o đ c hình thành n u không luy n t p, c ng c  và s  d ng th ng xuyên thì s  b  mai m t, suy y u và cu i cùng có th  b  m t h n (d p t t). VD:ộ ả ượ ế ệ ậ ủ ố ử ụ ườ ẽ ị ộ ế ố ể ị ấ ẳ ậ ắ  
m t ng i ch i bóng bàn gi i nh ng không luy n t p c ng c  th ng xuyên thì nh ng kĩ năng kĩ x o trong vi c th c hi n các thao tác ch i bóng s  b  mai m tộ ườ ơ ỏ ư ệ ậ ủ ố ườ ữ ả ệ ự ệ ơ ẽ ị ộ  
đi.
Ngoài ra chúng ta th y có s  d p t t kĩ x o t m th i khi con ng i có nh ng xúc đ ng m nh m , khi b  m t m i. ấ ự ậ ắ ả ạ ờ ườ ữ ộ ạ ẽ ị ệ ỏ
Quy lu t này cho ta th y rõ vi c “văn ôn võ luy n” có t m quan tr ng đ n m c nào. ậ ấ ệ ệ ầ ọ ế ứ
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